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Tóm tắt
Hải Triều là người đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng nền phê bình Marxist ở Việt Nam. Xuất phát từ  quan điểm 
duy vật biện chứng, ông đã đề cao chức năng xã hội của nghệ thuật, đả phá các khuynh hướng phê bình thần bí, thuần hình 
thức chủ nghĩa. Từ những bước đi đầu tiên ấy, cùng với sự ra đời của Đề cương văn hóa 1943, một nền phê bình cách mạng 
dần được hình thành và phát triển thành dòng chính, đạt nhiều thành tựu trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Sau 
1975, yêu cầu trả văn chương về với bản chất của nó được đặt ra một cách mạnh mẽ. Phê bình Marxist dần trở lại đúng vị 
trí của nó là một khuynh hướng nghiên cứu văn học, bình đẳng bên cạnh những khuynh hướng nghiên cứu văn học khác, 
góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của phê bình văn học Việt Nam.

Từ khóa: Phê bình Marxist, Hải Triều, Nền phê bình cách mạng

Abstract
Hai Trieu is the person wholaid the foundation for the construction of Marxist criticism in Vietnam. Starting from the 
standpoint of dialectical materialism, he highlighted the social function of art, attacked the tendency to criticize mystical, 
pure formalism. From these first steps, with the publication of Cultural outline (1943), a revolutionary criticism was 
formed and gradually developed into the mainstream andgreat achievement was made in the years of fighting against 
American army. After 1975, the demand for which literature must reflect its true nature was strongly required. It is a 
tendency to study the original Marxist criticism among manyother tendencies in literature, all of which helps to create a 
colorful painting of Vietnamese literary criticism.
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1. Hải Triều và những viên gạch đầu tiên cho 
phê bình Marxist Việt Nam	

Phê bình Marxist là thuật ngữ dùng để chỉ 
khuynh hướng phê bình văn học dựa trên học 
thuyết Mác - Lê nin  với cơ sở triết học là chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, cơ sở xã hội học là sự 

phân chia giai cấp và quan niệm đấu tranh giai cấp, 
với cơ sở nghệ thuật là lý luận về hình tượng nghệ 
thuật, tính điển hình và phương pháp điển hình 
hóa nghệ thuật. (Nguyễn Thái Hòa, 2006, tr174) 
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Giai đoạn 1932 - 1945 đánh dấu sự xuất hiện 
của một khuynh hướng phê bình mà giai đoạn 
tiếp theo (1945 -1975) được phát triển hết sức 
mạnh mẽ: phê bình xã hội học Marxist. Với các 
tên tuổi như Hải Triều, Đặng Thai Mai, Hồ Xanh, 
Lâm Mộng Quang, Bùi Công Trừng... , phê bình 
xã hội học Marxist ngay từ khi xuất hiện ở Việt 
Nam đã khẳng định mình bằng những cuộc tranh 
luận với các khuynh hướng phê bình khác về các 
vấn đề của văn học nghệ thuật. Khác với khuynh 
hướng phê bình ấn tượng cho rằng “phê bình 
văn học với tư cách là bộ phận nhạy cảm nhất 
của khoa học nhân văn phải nghiên cứu phần tế 
vi nhất của tinh thần con người” (Đỗ Lai Thúy, 
2011, tr102), tức là xem tác phẩm văn học phải 
là một sản phẩm tinh thần (thuần túy), phê bình 
xã hội học Marxist coi văn chương là một sản 
phẩm tinh thần của xã hội, có nhiệm vụ phản ánh 
xã hội và có trách nhiệm cải tạo xã hội. Sở dĩ có 
hiện tượng đấy là bởi nói như Đỗ Lai Thúy, phê 
bình xã hội học là một phương pháp ngoại quan, 
nó lấy cái xã hội như một nguyên nhân để giải 
thích văn học như một kết quả. Đó là một sự cụ 
thể hóa quan niệm “văn dĩ tải đạo” của văn học 
nho trước đây nhưng ở một cấp độ cao hơn. Các 
nhà phê bình xã hội học Marxist nhấn mạnh rằng 
cái làm nên giá trị đích thực của một tác phẩm 
văn học chính là “nội dung xã hội”. Do đó, họ đề 
cao thứ văn chương “tả chân xã hội” (nay người 
ta gọi là văn học hiện thực phê phán), đồng thời 
phê phán thứ văn chương nghệ thuật mà theo họ 
là không có giá trị “nhân sinh”. 

Từ những quan điểm mang tính chất “nguyên 
tắc mỹ học” trên, soi chiếu vào một loạt bài phê 
bình của Hải Triều, Đặng Thai Mai hay Hồ Xanh, 
Bùi Công Trừng… chúng ta thấy họ luôn khuyến 
khích và cổ vũ cho những tác phẩm văn học viết 
về đề tài “bình dân”, có nội dung phản ánh xã 
hội, có phương án tả thực xã hội (điển hình như 
trường hợp Hải Triều với bài phê bình về “Kép 
Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan hay khen ngợi 
tác phẩm “Lầm than” của Lan Khai). Các nhà 

phê bình này muốn hướng người sáng tác cũng 
như công chúng độc giả đến với một xu hướng 
văn học mới, viết về đời sống, về số phận của 
những người lao động nghèo khổ: “Văn chương 
là tấm gương phản chiếu cái tâm lý của một giai 
cấp; văn chương là hình ảnh của tấn tuồng giai 
cấp tranh đấu” , “văn chương là tiếng la hét của 
một giai cấp đương căm hờn tức giận cho cái 
chế độ bất công đã dày đạp họ xuống dưới bùn 
lầy, đã làm cho họ mất cả nhân cách, đã hoá họ 
thành một con vật suốt đời phải đổ mồ hôi, sôi 
nước mắt để làm giàu cho bọn vô liêm. Đến đây, 
văn chương là một cái khí giới để chiến tranh, 
văn chương là những lời hiệu triệu tranh đấu để 
mưu cầu sự sống còn cho những giai cấp bị bóc 
lột” (trích từ Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX - 
tập 2, Nguyễn Ngọc Thiện - sưu tầm và biên 
soạn, 2001, tr 909-911). Đấy cũng là lí do mà 
các nhà văn hiện thực phê phán thường được 
họ dành cho những lời khen ngợi, còn các nhà 
văn lãng mạn cùng những nhà phê bình ngợi ca 
trường phái văn học này luôn hứng chịu thái độ 
công kích của họ. 

Trong số các nhà phê bình Marxist giai đoạn 
này, Hải Triều có thể xem là nhân vật tiêu biểu 
nhất. Ông tham gia vào nhiều cuộc tranh luận: 
duy tâm hay duy vật, nghệ thuật vị nghệ thuật 
hay nghệ thuật vị nhân sinh. Các bài phê bình 
của ông được tập hợp trong ba tác phẩm chính: 
Duy tâm hay duy vật (chuyên luận, 1935), Văn sĩ 
và xã hội (chuyên luận, 1934), và cuốn “Về văn 
học nghệ thuật” (tuyển tập lý luận phê bình văn 
nghệ, xuất bản năm 1965 sau khi ông mất). Qua 
các bài viết của mình, Hải Triều tập trung nhấn 
mạnh các vấn đề sau: 

Thứ nhất: Đề cao chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Đây là một điều hết sức mới mẻ đối với 
phê bình văn học Việt Nam lúc bấy giờ. Có thể 
chưa thật hệ thống (mà sự thật là Hải Triều cũng 
chưa thật sự trình bày cho rõ ràng, có hệ thống 
các quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng), 
tuy nhiên Hải Triều đã bước đầu vận dụng những 

Nguyễn Thị Vũ Hoài / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 01(26) (2018) 04-13
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quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin vào phê 
bình văn học. Trong bài “Văn học và chủ nghĩa 
duy vật”, Hải Triều đã khẳng định mối quan hệ  
giữa văn học và sinh hoạt xã hội, khẳng định vai 
trò của văn học đối với công cuộc đấu tranh giai 
cấp, đề cao văn học cách mệnh và phê phán loại 
văn học phản cách mệnh. Ông khẳng định: “văn 
chương của giai cấp vô sản là văn chương tả thực 
xã hội vậy”. Với giọng điệu sắc bén của mình, 
Hải Triều đã tranh luận quyết liệt với Phan Khôi, 
phê phán ông Phan Khôi không phải là một nhà 
duy vật (xem bài Ông Phan Khôi không phải 
là một học giả duy vật). Tư tưởng duy vật biện 
chứng đã khiến cho lập luận của Hải Triều có 
phần thuyết phục hơn, để rồi, cùng với xu thế 
phát triển tất yếu của lịch sử (sự thắng lợi của 
cách mạng vô sản), phần thắng xem như đã được 
công nhận thuộc về ông. 

Thứ hai, bởi dựa vào học thuyết Marxist để 
phê bình, do đó nên Hải Triều có xu hướng đề 
cao chức năng xã hội của nghệ thuật. Ông cho 
rằng “Nghệ thuật là một cái sản vật của sự sinh 
hoạt xã hội”, xem văn chương giữ một vai trò to 
lớn đối với công cuộc đấu tranh xã hội. Do đó, 
với ông, văn học nghệ thuật trước hết phải “vị 
nhân sinh” đã. Hải Triều khẳng định: “Đặt nghệ 
thuật ra ngoài xã hội và nhân sinh, cho nghệ thuật 
có tính thiêng liêng, thần bí, cao thượng là ngụy 
biện, phi lý” (Hải Triều, 1983, tr 57-58). Ông chú 
ý đến việc ca ngợi, cổ vũ và động viên những tác 
phẩm, những nhà văn viết về đề tài xã hội, có 
“khuynh hướng tả thực”. Trong bài “Đi tới chủ 
nghĩa tả thực trong văn chương: những khuynh 
hướng trong tiểu thuyết” ông viết: “Xét cho kỹ, 
chúng ta thấy bất kỳ một công trình nghệ thuật gì 
cũng biểu diễn nhiều hay ít, rõ rệt hay mơ hồ cái 
lập trường xã hội của tác giả, nói một cách khác 
là cái xu hướng của nhà văn” (Hải Triều, 1983,  tr 
100). Điều này thể hiện rõ qua việc ông ca ngợi 
cuốn “Lầm than” của Lan Khai: “Về phương 
diện hình thức tác giả đã đứng về tả thực, về nội 
dung đứng về phía xã hội: “Lầm than” như thế 

là đã vạch ra một khuynh hướng trong văn học 
thế giới, cái khuynh hướng tả thực xã hội chủ 
nghĩa” (Hải Triều - “Lầm than - một tác phẩm 
đầu tiên của nền văn học tả thực xã hội ở nước 
ta”. Báo Dân Tiến, số 1, ngày 27/10/1938) (Hải 
Triều, 1983, tr131). Và nói như PGS, TS Trần 
Thị Việt Trung thì trên một phương diện nào đó, 
có thể coi Hải Triều như là một nhà chính trị làm 
công tác văn hóa văn nghệ.

Thứ ba, Hải Triều đả phá các khuynh hướng 
phê bình thần bí, lệch lạc. Trước tiên ông phê 
lối phê bình của Phan Khôi là duy tâm, khẳng 
định “dám chắc ông Phan, nếu cứ giữ cái chủ 
quan duy tâm luận ấy để biện giải các vấn đề về 
triết học, xã hội, kinh tế, chính trị … đều là sai 
lầm cả” (Hải Triều, 1983, tr 27). Ông tranh luận, 
phê phán lối phê bình nghệ thuật vị nghệ thuật là 
khuynh hướng “đại biểu cho cái tâm lý thiển bạc 
và tự đắc, ích kỷ mà phản động, duy tâm mà lộn 
xộn”. Ông kết luận: “Ai lấy nghệ thuật làm nghệ 
thuật, lấy nghệ thuật làm bùa mê người, đều là 
vô tâm hay hữu ý đã nối giáo cho những cái lực 
lượng phản tiến hóa” (Hải Triều, 1983, tr 63-65)  

Tuy còn tồn tại nhiều nhược điểm nhất định 
như đôi khi cứng nhắc, máy móc và ít dựa vào 
“văn bản” để phê bình một cách khách quan, 
nhưng trong hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, xu 
hướng phê bình này đã có tác dụng nhấn mạnh 
vấn đề đấu tranh giai cấp, đề cao nhiệm vụ 
chính trị của văn chương, và coi đó là sứ mạng 
thiêng liêng của văn học. Và nếu xét một cách 
khách quan thì nó đã hoàn thành vai trò đại diện 
tư tưởng của một khuynh hướng văn học mới - 
khuynh hướng văn học cách mạng của giai cấp 
vô sản Việt Nam giai đoạn trước 1945.

2. Lý luận, phê bình Marxist sau 1945

2.1. Lý luận phê bình Marxist từ 1945 đến 
1986 là một nền lý luận phê bình văn học cách 
mạng. Phát triển trong điều kiện đất nước có 
chiến tranh, văn học nghệ thuật được Đảng xác 
định là một trong những mũi nhọn tiến công kẻ 
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địch. Nếu như lí luận văn học giai đoạn này thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu, diễn giải, xác lập 
đường lối văn nghệ của Đảng thì phê bình văn 
học có nhiệm vụ làm sáng tỏ và bảo vệ đường lối 
văn nghệ của Đảng, góp phần tạo nên sức mạnh 
tuyên truyền trên mặt trận văn hóa, biểu dương 
những tác phẩm thể hiện đúng đắn quan điểm và 
tư tưởng cách mạng, phê phán những biểu hiện 
lệch lạc. Phần lớn văn nghệ sĩ lúc bấy giờ, từ 
người sáng tác cho đến các nhà lý luận, phê bình 
đều chủ động hòa mình vào với cuộc đấu tranh 
của dân tộc. Hầu hết văn nghệ sĩ với lòng yêu 
nước nồng nàn đều trung thành và tin tưởng vào 
đường lối đó, tích cực thâm nhập vào cuộc sống, 
không ngại khó khăn gian khổ và đã sáng tạo nên 
nhiều thành tựu văn học nghệ thuật có giá trị cho 
dân tộc. Khác với giai đoạn trước 1945, lý luận, 
phê bình giai đoạn này được sự chỉ đạo trực tiếp 
của Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ to lớn: đấu 
tranh trên mặt trận văn hoá tư tưởng. Do đó, lý 
luận, phê bình văn học giai đoạn này là một nền 
lý luận, phê bình Marxist. 

Sự chỉ đạo của Đảng đối với văn học, đặc biệt 
là lý luận, phê bình thực sự bắt đầu với Đề cương 
văn hóa (1943) của đồng chí Trường Chinh. Với 
5 phần chính (Phần I: Cách đặt vấn đề. Phần II: 
Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam. Phần III: 
Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát 
xít Nhật, Pháp. Phần IV: Vấn đề cách mạng văn 
hóa Việt Nam.  Phần V: Nhiệm vụ cần kíp của 
những nhà văn hóa Marxist Đông Dương và nhất 
là của những nhà văn hóa Marxist Việt Nam), 
Đề cương nêu nhiệm vụ phải làm: a) “Tranh đấu 
về học thuyết, tư tưởng, làm cho thuyết duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử thắng”. b) “Tranh 
đấu về tông phái, làm cho xu hướng tả thực xã 
hội chủ nghĩa thắng”. c) “Tranh đấu về tiếng nói, 
chữ viết” (Trần Đình Sử, 2008, trích từ http://
phebinhvanhoc.com.vn). Dù các tư tưởng chỉ 
mới dừng lại ở mức phác thảo, tuy nhiên có thể 
xem Đề cương là bản tuyên ngôn về văn hóa 
Marxist ở Việt Nam, định hướng cho việc xây 

dựng một nền văn hóa phát triển theo ba phương 
châm: dân tộc, khoa học và đại chúng.

Sau 1945, Đảng tiếp tục có những sự chỉ đạo 
đối với văn học nghệ thuật một cách sâu sắc 
hơn. Qua các kỳ Đại hội văn hóa cứu quốc, các 
Hội nghị văn hoá, rồi các Đại hội văn nghệ toàn 
quốc…Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu và 
các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng đều có 
những bài báo cáo, phát biểu chỉ đạo. Bác Hồ 
tại Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3 đã căn 
dặn: “Dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất 
tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải đi theo cách 
mạng” (Trích từ Hồ Chí Minh toàn tập, 2001, tr 
20). 

Từ thực tiễn bức tranh phê bình văn học Việt 
Nam 1945 - 1975, chúng ta có thể rút ra một số 
nguyên tắc cơ bản của khuynh hướng phê bình 
này như sau: 

Thứ nhất: Văn học được xem là một hình thái 
ý thức xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng. Điều 
này có nghĩa là các nhà lý luận, phê bình Marxist 
nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa văn học và 
cuộc sống. “Văn học được xem là vũ khí sắc bén 
của giai cấp công nhân, của Đảng trong cuộc 
đấu tranh để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng do 
Đảng đề ra”. Có thể xem đây là nguyên tắc tính 
Đảng trong văn học (Trần Thái Học, 2007, tr14-
15). Văn học mà đặc biệt là lý luận, phê bình có 
nhiệm vụ chống lại các ảnh hưởng xấu của các 
trào lưu văn học suy đồi phản động phương Tây, 
tăng cường tính chiến đấu của văn nghệ, chống 
những biểu hiện thiếu tính Đảng hay lệch lạc 
trong tư tưởng của hàng loạt tác phẩm. 

Thứ hai: Văn học có nhiệm vụ phản ánh hiện 
thực khách quan cao đẹp, góp phần cải tạo hiện 
thực ấy theo một lý tưởng nhất định. Lý thuyết 
phản ánh chính là kết quả của việc trừu xuất mối 
quan hệ tác phẩm - hiện thực. Nó là sự cụ thể hóa 
và hiện đại hóa chức năng “văn dĩ tải đạo” của 
văn học nho giáo trước đấy thành vai trò phục 
vụ (tuyên truyền, truyền bá) của văn học. Cũng 
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do chú trọng đến phản ánh hiện thực và các quy 
luật của nó nên phê bình xã hội học Marxist càng 
ít chú ý đến cái cá nhân, cái riêng biệt bao nhiêu 
thì càng chú ý nhiều đến cái điển hình có tính 
xã hội bấy nhiêu. Bởi vậy nguyên tắc khái quát 
hóa những bình diện xã hội được gọi là điển hình 
hóa”( Đỗ Lai Thúy, 2011, tr144).

Thứ ba: Văn học phải hướng đến tính đại 
chúng, hướng đến quần chúng nhân dân. Nói 
như Biêlinxki (1811 - 1848) văn học phải hướng 
về cái mà người ta gọi là đám đông, dứt khoát lấy 
đám đông làm nhân vật của mình, ra sức nghiên 
cứu đám đông ấy và làm cho đám đông hiểu biết 
nó (Trích từ Phạm Quang Trung, Tiến trình hiện 
đại hóa phê bình văn chương Việt Nam thế kỷ 
XX, nguồn http://www.pqtrung.com). Văn học 
phải hướng đến việc hình thành và giáo dục con 
người mới, coi việc xây dựng con người mới là 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. 

Thứ tư: lý luận phê bình có nhiệm vụ định 
hướng, cổ vũ cho việc xây dựng một nền văn học 
mang đậm bản sắc dân tộc (tính dân tộc trong 
văn học). Trường Chinh trong “Về văn hóa và 
nghệ thuật” cho rằng: “văn hóa dân chủ mới Việt 
Nam bao gồm những đặc điểm và đức tính cổ 
truyền của dân tộc, phải tiến lên bằng cách phát 
triển những cái hay, cái đẹp, bài trừ những cái 
dở, cái xấu. Văn hóa dân chủ mới Việt Nam tiêu 
biểu cho tinh hoa của dân tộc” (Trần Thái Học, 
2007, tr55).

Với những nguyên tắc thẩm mỹ trên, bức 
tranh phê bình văn học tuy không đa dạng về 
khuynh hướng như thời kì trước 1945 nhưng 
vẫn vô cùng sôi nổi với những cuộc tranh luận 
(để bài trừ) những khuynh hướng không phù 
hợp, đồng thời cổ vũ ngợi ca nền văn học sử 
thi, góp phần tạo nên mũi tiến công sắc bén trên 
mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp chung 
vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Nếu như giai 
đoạn 1932-1945 đời sống phê bình văn học rộn 
ràng với những cuộc tranh luận duy tâm-duy 

vật, nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị 
nhân sinh, tranh luận truyện Kiều, tranh luận 
dâm hay không dâm trong tác phẩm Vũ Trọng 
Phụng… thì giai đoạn này cũng diễn ra nhiều 
cuộc tranh luận văn nghệ không kém phần 
quyết liệt. Phê bình văn học giai đoạn này nổi 
lên ba hiện tượng tiêu biểu, đó là phê bình về 
thơ văn xuôi của Nguyễn Đình Thi trong hội 
nghị tranh luận văn nghệ Việt Bắc 1949, phê 
bình về tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu  1955, phê 
bình về Nhóm Nhân văn giai phẩm những năm 
1956-1958. Qua các cuộc tranh luận ấy chúng 
ta có thể nhận thấy lý luận, phê bình giai đoạn 
này đã đi vào con đường Marxist nhất của nó. 
Những nguyên tắc mỹ học Marxist được vận 
dụng một cách máy móc và sự can thiệp quá 
sâu của yếu tố chính trị vào văn học (điều này 
tất nhiên là do hoàn cảnh lịch sử quy định) đã 
dẫn đến hiện tượng rất phổ biến đó là lấy vai trò 
tầm đón nhận của quần chúng như là tiêu chuẩn 
định giá cho tác phẩm văn học. Đó là lí do mà 
Tố Hữu khi phê bình về kiểu thơ không vần của 
Nguyễn Đình Thi đã nói: “Nhiều khi thấy bài 
thơ hay mà chưa chắc nó đã hay(…) Tôi không 
thể lấy cái “ta” làm tiêu chuẩn. Người nghệ sĩ 
phải tự hỏi: quần chúng xem bài này thế nào? 
quần chúng có xúc cảm không?”( Trích từ Lại 
Nguyên Ân, Dấu hiệu “xung đột trường phái” 
trong cuộc tranh luận về thơ Nguyễn Đình Thi 
(Việt Bắc 1949), nguồn http://phebinhvanhoc.
com.vn). Những yếu tố như tính hiện thực, tính 
quần chúng, tính Đảng, tính tuyên truyền được 
xem như là những chân lý để xem tác phẩm văn 
học có giá trị hay không. Và đến nay, chúng 
ta không thể phủ nhận một điều rằng, chính sự 
máy móc thái quá của lý luận phê bình văn học 
giai đoạn này đã dẫn đến những sai lầm, thậm 
chí những oan trái trong đời sống văn học mà 
cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Những hạn chế của phê bình văn học giai 
đoạn này 

Mặt hạn chế thứ nhất đó là sự tuyệt đối hóa 
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chức năng tuyên truyền của văn học và xem đó 
là tiêu chí lớn nhất để đánh giá văn hoc. “Tuyên 
truyền cao tới một mức nào đó thì tuyên truyền 
trở thành nghệ thuật. Nghệ thuật thiết thực tới 
một mức nào đó thì nghệ thuật có tính chất rõ rệt 
là tuyên truyền” (Trường Chinh, 1985, tr113). 

Thứ hai, đó là sự tuyệt đối hóa các nguyên 
lý của phê bình Marxist (như nguyên tắc phản 
ánh hiện thực, tính đại chúng, tính Đảng, tính giai 
cấp, tính dân tộc…). Trần Đình Sử trong bài viết 
“ Lí luận văn học Mác xít trong bối cảnh toàn cầu 
hoá tri thức” (Văn nghệ, số 16, 2005) cho rằng 
lý luận Marxist không phải là phổ quát cho mọi 
thời đại: “Lý luận văn học Marxist, suy cho cùng 
cũng chỉ là một trường phái lý luận hình thành từ 
thế kỉ XIX và được phát triển vào thế kỉ XX, chủ 
yếu là ở các nước xã hội chủ nghĩa, nó không thể 
là toàn bộ văn hóa nhân loại, mà lý luận văn học 
Việt Nam muốn phát triển, phong phú, thì không 
thể chỉ uống nước từ một nguồn”. 

Đỗ Lai Thúy khi nghiên cứu về phê bình 
Marxist đã cho rằng: “một mặt, nó lấy những 
yếu tố kinh tế xã hội, tiểu sử tác giả như là cái 
đã biết (hoặc tưởng như đã biết), cái tất định để 
làm xuất phát điểm nghiên cứu và lý giải tác 
phẩm như là cái chưa biết, cái bất định. Mặt 
khác, thông qua nội dung tác phẩm có thể hiểu 
được hiện trạng xã hội và con người tác giả”. 
Do đó, khi bị tuyệt đối hóa nó sẽ thiên về nghiên 
cứu cái xã hội trong tác phẩm hơn là bản thân 
tác phẩm. Tác giả sẽ chỉ được nhìn nhận như 
con người giai cấp chứ không phải chủ thể sáng 
tạo. Điều này dẫn đến việc văn học không được 
coi như là hiện tượng nghệ thuật, một sự kiện 
thẩm mỹ mà chỉ là tài liệu để tìm hiểu cái xã 
hội mà trong đó nhà văn sống (Đỗ Lai Thúy, 
2011, tr 157). Và do đó phê bình xã hội học của 
ta càng ngày càng xơ cứng và dễ rơi vào công 
thức, nguyên lý. 

Thứ ba, trong khi tuyệt đối hóa lý thuyết (mà 
ở đây là lý thuyết phê bình Marxist) thì ở Việt 

Nam ta lại tồn tại hiện tượng còn lầm lẫn về lý 
thuyết. Người ta lấy những quan điểm không 
phải là lý thuyết văn học và xem như đấy là lý 
thuyết văn học, gần là những bài nói chuyện của 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước về văn nghệ hay 
đường lối chính sách văn nghệ được dùng như 
kim chỉ nam. Xa là những bài phát biểu rải rác 
được tập hợp lại của các lãnh tụ vô sản thế giới 
như Mác - Ăng ghen bàn về văn học nghệ thuật, 
Lê Nin bàn về văn học… Xa hơn nữa là các tác 
phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê Nin 
như Tư bản luận (Marx), Phép biện chứng của 
tự nhiên, Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và 
nhà nước (F.Engels), Bút ký triết học, Chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán 
(Lê-nin)...

Thứ tư, phê bình văn học giai đoạn này chú 
trọng quá nhiều về đề tài, chủ đề, tư tưởng dẫn 
đến lối phê bình rập khuôn, máy móc, minh 
hoạ, quy chụp. Tác phẩm văn học vì thế cũng 
thiên về nội dung phản ánh hơn là trau dồi giá 
trị thẩm mỹ. Phê bình văn học vì thế dẫn đến 
hiện tượng phê bình nội dung nên công trình 
này nhiều khi trông cũng na ná giống công trình 
kia. Trong khi đó, yêu cầu khám phá, thẩm bình 
những giá trị thẩm mỹ của văn học cũng như 
phát hiện và ghi nhận những nét độc đáo trong 
cá tính sáng tạo của mỗi người nghệ sĩ đã không 
được quan tâm đúng mức, thỏa đáng. 

Nhìn chung, có thể nói, phê bình văn học 
giai đoạn 1945 - 1975 đã hoàn thành sứ mệnh 
chính trị, lịch sử là góp phần khẳng định nền văn 
học mới với những giá trị lịch sử và nghệ thuật 
mới mẻ của nó. Tuy nhiên, cũng vì phải nặng về 
thực hiện chức năng xã hội (tuyên truyền, tranh 
đấu) nên dù đúng đắn, song rõ ràng phê bình 
văn học giai đoạn này đã phần nào mất đi sự đa 
dạng cần có. Bên cạnh đó, tính chất một chiều 
của phê bình văn học cũng đã để lại những ảnh 
hưởng không nhỏ đối với sự phát triển của lịch 
sử văn học nói chung mà đến nay vẫn còn nhiều 
vấn đề chưa giải quyết hết.
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2.2. Phê bình Marxist từ 1986 trở về sau và 
vấn đề nhìn lại chính mình. Các nhà nghiên cứu 
cho rằng, đây là giai đoạn nhìn lại của khuynh 
hướng phê bình Marxist. Nhờ vào chính sách 
đổi mới, ý thức phê bình và tự phê bình đã trở 
thành “điểm nóng” của đời sống văn học thời kỳ 
này. Phê bình không còn bị cố định hóa trong 
một chức năng duy nhất: cổ xúy cho những hiện 
tượng văn học xưng tụng chính trị. Những vấn 
đề bức thiết liên tục được đặt ra: văn học phản 
ánh hiện thực hay nghiền ngẫm hiện thực? Có 
nên xem văn nghệ là phương tiện thuần túy phục 
vụ chính trị hay không? Có nên duy trì phương 
pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, khi mà nó đã bộc lộ những bế tắc, sáo 
mòn? Chính trong môi trường trao đổi cởi mở, 
thẳng thắn này, lý luận Marxist đã bộc lộ những 
mặt tích cực lẫn hạn chế của nó.

Trước khi đề cập đến giai đoạn nhìn lại này, 
chúng ta không thể không nhắc khoảng thời gian 
“quá độ” trong phê bình văn học: 1975 -1985. 
Đây là  bước đệm hết sức quan trọng cho thời kỳ 
đổi mới sau 1986.

Có thể nói, giai đoạn trước đổi mới, phê bình 
Marxist vẫn còn hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi 
để tiếp tục thống trị đời sống phê bình văn học 
ở Việt Nam. Tư duy chính trị máy móc vẫn chi 
phối  rất mạnh đến đời sống văn học. Trong điều 
kiện đó, phê bình chưa thể thực sự thoát ra khỏi 
cái bóng của chính trị.

Tuy vậy, có thể nhận thấy, phê bình Marxist 
giai đoạn này đã bớt dần tính chất cực đoan, áp 
đặt. Những cuộc phê bình mang tính chất “đấu 
tố”, “cải huấn tư tưởng” đã không còn xuất hiện 
nữa, thay vào đó là những cuộc thảo luận cởi 
mở, tạo tiền đề để sau 1986, khi được “cởi trói”, 
phê bình văn học có điều kiện bùng nổ một cách 
mãnh liệt.

 Bắt đầu là một thái độ hoài nghi của phê 
bình văn học - những người vốn từng là nhà 
văn cách mạng. Năm 1978, Nguyễn Minh 

Châu đăng bài “Viết về chiến tranh” (Văn nghệ 
quân đội, số 11/1978) đặt ra vấn đề cuộc sống 
chiến tranh có quá nhiều sự kiện dẫn đến hiện 
tượng “con người bị sự kiện lấn át”, do đó nhân 
vật có khuynh hướng được mô tả một chiều, 
thường là quá tốt, chưa thực. Từ đó Nguyễn 
Minh Châu đặt câu hỏi: hình như trong ý niệm 
sâu xa của người Việt Nam chúng ta, hiện thực 
văn học có khi không phải là cái hiện thực đang 
tồn tại mà là cái hiện thực mọi người đang hy 
vọng, đang mơ ước? Và nhà văn đã thử đưa 
ra câu trả lời: chẳng lẽ chúng ta có thể làm 
yên tâm mọi người bằng cách mô tả hiện thực 
ước mơ? Trên con đường đi tới chủ nghĩa hiện 
thực, đôi khi ta phải khai chiến với cả những 
quan niệm tốt đẹp và lâu dài của chính mình.
(Nguyễn Văn Long, 2012, tr34) từ thời điểm 
ra đời của bài báo Nguyễn Minh Châu, những 
năm 1979-1985, diễn đàn văn học viết về chiến 
tranh trở nên sôi động, thậm chí có những quan 
điểm khác nhau đến mức xung đột. Những ý 
kiến đồng tình với Nguyễn Minh Châu như của 
Hoàng Ngọc Hiến trong bài “Về một đặc điểm 
của văn học và nghệ thuật ở ta trong giai đoạn 
vừa qua” đôi khi bị giới phê bình lúc bấy giờ 
xem là “phủ nhận thành tựu của văn học cách 
mạng” (điển hình như trường hợp Tô Hoài phê 
Hoàng Ngọc Hiến phạm phải nhiều “lầm lẫn”, 
“mơ hồ”, nhiều “khuyết điểm” trong bài viết 
cùng tên: “Về một đặc điểm của văn học và 
nghệ thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua”). Và 
cũng còn rất nhiều ý kiến vẫn tiếp tục khẳng 
định đường lối văn nghệ đúng đắn của Đảng 
(Hà Xuân Trường, Văn nghệ ta phấn đấu vì sự 
nghiệp của Đảng, Tạp chí Cộng sản, 3/1980, 
Trần Độ, Văn nghệ, vũ khí cách mạng, Văn 
nghệ số 50, 12/1980…). Từ cuộc tranh luận 
đó, việc thẩm định giá trị tác phẩm văn học đã 
dần có những thay đổi. Mặc dù vẫn thể hiện 
thái độ trân trọng, ủng hộ những tìm tòi, sáng 
tạo của người sáng tác nhưng sự thẩm định đó 
cũng đã dần bộc lộ nhu cầu đổi mới của bản 
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thân phê bình. Tuy nhiên vì sự ràng buộc của 
hoàn cảnh, nói như Nguyễn Văn Long, “việc 
thẩm định giá trị văn chương vẫn nằm trong 
từ trường của những quan niệm thẩm mỹ quen 
thuộc”. Vì vậy mà chặng đường 1975-1985 chỉ 
được coi là giai đoạn quá độ, tạo đà cho sự đột 
phá ở chặng sau. 

Phải nói, sau 1986 phê bình mới thực sự phát 
huy vai trò của mình trong đời sống văn học. Phê 
bình văn học thực sự đã góp phần định hướng 
độc giả, thông qua việc xây dựng hệ giá trị thẩm 
mỹ  mới.

Mở màn cho hành trình “tự phê” ấy là Lại 
Nguyên Ân với “Mấy ý kiến về phê bình văn học” 
trên Quân đội nhân dân, 11/7/1987 và Nguyễn 
Đăng Mạnh với “Phê bình văn học trong tình 
hình mới” báo Văn nghệ số 35, 29/8/1987). Theo 
Lại Nguyên Ân, trên thực tế, nền phê bình Việt 
Nam mới (từ sau tháng Tám 1945) gần như chưa 
có ngay ngành phê bình chuyên nghiệp. Đến 
những năm 1960 mới dần xuất hiện một đội ngũ 
phê bình có tính chuyên nghiệp (những người này 
không giữ trọng trách trong bộ máy quản lý văn 
nghệ). Tuy nhiên, theo tác giả thì những người 
này cũng chưa thật sự thoát ra khỏi đường hướng 
của lối phê bình chỉ đạo, mang giọng quyền uy. 
Ăn theo phê bình quyền uy là loại phê bình xu 
phụ, “nghe ngóng xem ý kiến cấp trên ra sao để 
lựa lời viết tâng công hoặc lập công”. Và lẽ dĩ 
nhiên, “quy kết trở thành thủ đoạn chủ yếu của 
loại phê bình xu phụ này”. Kết luận lại, tác giả 
cho rằng, “phê bình văn học chỉ phát triển được 
trong quá trình dân chủ hóa ý thức xã hội, nhưng 
tất nhiên, nó cũng không thể phát triển thực sự  
nếu nó không tham gia hết mình vào quá trình 
chung ấy” (Nguyễn Văn Long, 2012, tr15). 

Nguyễn Đăng Mạnh thẳng thắn chỉ ra những 
hạn chế của phê bình Marxist giai đoạn trước như 
“quan niệm giản đơn, thô thiển về văn học như 
coi nhẹ đặc trưng của văn học nghệ thuật, hạ thấp 
vai trò cá tính sáng tạo của người cầm bút, đề 

cao loại truyện ghi chép giản đơn người thật việc 
thật, chủ trương tác phẩm chỉ nên có một bình 
diện nghĩa và nghĩa thật rõ ràng…”. Theo tác giả 
thì nguyên nhân sâu xa là do xu hướng đồng nhất 
chính trị, tuyên truyền với văn học. Hệ quả dẫn 
đến việc “thẩm quyền cao hay thấp của nhà phê 
bình tùy thuộc ở cấp bậc chính trị cao hay thấp 
của ông ta. Cái gọi là khoa học, là chuyên môn, 
là năng khiếu phê bình văn học bị coi rẻ - chưa 
nói còn dễ bị quy kết là chủ nghĩa hình thức, chủ 
nghĩa duy mỹ. (Nguyễn Văn Long, 2012, tr16).

Những ý kiến của Lại Nguyên Ân và Nguyễn 
Đăng Mạnh đã thực sự “gây bão” trong đời sống 
phê bình văn học lúc bấy giờ. Nhiều nhà phê bình 
“thủ cựu” đã cho rằng ý kiến hai ông thuộc loại 
“phủ nhận thành tựu nền văn học cách mạng”. 
Phan Cự Đệ với bài “Mấy ý kiến về đổi mới tư 
duy trong lý luận phê bình văn học” (Văn nghệ 
quân đội, số 12/1987) quy kết những ý kiến ấy là 
không phù hợp với tinh thần đổi mới tư duy của 
đại hội Đảng lần VI. Sự tự nhìn nhận lại của giới 
lý luận, phê bình Marxist còn được tiếp tục trong 
những năm tiếp theo với những bài viết của Hà 
Minh Đức, Lê Đình Kỵ, Phong Lê, Vương Trí 
Nhàn… và dẫu không kết luận ai thắng ai thua 
ở đây, nhưng nhìn vào xu thế phát triển tất yếu 
của lịch sử phê bình văn học, chúng ta thấy rằng 
càng về sau, xu hướng phê bình Marxist càng 
bớt nặng nề hơn với sự lược bỏ một cách đáng 
kể sức ỳ của cái bóng chính trị, trả dần khuynh 
hướng phê bình Marxist về gần hơn với cái gốc 
xã hội học của mình. Và kết quả của những cuộc 
tranh luận sau 1986 về vấn đề văn học phản ánh 
hiện thực do Lê Ngọc Trà khởi xướng hay cuộc 
tranh luận về mối quan hệ giữa văn nghệ và chính 
trị (tiếp nối cuộc tranh luận về văn học viết về đề 
tài chiến tranh) hay cuộc tranh luận về phương 
pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa diễn ra 
từ 1987 đến 1989 là minh chứng cho xu hướng 
tất yếu ấy. Cũng từ đây, với sự cởi mở trong tư 
duy chính trị lẫn tư duy văn học nghệ thuật, phê 
bình Marxist dần không còn là khuynh hướng 
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giữ vị trí độc tôn nữa mà trở thành một khuynh 
hướng trong nhiều khuynh hướng khác đang nở 
rộ sau thời kì đổi mới. 

3. Kết luận chung

Có thể nói, từ khi Hải Triều đặt viên gạch 
đầu tiên khởi đầu cho đến nay, khuynh hướng 
phê bình Marxist ở Việt Nam đã phát triển qua 
một chặng đường dài. Trải qua mỗi thời kỳ 
khác nhau, phê bình Marxist đã giữ những vị 
trí khác nhau trong đời sống lý luận phê bình 
văn học. Giai đoạn trước 1945 với những quan 
điểm của Hải Triều và một vài nhà phê bình duy 
vật biện chứng khác, phê bình Marxist bước đầu 
xác lập khuynh hướng của mình. Có thể nói, 
phê bình Marxist giai đoạn này rất gần với cái 
gốc xã hội học của mình chứ chưa thực sự đi 
vào con đường “cách mạng hóa” như sau 1945. 
Bên cạnh đó, những quan điểm của Hải Triều 
giai đoạn này cũng còn chưa thực sự hệ thống. 
Chúng ta rút ra quan điểm của ông từ những bài 
nghiên cứu, phê bình, tranh luận đăng trên các 
tạp chí. Điều này có nguyên nhân của nó. Giai 
đoạn trước 1945 là giai đoạn mà báo chí, phê 
bình bị kiểm duyệt hết sức gắt gao. Để được in 
ấn, phổ biến công khai, các bài viết phải tìm mọi 
cách để “lách”. Do đó không thể công khai trực 
diện đem tư tưởng Mác - Lê nin tuyên truyền 
trên các mặt báo được.

Đến giai đoạn 1945 - 1986, phê bình Marxist 
trở thành dòng chủ đạo. Phê bình Marxist lúc 
này trở thành một vũ khí lợi hại của cách mạng. 
Và phê bình lúc này góp phần cổ vũ, tuyên 
truyền, nâng cao sức chiến đấu của cách mạng. 
Đó chính là lý do mà nhiều nhà nghiên cứu cho 
rằng giai đoạn này vừa là giai đoạn phát triển 
rực rỡ của phê bình Marxist, đồng thời cũng là 
giai đoạn có nhiều sai lầm, hạn chế. Tất cả đều 
vì nó đã được đẩy đến mức Marxist nhất, cách 
mạng nhất, dẫn đến nó càng lúc càng xa với gốc 
văn học và gốc xã hội học của nó. 

Tuy nhiên, với chính sách đổi mới, sau 1986, 

phê bình Marxist đã có một quá trình nhìn lại 
và nghiền ngẫm về chính mình. Yêu cầu trả văn 
chương nói chung và phê bình nói riêng về với 
bản chất của nó đã được đặt ra và từng bước 
dần hiện thực hóa. Cho đến hiện nay, phê bình 
Marxist vẫn là một trong những khuynh hướng 
phê bình góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu 
của phê bình văn học Việt Nam. 
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Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng online
 của người tiêu dùng Đà Nẵng

Factors Affected the Online Shopping Behavior of Consumers in Danang City

Huỳnh Linh Lan
Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân

Faculty of International Educaton, Duy Tan Uiniversity
(Ngày nhận bài: 31/10/2017, ngày phản biện xong: 19/01/2017, ngày chấp nhận đăng: 20/01/2018)

Tóm tắt 
Dân số trẻ cùng với sự phát triển của công cụ Internet giúp việc mua sắm online trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Nghiên 
cứu nhằm chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng online của người tiêu dùng Đà Nẵng bằng cách xử lí số 
liệu từ phỏng vấn online. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ - được quyết định bởi rủi ro cảm nhận trong chính sách 
thanh toán là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến hành vi tiêu dùng online. Điều này có nghĩa, doanh nghiệp cần tập trung 
thay đổi thái độ tiêu cực của người tiêu dùng về hình thức mua sắm này thông qua chính sách về sản phẩm cũng như gia 
tăng mức độ tin cậy trong chính sách thanh toán.

Từ khóa: mua hàng online, trực tuyến, Internet.

Abstract
Online shopping becomes more and more popular than ever due to the young population and growth of Internet. The 
research finds out the factors affect online shopping behavior of Danang consumers by online survey. In this research, the 
attitude which decided by perceived risk in payment policy is the most important factor in online shopping behavior. This 
means sellers should change the consumer attitude through product as well as payment policy to attract more customers.

Key Words: Online shopping, online, Internet.

Email: huynhlinhlan@gmail.com

1. Giới thiệu

Mua hàng online hay còn gọi là mua sắm trực 
tuyến là hình thức người tiêu dùng trực tiếp mua 
hàng từ một nhà cung cấp dịch vụ thông qua 
mạng Internet. Ngoài hình thức thanh toán trực 
tiếp sau khi nhận được hàng thì phổ biến nhất 
vẫn là hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng [3]. 
Thông qua Internet, người tiêu dùng có thể thực 
hiện việc mua vào bất kì thời gian và địa điểm 

tùy thích, đặc biệt vào những dịp đặc biệt, khách 
hàng không cần phải chen lấn, xếp hàng ở trung 
tâm mua sắm để lựa chọn món hàng yêu thích. 
Điều này mang lại sự thuận lợi cho khách hàng 
và hứa hẹn sẽ là hình thức phổ biến cùng với tốc 
độ phát triển của Internet hiện nay. 

Tuy nhiên, những lo lắng về độ tin cậy của 
dịch vụ, chất lượng sản phẩm, giá cả luôn là 
nỗi niềm chung của bất cứ người tiêu dùng nào 
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muốn thử dịch vụ này. Và nhiều đơn vị kinh 
doanh trên mạng không có dịch vụ đổi trả hàng 
nếu như khách hàng không hài lòng về sản 
phẩm đó. Bên cạnh đó, tính bảo mật thông tin 
cá nhân khi mua sản phẩm, tránh mất tiền trong 
thẻ tín dụng cũng là những lo lắng chính đáng 
của người tiêu dùng. 

2. Tổng quan về hành vi mua hàng online

Theo Mohammad Hossein Moshref Javadi 
(2012) [5], nghiên cứu Nhân tố tác động đến 
hành vi mua online của người tiêu dùng Iran đã 
chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 
mua hàng online như: 

2.1 Rủi ro cảm nhận

Đôi khi rủi ro xuất phát từ những đánh giá 
mang tính chủ quan của người tiêu dùng, chính là 
cảm giác không chắc chắn và lo lắng về kết quả 
thực hiện hành vi [1]. Điều này xuất phát từ việc 
người tiêu dùng không chắc chắn về kết quả nhận 
được khi thực hiện hành vi mua. Người mua có 
thể trải qua 6 loại rủi ro cảm nhận như xã hội, tài 
chính, vật lí, chức năng, thời gian và tâm lí [4].

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng 
của rủi ro cảm nhận lên hành vi mua hàng online 
như tần suất mua, dự định mua trong tương lai, 
sản phẩm chọn mua hay đơn giản chỉ là thái độ 
đối với hình thức mua sắm này [4]. Mức độ tác 
động của nhân tố này phụ thuộc vào từng tình 
huống mua của người tiêu dùng [4].

 2.2 Chính sách đổi trả hàng

Do đặc tính không được trải nghiệm sản phẩm 
thực tế khi mua, nên sau khi đánh giá sản phẩm, 
yếu tố thứ hai người tiêu dùng quan tâm là chính 
sách đổi trả hàng. Để tạo sự tin cậy cho người 
tiêu dùng, doanh nghiệp cần có chính sách đổi 
trả đảm bảo được các yếu tố như sự rõ ràng, sự 
thuận tiện, chi phí thấp và tính linh hoạt.

2.3 Dịch vụ và Cơ sở hạ tầng 

Hạ tầng dịch vụ là yếu tố quan trọng để đảm 

bảo việc mua bán trực tuyến phát triển. Nói 
đến cơ sở hạ tầng của mua sắm online phải kể 
đến các yếu tố như hệ thống website cập nhật 
thường xuyên, hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ 
thanh toán, hệ thống hạ tầng pháp lý, hệ thống 
vận chuyển hàng hóa.

2.4 Thái độ, tiêu chuẩn chủ quan và nhận 
thức kiểm soát hành vi

Thuyết hành động hợp lí – TRA (Theory of 
Reasoned Action) được Ajzen và Fishbein xây 
dựng từ năm 1975 và được xem là học thuyết 
tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lí 
xã hội [2]. Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến ý 
định là thái độ và tiêu chuẩn chủ quan của cá 
nhân. 

Năm 1991, Ajzen và Fishbein mở rộng 
mô hình TRA bằng việc thêm vào yếu tố 
Nhận thức kiểm soát hành vi và hình thành 
nên mô hình mới là TPB (Theory of Planned 
Behavior). Nhận thức kiểm soát hành vi đo 
lường nhận thức chủ quan của mỗi cá nhân 
đối với việc sử dụng Internet để mua sắm là 
dễ dàng hay khó khăn và hành động đó có bị 
kiểm soát và hạn chế hay không. 
 Thái độ 

Tiêu chuẩn chủ 
quan 

Ý định thực hiện 
hành vi 

Hành vi thực tế 

Nhận thức kiểm 
soát hành vi 

Hình 1: Mô hình TPB (Ajzen và Fishbein, 1991)

2.5 Mức độ cải tiến

Sử dụng Internet để thực hiện các giao dịch 
mua bán được coi là một dịch vụ mang tính 
công nghệ mới. Công cụ hữu ích trong việc giải 
thích ý định chấp nhận một sản phẩm mới 
là mô hình chấp nhận công nghệ - TAM 
(Technology Accentance Model) của Su Luan 
và Sing (2008) [2]. Mô hình được mô hình 
hóa như sau:
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 Nhận thức sự 
hữu ích 

Nhận thức sự dễ 
sử dụng 

Thái độ hướng 
tới sự sử dụng 

Ý định sử dụng 

Hình 2 Mô hình TAM (Su Luan và Sing, 2008)
Trong đó, nhận thức sự hữu ích là cấp độ mà 

cá nhân tin rằng sử dụng một hệ thống đặc thù sẽ 
nâng cao kết quả thực hiện công việc [2]. Nhận 
thức tính dễ sử dụng là cấp độ mà một người tin 
rằng sử dụng một hệ thống đặc thù sẽ không cần 
phải nỗ lực nhiều [2].

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình nghiên cứu 
của Mohammad Hossein Moshref Javadi (2012) 
[5] tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 
mua hàng online của người tiêu dùng Đà Nẵng. 

3.1 Biến số độc lập

Biến độc lập là các biến nghiên cứu không bị 
tác động của các biến khác, dùng để giải thích 
cho biến phụ thuộc. Trong bài nghiên cứu, tác 
giả sử dụng thang đo những nhân tố ảnh hưởng 
đến hành vi mua hàng online của người tiêu 
dùng từ Mohammad Hossein Moshref Javadi 
(2012) [5].

Bảng 1 Nhân tố ảnh hưởng hành vi mua hàng online

Nhân tố Giải thích

Rủi ro 
tài chính

Lo sợ mất thông tin thẻ tín dụng, hoặc 
thông tin của mình bị bán cho một bên 
thứ ba.

Rủi ro 
về sản phẩm

Lo lắng về việc có thể nhận được sản 
phẩm kém chất lượng, không giống như 
doanh nghiệp quảng cáo trên mạng

Rủi ro về 
sự thuận tiện

Lo lắng về sự thuận lợi, nhanh chóng 
trong chính sách giao hàng, đổi trả.

Rủi ro về 
việc không 
giao hàng

Rủi ro về việc không nhận được hàng 
sau khi đã thanh toán.

Chính sách 
đổi trả hàng

Doanh nghiệp cho phép khách hàng 
được trả lại hàng hoặc đổi hàng nếu 
không vừa ý.

Dịch vụ 
và cơ sở 
hạ tầng

Hệ thống website, giao nhận, pháp lý hỗ 
trợ và bảo vệ khách hàng trong việc tìm 
thông tin, mua hàng, thanh toán và đổi 
trả.

Thái độ Thái độ của người tiêu dùng đối với 
việc mua hàng online.

Tiêu chuẩn 
chủ quan 
của người 
tiêu dùng

Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá, được 
hình thành từ những áp lực xã hội lên 
chính cá nhân.

Nhận thức 
kiểm soát 
hành vi

Nhận thức chủ quan của mỗi cá nhân 
đối với hành vi là dễ dàng hay khó khăn 
và hành động đó có bị kiểm soát, hạn 
chế hay không hay một người có cơ hội 
thực hiện các dự định của mình.

Mức độ cải 
tiến

Mức độ làm quen, chấp nhận công nghệ 
của một cá nhân.

3.2 Biến số phụ thuộc

Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc là 
hành vi mua hàng online của người tiêu dùng 
Đà Nẵng. Biến phụ thuộc được mô tả ở các 
khía cạnh như loại sản phẩm mua, phương 
thức thanh toán, tần suất mua hàng.

3.3 Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu gốc được nghiên cứu ở 
Indonexia, quốc gia có nhiều đặc điểm tương 
đồng với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói 
riêng về hành vi khách hàng và tốc độ mua 
sắm online. Do vậy, tác giả giữ nguyên mô 
hình nghiên cứu gốc vào bài nghiên cứu cho 
người tiêu dùng tại Đà Nẵng:
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Rủi ro t.chính 

Rủi ro sản 
phẩm 

Rủi ro thuận 
tiện 

Rủi ro không 
giao hàng 

Chính sách đổi 
trả 

Tiêu chuẩn chủ 
quan 

DV và CSHT 

Thái độ 

Mức độ cải 
tiến 

Nhận thức 
Kiểm soát 
hành vi 

Loại sản phẩm 
mua 

Phương thức 
thanh toán 

Mức chi cho 
mỗi lần mua 

Tần suất mua 

Để kiểm định độ tin cậy của thang đo, các 
nhà nghiên cứu thường sử dụng hai chỉ số 
thống kê (1) Hệ số Cronbach alpha và (2) Hệ 
số tương quan biến tổng.

Hệ số Cronbach alpha là hệ số cho phép đánh 
giá sự phù hợp giữa biến với biến nghiên cứu. 
Kết quả phân tích sẽ làm cơ  sở để loại bỏ những 
biến có độ tin  cậy thấp và giữ lại những biến có 
độ tin cậy cao. 

Hệ số tương quan biến tổng là hệ số cho biến 
mức độ liên kết giữa một biến quan sát trong 
nhân tố với các biến còn lại. 

Sau khi các biến được kiểm định bằng 
Cronbach alpha sẽ tiếp tục được phân tích nhân 
tố (EFA). Mục đích của phân tích nhân tố là để 
nhóm gộp các biến thành những nhân tố nhỏ 
hơn, giảm thiểu sự mất mát dữ liệu. Tất cả các 
thang đo trong bài nghiên cứu đều được sử dụng 
dưới dạng Likert năm điểm với: 1 – Rất không 
đồng ý đến 5 – Rất đồng ý. 

Để dự đoán sự thay đổi của một biến phụ 
thuộc dựa trên thay đổi của biến độc lập, chúng 
ta sử dụng phân tích hồi qui. Hồi quy trong 
SPSS có thể được thực hiện thông qua phép đo 
ANOVA. 

3.4 Mẫu nghiên cứu
Bài nghiên cứu phát ra tổng cộng 270 mẫu 

(đảm bảo được yêu cầu kích cỡ mẫu tối thiểu 
gấp 5 lần số biến quan sát). Sau khi khảo sát, tác 
giả thu về 253 mẫu hợp lệ, phân đều cho tất cả 
các khu vực trong thành phố.

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu 
nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy mua sắm online 
đang trở nên phổ biến đối với người tiêu dùng 
Đà Nẵng. Tuy nhiên, giao dịch thông qua ngân 
hàng hay thanh toán bằng thẻ còn hạn chế. Đa 
phần khách hàng vẫn giữ hình thức thanh toán 
truyền thống bằng tiền mặt. 

Hình 3: Các hình thức thanh toán khi khách hàng 
mua online
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Chủng loại sản phẩm khi mua online đa phần 
là những sản phẩm có giá trị và độ rủi ro thấp, 
chứng tỏ khách hàng Đà Nẵng vẫn thực sự chưa 
yên tâm và tin cậy vào chất lượng hàng hóa 
được giao dịch online. 

Hình 4: Các sản phẩm được mua online

Đối với tần suất mua hàng, chiếm tỉ lệ cao 
nhất 3-5 lần/6 tháng và tỉ lệ này có xu hướng 
giảm cho những tần suất cao hơn. Kết quả này 
cho thấy, mua sắm online vẫn chưa thực sự là xu 
hướng phổ biến ở Đà Nẵng. 

Hình 5: Tần suất mua hàng online

Hình 6: Số tiền chi cho mỗi lần mua sắm

Tương tự với đó là số tiền chi cho mỗi lần 
mua sắm online, do tâm lí e ngại rủi ro, đa 
phần khách hàng được phỏng vấn đều cho biết 
mỗi lần chi khoảng 500.000 đồng cho việc 
mua sắm. Tỉ lệ này càng giảm khi càng lên 
các mức chi cao hơn.

4.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo

Kiểm định độ tin cậy của thang đo “Rủi ro 
cảm nhận”. 

Thang đo sau khi kiểm định độ tin cậy thì 
giữ lại tất cả các biến, không có biến nào bị 
loại.

Kiểm định độ tin cậy của thang đo “Nhân 
tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng” 

Thang đo sau khi kiểm định độ tin cậy thì 
giữ lại tất cả các biến, không có biến nào bị 
loại.

4.3 Phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố của “Rủi ro cảm nhận”.

Dữ liệu phù hợp để phân tích nhân tố khi 
chỉ số KMO = 0.888 (>0.5) và Sig = 0.000. 
Kết quả của phân tích nhân tố thu được 2 nhân 
tố được đặt tên như sau: Rủi ro về sản phẩm, 
chính sách và Rủi ro về chính sách thanh toán. 

Phân tích nhân tố của “Nhân tố tác động 
đến hành vi mua online”

Sau khi tiến hành phân tích nhân tố, từ dữ 
liệu thu được, 3 nhân tố chính được rút ra là 
Thái độ,  Tiêu chuẩn chủ quan và Mức độ chấp 
nhận công nghệ.

4.4 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh
 

Rủi ro sản 
phẩm, chính 
sách 

Rủi ro CS 
thanh toán 

Tiêu chuẩn chủ 
quan 

Thái độ 

Mức độ cải 
tiến 

Loại sản phẩm 
mua 

Phương thức 
thanh toán 

Mức chi cho 
mỗi lần mua 

Tần suất mua 

4.5 Kiểm định mối quan hệ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa Rủi ro về sản 
phẩm, chính sách và Rủi ro về Thanh toán với Thái 
độ của người tiêu dùng với việc mua sắm online.
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Từ kết quả phân tích cho thấy, cả hai biến 
độc lập đều tác động đến thái độ mua sắm 
online của người tiêu dùng nhưng biến số Rủi 
ro trong việc thanh toán tác động mạnh hơn. 
Có thể thấy, việc hỗ trợ của công nghệ giúp 
người tiêu dùng phần nào yên tâm hơn về chất 
lượng sản phẩm, tuy nhiên, khi đối tượng của 
mua hàng online càng được mở rộng thì các 
khách hàng lớn tuổi hay xa trung tâm, chưa 
được tiếp cận với dịch vụ thanh toán hiện đại 
sẽ cảm thấy nhiều rủi ro trong việc mua hàng 
và hình thành thái độ chưa tích cực về phương 
thức mua sắm mới này.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa Thái độ, mức 
độ chấp nhận công nghệ và chuẩn chủ quan 
của người tiêu dùng đến Hành vi tiêu dùng 
online. 

Cả 3 biến độc lập đều có ảnh hưởng đến 
biến phụ thuộc Hành vi mua hàng online. 
Trong đó, biến Thái độ ảnh hưởng mạnh nhất, 
tiếp theo là Mức độ chấp nhận công nghệ và 
cuối cùng là Chuẩn chủ quan của người tiêu 
dùng. Đây là kết quả có thể lí giải được trong 
bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam và thành 
phố Đà Nẵng mới bước đầu phổ biến phương 
thức bán hàng online và mặt bằng dân trí của 
người tiêu dùng còn thấp. Trong thời gian đến, 
doanh nghiệp cần có giải pháp dài hạn để thay 
đổi thái độ và gia tăng khả năng tích hợp công 
nghệ trong mua sắm cho khách hàng.

5. Kết luận

5.1 Giải pháp thay đổi thái độ của người 
tiêu dùng với việc mua sắm online. 

Có thể thấy, thái độ tác động trực tiếp đến 
hành vi người tiêu dùng, đặc biệt khi thái độ tiêu 
cực người tiêu dùng sẽ không mua sản phẩm, 
dịch vụ online. Do vậy, doanh nghiệp kinh 
doanh online cần quan tâm đến yếu tố như Sản 
phẩm, chính sách và thanh toán để tạo cảm giác 
yên tâm cho khách hàng khi thực hiện giao dịch 
với doanh nghiệp. 

Giải pháp tác động về rủi ro về sản phẩm, 
chính sách

Doanh nghiệp khi phân phối sản phẩm online 
phải chú ý chất lượng và thương hiệu của sản 
phẩm. Một khi chất lượng của sản phẩm được 
đảm bảo, những yếu tố dịch vụ đổi trả, phàn 
nàn cũng sẽ rất ít khi xảy ra, và cho dù có xảy 
ra doanh nghiệp hoàn toàn phản ứng nhanh và 
minh bạch về mặt thông tin để đáp ứng nhu cầu 
cho khách hàng như: 

- Hỗ trợ phần mềm phóng to, thu nhỏ thậm 
chí là thử sản phẩm để khách hàng dễ dàng kiểm 
tra kiểu dáng, màu sắc, chất liệu sản phẩm.

- Có công cụ giúp hỗ trợ thông tin về sản 
phẩm, chính sách cho khách hàng trong quá 
trình mua, đặt hàng. 

- Có công cụ ghi nhận thông tin hoặc đánh 
giá sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sách.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó 
đa dạng kênh thông tin tiếp xúc như facebook, 
điện thoại, email.

- Đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng trong chính 
sách. Tạo điều kiện cho khách hàng có thể trả 
lại hàng trong khoảng thời gian nhất định nếu 
không vừa ý. 

Giải pháp tác động về rủi ro thanh toán

- Tạo điều kiện trong chính sách mua hàng và 
thanh toán như khách hàng có thể thanh toán khi 
nhận hàng, và nếu không thích, có thể trả lại cho 
đơn vị vận chuyển mà chỉ tốn một khoảng nhỏ 
chi phí vận chuyển.

- Khách hàng đa phần vẫn chọn phương thức 
thanh toán truyền thống là tiền mặt, nhưng doanh 
nghiệp cũng cần có những động thái tích cực để 
khuyến khích khách hàng thanh toán bằng thẻ.

5.2 Giải pháp tác động dựa trên mức độ 
chấp nhận công nghệ.

Doanh nghiệp cần chú ý đến những đặc điểm 
sau để giảm thiếu cảm giác e ngại cho khách 
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hàng khi tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt đối 
tượng tiếp cận công nghệ hiện nay để thực hiện 
giao dịch mua bán không còn gói gọn với chỉ 
những khách hàng trẻ tuổi:

- Đơn giản hóa cũng như sử dụng các hình 
ảnh trực quan để hướng dẫn khách hàng thực 
hiện các thao tác mua sắm. 

- Thực hiện những đoạn video hướng dẫn 
cách thức mua hàng, thanh toán 

- Bố trí đội ngũ nhân viên tư vấn 24/7, sẵn 
sàng mọi lúc để giải đáp những thắc mắc của 
khách hàng trong khoảng thời gian sớm nhất.

5.3 Giải pháp tác động vào tiêu chuẩn chủ 
quan

Để tạo niềm tin cho người tiêu dùng thông qua 
người thân, bạn bè, doanh nghiệp kinh doanh 
online có thể:

- Khuyến khích khách hàng đã sử dụng sản 
phẩm cung cấp những phản hồi về chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp.

- Cung cấp chương trình khuyến mãi, giảm giá 
khi khách hàng mua theo nhóm, số lượng lớn.

- Khuyến mãi cho khách hàng giới thiệu được 
người thân, bạn bè đến mua hàng hóa, dịch vụ 
tại doanh nghiệp.
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Tóm tắt
Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu (CNNPOKC)[4] là một truyện đặc sắc trong “thiên cổ kỳ bút” Truyền kỳ mạn lục 
(TKML) của Nguyễn Dữ (sống vào nửa đầu thế kỷ XVI). Ngôi nhà trong lau sậy (NNTLS)[2] cũng là một câu chuyện tiêu 
biểu trong Vũ nguyệt vật ngữ (VNVN) - được coi là tập truyện hay nhất trong các tập truyện truyền kỳ Nhật Bản[3] của 
Ueda Akinari (1734-1809).

Bài báo này thử so sánh hai tinh hoa của truyền kỳ trung đại Việt Nam và Nhật Bản nói trên, nhằm tìm ra sự giống nhau 
và khác nhau giữa chúng, qua đó khám phá nét tương đồng của Nguyễn Dữ và Ueda Akinari.

Từ khóa: Truyện truyền kỳ, Văn học trung đại, Chuyện tình ma nữ.

Abstract
The story of a virtuous woman in Khoai Chau (CNNPOKC) is a special story in the Strange Tales (TKML) by Nguyen 
Du, a 16th-century Vietnamese writer. The reed-choked house (NNTLS) is also characterized as symbolic of  “Tales of 
Moonlight and Rain” (VNVN) written by Ueda Akinari, a 18th-century Japanese author.

This article is aimed at the similarities and difference between these two works of art from which the similarities between 
these two writers can be drawn upon. 

Keywords: Strange Tales, Middle-age literature, love story of a female ghost.

1. Đặt vấn đề

Dưới thời trung đại, các học giả Lê Quý Đôn, 
Phan Huy Chú đã nhắc đến mối quan hệ giữa 
TKML của Nguyễn Dữ với Tiễn đăng tân thoại 
(TĐTT) của nhà văn Trung Quốc Cù Hựu (1347-
1433)[3]. Điều đó đã được các nhà nghiên cứu hiện 
đại tái khẳng định trong nhiều công trình nghiên 

cứu chuyên sâu về văn học so sánh trong khu vực 
văn hóa chữ Hán (Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật 
Bản, Việt Nam). Nhà nghiên cứu Đoàn Lê Giang 
trong Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 10 không 
những chỉ ra sự ảnh hưởng của các tập truyện 
truyền kỳ của 4 nước, mà còn chỉ ra sự ảnh hưởng 
cụ thể trong từng truyện. Theo ông, đã có sự tương 
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quan giữa CNNPOKC và NNTLS với Truyện 
nàng Ái Khanh (TNAK) trong TĐTT của Cù Hựu. 
Khái niệm “tương quan” ở đây có thể hiểu là sự 
tương đồng, sự ảnh hưởng lẫn nhau, mà cụ thể là 
Nguyễn Dữ và Ueda Akinari đã ảnh hưởng TNAK 
của Cù Hựu khi viết CNNPOKC và NNTLS. 

Tất nhiên là khi CNNPOKC và NNTLS đều 
cùng chịu ảnh hưởng bởi một nguyên bản thì 
chắc chắn giữa hai truyện này phải có những nét 
tương quan với nhau. Đấy là cơ sở để bài báo 
này thử đi tìm những điểm giống nhau và khác 
nhau về những vấn đề xã hội và nghệ thuật truyện 
truyền kỳ giữa CNNPOKC và NNTLS.

2. Truyền kỳ và truyện truyền kỳ

Tên “truyền kỳ” xuất hiện đầu tiên là nhan đề 
một tập truyện của Bùi Hinh và những người khác 
vào thời Trung Đường (TK.8-TK.9) ở Trung Quốc. 
Sau đó khái niệm này được mở rộng ra để gọi những 
truyện đời Đường có những yếu tố kỳ lạ, và được 
gọi chung là “truyện truyền kỳ”. Truyện truyền kỳ 
ở Trung Quốc tiếp tục phát triển qua đời Tống, đặc 
biệt phát triển mạnh ở thời Minh Thanh. Lúc này nó 
tách ra thành một dòng riêng để phân biệt với tiểu 
thuyết lịch sử, tiểu thuyết xã hội, tài tử giai nhân lúc 
bấy giờ. Một trong những tác gia truyện truyền kỳ 
nổi tiếng nhất thời Minh Thanh là Cù Hựu. Nhà văn 
này đóng vai trò tiên phong trong việc có tác phẩm 
truyền sang các nước dùng chữ Hán trong khu vực 
Đông Á. Tập truyện TĐTT của ông đã ảnh hưởng 
đậm nét trong sáng tác của một loạt nhà văn ở bản 
địa, như Kim Thời Tập (1435-1493) của Triều Tiên; 
Asai Ryôi (?-1691), Ueda Akinari của Nhật Bản; 
Nguyễn Dữ của Việt Nam,...

Theo nhà nghiên cứu Đoàn Lê Giang [1], khái 
niệm “kỳ” trong “truyện truyền kỳ” là cái khác 
thường, cái kỳ lạ, bao gồm cả cái kỳ quái, kỳ dị. 
Nhà văn dùng cái Kỳ để phản ảnh cái Thực, phản 
ảnh sâu sắc hơn cái thực do không bị giới hạn bởi 
hiện thực.

Cái Kỳ giúp cho người viết và người đọc “tiếp 
xúc” với một thế giới khác, ghê rợn và đẹp đẽ 

khác thường chứ không tầm thường, nhạt nhẽo 
như đời thực.

Hầu hết các truyện truyền kỳ đều kết thúc 
một cách đen tối, các nhân vật chính diện chết để 
sống tiếp đời sống của hồn ma. 

Những yếu tố vừa nêu cũng là những điểm 
giống nhau của CNNPOKC và NNTLS. 

3. Nét giống nhau giữa CNNPOKC và NNTLS

3.1. Nhân vật người vợ thủy chung, tiết hạnh

Từ nàng Ái Khanh của Cù Hựu, các nhà văn 
Việt Nam, Nhật Bản đã xây dựng nên hai nhân vật 
nữ tập trung những vẻ đẹp Á Đông, không những 
xinh xắn, tài năng, đảm đang, mà còn chung thủy, 
tiết hạnh. Họ là Nhị Khanh (CNNPOKC, Việt 
Nam), Miyagi (NNTLS, Nhật Bản).

Những người vợ trong truyện đều sẵn sàng 
đảm đương gánh vác công việc gia đình để chồng 
ra đi làm ăn buôn bán (Miyagi), hoặc giúp đỡ cha 
già ở nơi trấn nhậm nguy hiểm (Nhị Khanh).

Hai cuộc chia ly của hai truyện đều mở đầu 
cho giai đoạn sóng gió, đầy thử thách đối với 
người vợ, và cũng là điều kiện để các nhân vật 
nữ bộc lộ tính cách của mình.

Đối với nàng Miyagi, chồng nàng ra đi có hẹn 
mùa thu quay về nhưng đã mấy mùa thu trôi qua 
vẫn bặt vô âm tín. Trong khi đó, giặc giã nổ ra, 
làng xóm chạy loạn dáo dác, nhưng nàng cương 
quyết ở lại để đợi chờ chồng. Trong cảnh một 
thân một mình, tiền không có, đến người hầu 
duy nhất cũng bỏ đi, thế nhưng nàng vẫn cương 
quyết không ngã theo những lời ve vãn, tìm kiếm 
một chốn trú thân cho mình với người đàn ông 
khác. “Thỉnh thoảng cũng có người đến thăm 
hỏi Miyagi, thấy nhan sắc của nàng nhiều người 
buông lời chòng ghẹo ve vãn, nhưng nàng kiên 
quyết giữ trinh tiết, đối xử lạnh nhạt với đàn ông, 
về sau đóng chặt cửa không tiếp một ai nữa”[2].                                                                          

Nàng Nhị Khanh cũng vậy, sau khi chồng ra đi 
thì bố mẹ nàng mất, nàng phải đưa tang bố mẹ về 
quê cũ Khoái Châu, trở thành người bơ vơ, phải 
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đến nương nhờ một bà cô. 6 năm trôi qua, không 
một tin tức của chồng, nàng sống cô quạnh, lẻ loi. 
Lúc đó, một tướng quân họ Bạch đem tiền bạc 
đến xin cưới nàng. Ngay cả bà cô cũng ép nàng 
phải lấy Bạch tướng quân. Bà này đã nhận tiền của 
Bạch tướng quân, “định lấy lễ nghi để cưỡng ép, 
hôn kỳ đã rắp sẵn sàng”[4]. Có rất nhiều lý do để 
nàng đi bước nữa. Tuy nhiên, nàng đã cương quyết 
không chấp nhận và nài xin người bõ già thân cận 
đi về Nghệ An tìm tin tức của chồng.

Dù cả hai người chồng đều không có tin tức, 
và đã 6, 7 năm trời trôi qua, nhưng hai người vợ 
vẫn một lòng chung thủy sắt son đối với chồng, 
không có thế lực nào có thể mua chuộc, dụ dỗ 
được họ, cũng không có hoàn cảnh nào có thể 
khiến họ thay lòng đổi dạ.

3.2. Mô típ “giữ tiết hủy thân”

Đối với nàng Miyagi, việc chấp nhận đóng cửa 
sống cô quạnh trong ngôi nhà rách nát trong lau 
sậy hoang dại, giữa bốn bề giặc giã, tiền không 
có, người hầu thân cận bỏ đi, cũng là chấp nhận 
cái chết, chấp nhận mạng sống bị hủy hoại để giữ 
tròn trinh tiết với chồng. Nhà văn không kể nàng 
đã chết như thế nào, nhưng nhà văn mô tả hình hài 
hồn ma của nàng đã cho ta hiểu những gì nàng đã 
trải qua trước khi chết: “da nàng đen đủi, cáu bẩn, 
hai mắt trũng sâu, tóc xõa xuống lưng”[2]. Miyagi 
là con ma xấu nhất trong các ma nữ của truyền kỳ 
trung đại. Nhà văn đã bỏ hình thức bên ngoài để 
miêu tả vẻ đẹp bên trong ngời sáng của nàng. Đấy 
là vẻ đẹp của lòng chung thủy, sự kiên trinh.

Đối với nàng Nhị Khanh, nàng gặp phải một 
người chồng bê tha, hư hỏng, mất nhân tính đến 
mức đánh bạc lấy vợ mình ra gán. Dù vậy, nàng vẫn 
không oán hận chồng, cũng không nghe theo lời 
chồng lấy Đỗ Tam, nàng chọn cái chết để giữ tròn 
danh tiết một người vợ, mà cũng là một con người. 
Ở Nhị Khanh có ý thức tự do rõ nét: Tự do yêu 
Trọng Quỳ và tự do chọn cho mình một cái chết.

3.3. Hiện về tìm gặp và ân ái với chồng

Chi tiết ngọn đèn leo lét trong ngôi nhà tranh 

ở truyện NNTLS rất hay, nó giống với ngọn đèn 
mẫu đơn trong Mẫu đơn đăng ký của Cù Hựu. 
Ngọn đèn leo lét đó vừa âm tính, gắn với những 
hồn ma, vừa biểu lộ tình yêu không bao giờ mất 
đi của nàng Miyagi đối với chồng, cũng là khát 
vọng sống, khát vọng yêu không bao giờ tắt đi cả 
sau khi chết của những người nữ trong truyền kỳ.

Ngoài việc hiện ra hình hài để gặp lại chồng, 
cả hai người nữ đều làm cái việc mà những ma nữ 
trong truyền kỳ hay làm là ân ái với chồng (người 
yêu). Ngay cả khi đã thành ma, cả hai vẫn không 
“bỏ qua” chuyện ân ái. Nếu như hồn ma Miyagi 
ân ái với chồng trong căn nhà cũ của họ thì nàng 
Nhị Khanh, táo tợn hơn, ân ái với chồng ngay 
tại đền của một nữ vương đất Việt - đền Trưng 
vương, và đây cũng là “công sở” của Nhị Khanh 
- “hiện thiếp được lệ thuộc tòa đền này, coi giữ 
về những sớ văn tấu đối”14]. Nét giống nhau này 
thuộc về bút pháp nghệ thuật của truyền kỳ. Đã 
nói đến tình yêu trai gái, vợ chồng, dù sống hay 
chết, đều phải nói đến ái ân, như chàng Triệu ân 
ái với hồn ma Ái Khanh (Ái Khanh truyện - Cù 
Hựu), Lương Sinh với nàng con gái họ Hà (Vạn 
Phúc tự tu bồ ký - Kim Thời Tập), Lý Sinh và 
nàng Thôi (Lý sinh khuy tường truyện - Kim Thời 
Tập)…

Những nét giống nhau ở trên cũng phản ảnh 
cảm hứng thẩm mỹ của các nhà văn. Nguyễn Dữ, 
Ueda Akinari có nét giống Cù Hựu, phản ứng lại 
với xã hội rối ren làm các giá trị đạo đức bị đảo 
lộn, ca ngợi những tấm lòng kiên trinh, không 
thay đổi, không bị vật dục lay chuyển. Phẩm tiết 
của các nhân vật nữ ảnh hưởng đạo đức Nho giáo 
“tôi trung không thờ hai chúa, gái trinh không lấy 
hai chồng”, bộc lộ qua câu nói của Nhị Khanh 
với người bõ già: “Ta sở dĩ nhịn nhục mà sống 
là vì nghĩ Phùng lang hãy còn; nếu chàng không 
còn thì ta đã liều mình chứ quyết không mặc áo 
xiêm của chồng để đi làm đẹp với người khác”[4].

Ngoài ra, cái giống nhau cơ bản ở đây là cái nhìn 
nhân đạo của các nhà văn về người phụ nữ thời 
phong kiến. Họ là nạn nhân của xã hội rối ren, loạn 
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lạc, và nạn nhân của của những người chồng bê tha, 
gia trưởng. Người phụ nữ hầu như không được sự 
bảo vệ nào từ xã hội, thậm chí ngay trong gia đình 
mình, họ cũng có thể bị gán như gán một món đồ. 
Các nhà văn ngoài miêu tả thân phận hẩm hiu của 
họ còn ngợi ca phẩm chất, lòng kiên trinh, chính 
chuyên, tài năng và tiết hạnh của họ. Họ nổi bật lên 
trên nền hiện thực xã hội đen tối với giặc giã, cướp 
bóc và thói bê tha, vô đạo của những ông chồng.

4. Những nét khác nhau giữa CNNPOKC và 
NNTLS

Mặc dù cùng chịu ảnh hưởng bởi một câu 
chuyện (Truyện nàng Ái Khanh - Cù Hựu) nhưng 
mỗi nhà văn, ở góc độ, thời đại và văn hóa dân 
tộc mình, lại có cách phóng tác khác nhau, tạo ra 
những câu chuyện khác nhau về kết cấu, về cách 
xây dựng nhân vật…

4.1. Katsushirô và Phùng Trọng Quỳ

Katsushirô xuất thân từ gia đình nông dân khá 
giả, nhưng lớn lên tính tình lông bông, ghét việc 
đồng áng, không chú ý làm ăn, nên gia đình trở 
nên sa sút. Anh tìm cách vãn hồi tình cảnh gia 
đình bằng đi buôn lụa ở kinh đô. Ở đây, văn hóa 
đô thị đã phát triển mạnh mẽ trong xã hội Nhật 
Bản, sinh ra những thế hệ thanh niên Nhật khao 
khát khởi nghiệp bằng buôn bán, chứ không phải 
bằng nghề nông truyền thống. Có lẽ tư tưởng này 
đã giúp Nhật Bản phát triển ở thời hiện đại?

Trọng Quỳ chưa bao giờ có tinh thần khởi 
nghiệp. Anh ta điển hình của con nhà quan lại, 
không được giáo dục tốt, trở nên bê tha, đến mất 
cả nhân cách, đem vợ đi gán bạc. Sau khi vợ chết, 
anh ta hối hận, nhưng cũng không biết làm nghề gì 
để nuôi con, chỉ biết vay mượn và nhờ vả. Lối sống 
nông nghiệp trì trệ này còn thể hiện ở cả nàng Nhị 
Khanh, ngay cả khi chết, nàng hiện về cũng không 
giúp gì cho chồng về việc sinh kế, ngoài việc dặn dò 
sau này con lớn thì cho theo phò Lê Lợi.

Katsushirô là người biết làm ăn, có trách 
nhiệm với gia đình, cũng như chung thủy với vợ. 

Khi chiến tranh lắng xuống, đường sá thông suốt, 
anh tìm đường quay về quê nhà, với ý nghĩ là về 
nhặt nhạnh hài cốt vợ đem chôn cất (anh nghĩ 
là vợ đã chết, mà đúng như vậy). Do đó việc vợ 
anh đã chết rồi nhưng linh hồn vẫn quanh quất 
đợi chồng về đã gây xúc động thật sự trong lòng 
người đọc. Đó là sự bù đắp cho cả hai bên.

Ngược lại, Trọng Quỳ trong thời gian ở Nghệ 
An, miệng nói (với bõ già) là nhớ vợ nhưng lại 
không có nỗ lực tìm cách quay về quê nhà tìm vợ. 
Tác giả mô tả nơi ở của Trọng Quỳ “Một chiếc 
giường xiêu, bốn bề vách trống, trừ có mấy thứ 
như bàn cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, không 
còn cái gì đáng giá”[4] cho thấy con người này 
không quan tâm điều gì ngoài thú vui cờ bạc, 
rượu chè, săn bắn của mình. Tác giả để cho nhân 
vật này tự tha hóa đến mức đem vợ ra gán bạc. 
Khi vợ tự vẫn chết, tác giả để cho nhân vật hối 
hận qua bài thơ điếu vợ. Tuy nhiên, chừng đó 
vẫn chưa đủ để độc giả có thiện cảm với nhân 
vật. Đấy là lý do người đọc không cảm thấy xúc 
động trong việc Nhị Khanh quay về tìm chồng 
và ân ái với chồng. Chi tiết cuối truyện “Trọng 
Quỳ không lấy ai nữa, chăm chỉ nuôi con nên 
người”[4] không đủ làm ấm lên thân phận cô đơn, 
nhỏ bé của người vợ chết oan ức Nhị Khanh.

4.2. Hiện thực xã hội trong hai câu chuyện

Ueda Akinari phê phán chiến tranh rõ rệt. 
Hiện thực xã hội trong NNTLS cách thời Ueda 
Akirani sống 300 năm, thời Khoan Chính thứ 2 
(1461). Ông không mượn cuộc chiến đó để làm 
cái nền cho câu chuyện, mà ông thật sự bày tỏ 
sự căm phẩn đối với chiến tranh, ly loạn. Ông 
đã có những câu văn tố cáo chiến tranh sắc nét: 
“Chiến tranh xãy ra, khiến cho cả một dải phía 
đông bổng chốc bị chìm trong loạn lạc. Người 
già thì trốn vào trong núi, thanh niên thì bị bắt 
lính. Người ta đồn nhau: “Hôm nay đốt phá chỗ 
kia”, “ngày mai quân địch đến chỗ này”, phụ nữ, 
trẻ em nhốn nháo trốn chạy khắp nơi, kêu khóc 
vang trời… Lợi dụng lúc loạn lạc, cướp trộm nổi 
lên khắp nơi, chúng dựng trại, đốt nhà, cướp bóc 
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tùy thích. Khắp các tỉnh miền đông không một 
nơi nào yên ổn… Bệnh dịch hoàng hoành, xác 
chết chồng chất đầy đường”[2]. 

Tuy nhiên, với CNNPOKC, Nguyễn Dữ 
không đặt nặng vấn đề chiến tranh. Chiến tranh 
chỉ được nói thoáng qua bởi những con số: “Hồ 
triều sẽ hết vào năm Bính Tuất (1406), binh cách 
nổi lên, số người bị giết chết đến chừng 20 vạn, 
ấy là chưa kể số người bị bắt cướp đi”[4] – lời 
của Nhị Khanh sau khi chết. Những cuộc loạn lạc 
thời nhà hậu Trần, nhà Hồ, cũng như cuộc xâm 
lược và đô hộ tàn khốc đối với nhân dân ta của 
giặc Minh chỉ được nêu thoáng qua bằng những 
con số thống kê đơn giản.

4.3. Nhà buôn Sasabe và tay lái buôn Đỗ Tam

Hai hình ảnh thương nhân này khác nhau hoàn 
toàn. Một đằng được miêu tả trân trọng, sống có 
tình cảm, biết giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn; 
một đằng được miêu tả khinh miệt, không có tư 
cách, lừa gạt cướp vợ bạn bè. Ở đây là sự khác 
nhau giữa tư tưởng trọng thương của Nhật Bản 
và tư tưởng trọng nông của Việt Nam. Trước thời 
Ueda Akinari, Nhật Bản đã áp dụng học thuyết 
Đinh nhân đạo (đạo đức kinh doanh của người thị 
dân). Học thuyết này được đề xướng bởi Baigan, 
với 3 Đức, 2 Nghĩa. Người thương nhân đã có một 
vị trí trong xã hội Nhật Bản. Hình mẫu lý tưởng 
cho đạo của người thị dân là thương gia hộ quốc 
đầy hùng khí Shimai Soshitsu (1539-1615)[1]. 
Nhân vật Sasabe được xây dựng dưới ánh sáng đó.

Ngược lại, thời Nguyễn Dữ, đô thị chỉ bắt đầu 
phát triển, giới nho sĩ nông thôn chưa coi trọng 
thương nhân, lên án đồng tiền làm hủy hoại đạo 
đức con người. Điều này thể hiện rõ trong thơ của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm - thầy dạy của Nguyễn Dữ. 
Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều lần lên tiếng phê phán, 
chối bỏ lối sống đô hội thị thành trên các phương 
diện thế sự, đạo lý, lối sống: “Ta dại ta tìm nơi vắng 
vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao”(Thơ Nôm 
- bài 73); “Bạc vàng là của trữ tiêu dùng/Thành thị 
vốn đua tranh giành giật”(Thơ Nôm - bài 79); “Vật 

vờ thành thị làm chi nữa/ Ít tiếng khen thì vắng 
tiếng chê” (Thơ Nôm - bài 61)…[5] Đấy là lý do vì 
sao, nhân vật lái buôn Đỗ Tam được xây dựng có 
tính khinh miệt như vậy. Nhìn nhận của Nhị Khanh 
về Đỗ Tam cũng là nhìn nhận chung của nho sĩ thời 
đó về giới lái buôn Việt Nam: “Những người lái 
buôn phần nhiều là xảo quyệt, đừng nên chơi thân 
với họ; ban đầu tuy họ thả cho mình được, nhưng 
rồi họ sẽ vét hết của mình cho mà xem”.

4.4. Tình người trong hai câu chuyện

Mặc dù chiến tranh ly loạn, con người khốn 
khổ, đói kém, chết chóc, nhưng tình cảm người 
dân trong NNTLS lại rất đầm ấm. Khi Katsushirô 
bị đau ốm, tài sản bị mất sạch nhưng Kodama 
Kahee (ở xứ Omi, quê vợ của người thương buôn 
Sasabe) vẫn cưu mang, mời thầy chữa bệnh, giúp 
Katsushirô bình phục. Katsushirô đã được sự 
giúp đỡ của Kodama Kahee và Sasabe trong 7 
năm trời lưu lạc. Cũng trong 7 năm này, anh được 
sự thương yêu, tin cậy của dân làng vùng Omi.

Ngược lại, tình cảm con người trong CNNPOKC 
lại thưa nhạt. Quan lại trong triều thì bè phái, tìm 
cách hãm hại người không ưng ý: “đình thần ghét 
Lập Ngôn tính hay nói thẳng, ý muốn làm hại, bèn 
hùa nhau tiến cử để đi trấn nhậm Nghệ An, một 
vùng đang có giặc”[4]. Trong gia đình, bà cô họ 
Lưu nhận tiền Bạch tướng quân lập mưu đưa 
cháu gái vào chỗ bội bạc với chồng. Là bạn thân 
của nhau nhưng Đỗ Tam lại dụ dỗ Trọng Quỳ 
chơi bạc để tìm cách cướp vợ của Trọng Quỳ… 
Không như Ueda Akinari, Nguyễn Dữ không đặt 
nặng việc miêu tả hiện thực chính trị xã hội bằng 
hiện thực đạo đức xã hội.

4.5. Nghệ thuật

Trong truyện NNTLS, những bài thơ được 
chen vào đều theo thể tanka, ngắn gọn, súc tích, 
vì thế không làm loãng mạch truyện như các bài 
thơ trong CNNPOKC. Trọng Quỳ làm hai bài 
thơ, bài đầu 40 câu, bài sau 45 câu, mỗi bài đều 
hơn 200 chữ, trong khi bốn bài thơ trong NNTLS 
đều rất ngắn, mỗi bài 5 câu, 31 chữ. 
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Văn chương của Ueda Akinari bóng bẩy, nhà 
văn hay đưa điển tích vào lời thoại nhân vật, 
khiến cho câu chuyện có chất thơ (và thật sự câu 
chuyện này là một bài thơ hay). Ví dụ Miyagi 
nói với chồng khi chia tay: “Em chỉ biết có ưu 
sầu như người đi lạc giữa rừng núi”. Ở đây, nàng 
đã lấy điển cố một bài thơ trong Cổ kim tập. Và 
Katsushirô trả lời vợ “Như người đang đi trên 
một cái bè trôi nổi” (dùng điển tích Ngưu Lang- 
Chức nữ), hẹn vợ “Mùa thu khi lá sắn dây phấp 
phới trước gió, tôi sẽ trở về” (dùng một quý ngữ 
trong thơ haiku, lá sắn dây chỉ mùa thu).

Truyện của Ueda Akinari có kết cấu hiện đại. 
Tác giả không cần kể Miyagi chết như thế nào, chỉ 
tả Miyagi lâm vào cảnh cùng khốn, tiền bạc tiêu 
hết, người hầu gái cũng bỏ đi, rồi để lửng đó, kể tiếp 
về Katsushirô. Các nhân vật được tả độc lập với 
nhau. Chính vì kết cấu như vậy nên gây được bất 
ngờ khi độc giả biết rằng cuộc tương phùng giữa 
Katsushirô với vợ thực chất là cuộc tương phùng 
của chàng với hồn ma. Ngay cả người chồng trong 
truyện cũng bất ngờ, tình cảm của người chồng vì 
thế dâng trào mãnh liệt. Người đọc cũng theo đó 
mà xúc động mãnh liệt. Truyện NNTLS trở nên có 
nhiều tuyến nhân vật chính, thời gian nhiều chiều: 
thời gian của Miyagi, thời gian của Katsushirô, 
thời gian hồi ức của cụ Uruma.

Ngoài ra, Ueda Akinani còn lồng truyện trong 
truyện rất thú vị. Tác giả để cụ Uruma kể với 
Katsushirô về nàng Tekona ở làng Mama nhảy 
xuống biển chết vì không biết làm sao báo đáp được 
tất cả tấm lòng ái mộ mình. Kể xong, cụ lại nhận 
xét “Thế nhưng tính cách của Miyagi quá cố, già 
này thấy còn hơn tính cách thơ ngây của Tekona 
ngày xưa. Cuộc đời của Miyagi đau khổ biết bao!”. 
Tác giả đã dùng nhân vật huyền thoại Tekona làm 
nền để một lần nữa khẳng định số phận bi thảm 
khó sánh (kỳ lạ) của Miyagi. Đây là chất mono no 
aware (niềm bi ai có tính chất Nhật Bản) rất đặc 
trưng của nghệ thuật trung đại xứ Phù Tang.

Với NNPOKC, cốt truyện bám theo nhân vật 
Nhị Khanh. Thời gian một chiều, từ trước đến 

sau, chủ yếu là dòng thời gian của Nhị Khanh.

5. Kết luận

Việc so sánh hai truyện truyền kỳ không nhằm 
để nói truyện nào hay hơn truyện nào. Mỗi truyện 
đều có những giá trị riêng của nó, cũng như có 
chỗ đứng nhất định trong lòng bạn đọc mỗi nước. 
Riêng giá trị nổi bật về nghệ thuật của NNTLS 
so với NNPOKC lại mang đặc trưng riêng của 
văn học mỗi nước, và cũng là phong cách riêng 
của mỗi nhà văn. Ueda Akinari sinh sau đẻ muộn 
hơn Nguyễn Dữ đến hơn 200 năm, ở vào thời 
Nguyễn Du, thời mà văn học trung đại của tất cả 
các nước dùng chữ Hán đã phát triển đỉnh cao, vì 
thế những sự vượt trội về nghệ thuật ở truyện của 
ông là điều có thể hiểu được.

So sánh này cho ta thấy sự gặp gỡ nhau của 
những tâm hồn nhạy cảm với thân phận con 
người, của cái nhìn nhân đạo về cuộc đời ở những 
nhà văn tại những quốc gia khác nhau, thuộc các 
thời đại khác nhau. Chính văn học đã giúp họ 
đứng bên cạnh nhau, tri âm, tri kỷ với nhau trong 
bút mực và cùng tồn tại với thời gian. 
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Tóm tắt
Ngâm khúc cùng với thể thơ song thất lục bát là một thành tựu của văn học Việt Nam. Thể thơ này gắn liền với một giai 
đoạn lịch sử đầy biến động của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX mà nhân vật trung tâm là 
con người với những khổ đau bất hạnh, mất niềm tin vào lí tưởng và nguyên tắc đạo đức phong kiến. Ở đó, con người 
luôn đi tìm nguyên nhân gây nên nỗi đau cho mình nhưng luôn bế tắc. Bài viết sau đây chỉ ra những đặc điểm của nhân 
vật trữ tình trong thể loại ngâm khúc của văn học Việt Nam.

Từ khóa: ngâm khúc, thể loại, nhân vật trữ tình

Abstract
“Ngam khuc” with the “song that luc bat” (double seven-six-eight) is a achievement of Vietnamese literature. This poetry 
is associated with a period of history of Vietnamese which it’s so turbulent in the last half of the 18th century - the first half 
of the nineteenth century, the central character of the this period poetry is human with unhappiness, disbelieve with ideal 
and value of feudal society. There, people always find the cause of their unhappiness but always congested. The following 
article shows the characteristics of the lyrical character in the “ngam khuc” type of Vietnamese literature.

Key: ngam khuc, type, lyrical character

Trong lịch sử văn học Việt Nam thời kì trung 
đại, giai đoạn văn học nửa cuối thế kỉ XVIII-nửa 
đầu thế kỉ XIX là giai đoạn văn học phát triển 
rực rỡ nhất ở tất cả các loại hình như tự sự, trữ 
tình, kịch và các thể loại như hát nói, thơ Nôm 
đường luật, truyện Nôm, đặc biệt là ngâm khúc. 
Chính bối cảnh lịch sử - xã hội, tư tưởng, văn hóa 
của thời kì này chi phối nội dung, nghệ thuật; tư 
tưởng, chủ đề của tác phẩm văn học; thậm chí 
chi phối cả thể loại. Điều này giải thích vì sao 
trong giai đoạn này có nhiều tác giả, tác phẩm 
đỉnh cao; nhiều thể loại văn học đặc biệt xuất 
hiện, trong đó có thể loại ngâm khúc với những 

đặc trưng riêng có, ngâm khúc cùng với những 
thể loại khác chuyển tải một cách đầy đủ và xác 
đáng những vấn đề của thời đại, đặc biệt là vấn 
đề quyền con người. 

1.Vài nét về thể loại ngâm khúc

Ngâm khúc là một trong những thể loại độc 
đáo của thơ truyền thống Việt Nam, thể loại này 
đạt được những thành tựu to lớn trong tiến trình 
phát triển của thơ Việt Nam thời kì trung đại và là 
một trong ba đỉnh cao của văn học Nôm ở giai đoạn 
nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX (truyện 
Nôm, hát nói, ngâm khúc). Đây là thể loại ra đời 
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muộn hơn nhưng đã kịp gặt hái những thành tựu lớn 
như Chinh phụ ngâm (bản dịch Đoàn Thị Điểm), 
Cung oán ngâm (Nguyễn Gia Thiều), Tự tình 
khúc (Cao Bá Nhạ), Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân), 
Văn chiêu hồn (Nguyễn Du)…

Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, người 
có nhiều công trình nghiên cứu về ngâm khúc, 
định nghĩa, ngâm khúc là những ca khúc trữ tình 
trường thiên thể hiện những bi kịch trong đời 
sống nội tâm con người, khi đối diện với hiện 
thực cuộc sống, trong một giai đoạn lịch sử nhất 
định, được viết bằng thể song thất lục bát và 
bằng ngôn ngữ dân tộc (chữ Nôm) [4].

Từ định nghĩa trên có thể thấy ngâm khúc có 
những đặc điểm như sau:

Thứ nhất chủ đề của các tác phẩm ngâm khúc 
phản ánh những vấn đề của cuộc sống và con 
người, những tâm tư, khát vọng mang ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc.

Thứ hai, kết cấu của ngâm khúc diễn đạt số 
phận và tâm trạng của chủ thể trữ tình theo kiểu 
“hồi cố bi ai”, nghĩa là dòng cảm xúc của nhân 
vật trữ tính luôn có sự đi về giữa hiện tại-quá 
khứ, hiện tại-tương lai. Lối kết cấu này giống 
nghệ thuật đồng hiện của những tác phẩm hiện 
đại: cùng một lúc tác giả làm hiện lên cả quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Nó phục vụ tốt cho việc bộc 
lộ chủ đề của tác phẩm ngâm khúc.

Đặc điểm nổi bật của không gian, thời gian 
nghệ thuật ở thể loại ngâm khúc là thời gian 
“mở”; thời gian có tính chất mơ hồ, ước lệ tượng 
trưng; thời gian luôn được đối chiếu, so sánh ở ba 
chiều... nhằm đặc tả nỗi buồn chán, thất vọng não 
nề của chủ thể trữ tình.

Ở phương diện ngôn ngữ, thể thơ giàu tính 
nhạc song thất lục bát và ngôn ngữ thơ ca dân 
tộc là lựa chọn xác đáng của thể loại ngâm khúc 
nhằm diễn đạt chính xác đời sống tâm hồn phong 
phú và tinh tế của con người Việt Nam trong 
dòng chảy của văn học dân tộc.

Có thể nói ra đời và phát triển trong một giai 
đoạn ngắn ngủi, số lượng tác phẩm hạn chế 
nhưng ngâm khúc đạt được những thành tựu rực 
rỡ, có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình phát 
triển của văn học dân tộc. Một trong những nét 
độc đáo nổi bật là hình tượng nhân vật trữ tình 
trong các tác phẩm ngâm khúc với những đặc 
điểm riêng có không lẫn với hình tượng nhân vật 
trữ tình nào trong văn học Việt Nam.

2. Đặc điểm nhân vật trữ tình trong thể loại 
ngâm khúc

Trong tiến trình vận động của lịch sử văn học Việt 
Nam, văn học trung đại so với giai đoạn trước đã có 
sự thay đổi về chất. Từ văn chương “tải đạo”, “nói 
chí” chuyển sang văn chương thể hiện những khát 
vọng riêng tư của con người; từ văn chương nghĩa 
vụ theo các tiêu chuẩn đạo đức phong kiến sang văn 
chương đề cao con người cá nhân với những suy 
nghĩ hành động mới mẻ theo tinh thần nhân văn. Từ 
văn chương chữ Hán sang văn chương sáng tác chủ 
yếu bằng chữ Nôm. Sự thay đổi đó tương đối toàn 
diện trong đó có nhân vật. 

2.1. Con người mất niềm tin vào lí tưởng và 
nguyên tắc đạo đức phong kiến

 Ở thể loại ngâm khúc, ta có các nhân vật trữ 
tình đang bộc lộ mình bằng những cảm xúc, suy 
nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống. Đó chính là 
những cá nhân đang đứng đối diện với xã hội và 
thế giới xung quanh mình. Nhưng cá nhân trong 
thơ trữ tình ở các hệ thống văn học, thời đại văn 
học, thể loại văn học khác nhau sẽ mang những 
sắc thái khác nhau, mức độ khác nhau. Cá nhân 
trong ca dao khác với cá nhân trong thơ trữ tình 
trung đại, cá nhân trong thơ trữ tình trung đại 
khác cá nhân trong thơ trữ tình hiện đại... Con 
người cá nhân trong ngâm khúc cũng vậy, nó 
cũng giống con người cá nhân trong ca dao, văn 
học trung đại, cận đại... nhưng cũng có sắc thái 
riêng đó là phẩm chất. Phẩm chất của con người 
cá nhân trong thể loại ngâm khúc được bộc lộ rõ 
nét, họ là những con người ít nhiều mất niềm tin 
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vào lí tưởng và các nguyên tắc đạo đức truyền 
thống của Nho giáo.

Người chinh phụ trong Chinh phụ ngâm lúc đầu 
khi nghe tin nhà vua phát động cuộc chiến tranh thì 
nàng tin rằng đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa:

Thành liền mong tiến bệ rồng

Lưỡi gươm đã quyết chẳng dong giặc trời

Nhưng về sau nàng thấy đây là cuộc chiến tranh 
phi nghĩa, lợi ích của nó chỉ đem đến cho nhà vua 
và chính quyền phong kiến cho nên niềm tin ấy bị 
mai một khiến nàng phải thốt lên những lời than 
vãn, trách móc.

Người cung nữ trong Cung oán ngâm một thời 
rất tự hào về đấng quân vương, tự hào vì được 
yêu, được sủng ái; nàng đặt nhiều niềm tin vào 
tình yêu, thậm chí nàng ảo tưởng những cuộc 
ái ân với nhà vua là một cuộc tình thủy chung 
nhưng thực tế nàng rất thất vọng vì đấng quân 
vương không thể là kẻ chung tình, nhà vua cũng 
chỉ là bọn “cá no mồi” mà thôi.

Cao Bá Nhạ trong Tự tình khúc thì hoàn toàn 
mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào sự 
công bằng của luật pháp phong kiến.

Đến Văn chiêu hồn thì Nguyễn Du hoàn toàn 
mất niềm tin vào cuộc đời, vào trật tự của xã 
hội hiện hành. Đó chính là bức tranh của xã hội 
đương thời đang phơi bày tất cả sự đổ nát của 
những giá trị cũ.

Cần phải thấy rằng mất niềm tin đối với 
những giá trị tinh thần phong kiến không phải là 
tâm trạng riêng của nhân vật trong các tác phẩm 
thuộc thể loại ngâm khúc. Nhưng chỉ ở các tác 
phẩm ngâm khúc thì tâm trạng này mới được bộc 
lộ một cách tập trung và nhất quán.

Từ chỗ mất niềm tin, họ đòi xem xét lại các 
giá trị cũ và có ý hướng tới các giá trị mới dưới 
ánh sáng của tư tưởng nhân văn. Nổi bật nhất là 
tình yêu, hạnh phúc của con người và số phận 
của nó trước hiện thực cuộc sống.

Người chinh phụ nhiều lúc tự phân thân để 
tranh luận về hạnh phúc. Có những lúc chinh 
phụ tin vào lí tưởng công danh và cho đó là hạnh 
phúc thế nhưng thực tế lại cho người chinh phụ 
một bài học hết sức đắng cay, điều đó được bộc 
lộ qua ý nghĩ hối hận:

Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu

Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong
			   (Chinh phụ ngâm)

Và do đó, theo chinh phụ hạnh phúc không 
phải ở công danh mà là ở tình yêu đôi lứa. Phần 
cuối khúc ngâm là giấc mơ đoàn viên chồng trở 
về “đeo quả ấn vàng” trong ca khúc khải hoàn. 
Giấc mơ đó cũng chính là phương tiện để chinh 
phụ trở lại với chồng, theo đó tác giả muốn khẳng 
định vấn đề hạnh phúc lứa đôi trong tác phẩm.

Người cung nữ sau khi thất bại trong cuộc 
tình với nhà vua thì cũng nhận ra rằng hạnh phúc 
không phải ở cuộc sống vương giả, nhung lụa. 
Nàng mơ ước một cuộc sống dân dã, bình dị mà 
hạnh phúc:

 Cùng nhau một giấc hoành môn

Lau nhau ríu rít cò con cũng tình.
			   (Cung oán ngâm)

Lê Ngọc Hân trong Ai tư vãn không phải hạnh 
phúc trong cảnh được sống bên cạnh một ông 
vua như Nguyễn Huệ mà hạnh phúc đối với nàng 
là được sống trong cảnh một người chồng luôn 
thương yêu và chăm sóc cho vợ:

Xưa sao sớm giãi khuya bày

Nặng lòng vàng đá cạn lời tóc tơ

Cao Bá Nhạ tìm thấy hạnh phúc trong việc 
dạy dỗ lớp trẻ trong làng:

Vườn riêng lấy cỏ cây làm bạn

Năm dài xem yến nhạn bay qua

Sông hồ ngày tháng lân la

Một hai hoàng quyển năm ba tiểu đồng
			   (Tự tình khúc)
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Tóm lại, mỗi người đều tìm thấy giá trị hạnh 
phúc nằm ở đâu đó. Nhưng giá trị hạnh phúc trong 
các tác phẩm ngâm khúc nhìn chung không bền 
vững. Hạnh phúc chỉ thoáng qua, thoắt đến, thoắt đi 
nên các nhân vật trữ tình trong các tác phẩm ngâm 
khúc đều là những con người than vãn và nuối tiếc 
vì tình yêu, hạnh phúc đã một đi không trở lại.

2.2. Số phận con người và cuộc đời trong các 
nhân vật ngâm khúc hiện lên hết sức bi đát

Âm hưởng bao trùm trong các khúc ngâm thời 
kì này là tính trữ tình bi kịch. Bi kịch nảy sinh từ 
sự kết hợp giữa diễn biến tâm trạng và hoàn cảnh 
nảy sinh tâm trạng đó. Sự xung đột trong nội tâm 
người chinh phụ chính là xung đột giữa chiến 
tranh phong kiến và hạnh phúc lứa đôi. Chiến 
trường trong con mắt người chinh phụ được nhìn 
qua hình ảnh người chinh phu nơi chiến trường, ở 
đó số phận con người hết sức mong manh:

Những người chinh chiến bấy lâu

Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây
			   (Chinh phụ ngâm)

Không những thế, họ thấy rằng con người tồn 
tại trong cuộc đời là tồn tại trong những cuộc đổi 
thay đến chóng mặt. Qua những cuộc tàn sát hết 
sức tàn nhẫn đó, được - mất đều là bi kịch, thậm 
chí tồn tại cũng là bi kịch:

Gót danh lợi bùn pha sắc xám

Mặt phong trần nắng rám mùi dâu

Nghĩ thân phù thế mà đau

Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê…

…Cánh buồm bể hoạn mênh mang

Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh
			   (Cung oán ngâm)

nên con người cảm thấy mình chết trong khi đang 
sống:

Đòi những kẻ thiên ma bách chiết

Hình thì còn, bụng chết đòi nau 
			   (Cung oán ngâm)

Bi đát hơn, Lê Ngọc Hân thấy rằng cuộc đời là 
một sự đổ vỡ không phương cứu chữa. Nàng đã 
tuyệt vọng trước cái chết của chồng và như muốn 
chết theo chồng nhưng vì còn con dại, mặc dù 
còn sống thì còn cô đơn đau khổ:

 Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng

Nỗi đoạn trường còn sống còn đau
		  (Ai tư vãn)

Đối với người tù nhân, cuộc đời đối với họ là 
một sự giả dối, lừa gạt tàn nhẫn:

Ghê cho kẻ mọc lông trong bụng

Đặt nên điều vẽ bóng ngoài môi

Ngựa hươu thay đổi như chơi

Dấu gươm đầu lưỡi thọc dùi trong tay
		  (Tự tình khúc)

Đối với Nguyễn Du, con người và cuộc đời 
hiện ra hết sức tối tăm:

Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi

Hoặc là như ngọn núi chân mây

Hoặc là điếm cỏ bóng cây

Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ

Hoặc là nương thần từ Phật tự

Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông

Hoặc là trong quãng đồng không

Hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre

Con người trong Văn chiêu hồn thực chất tồn tại 
chỉ ở những nấm mồ hoang không nơi nương tựa.

Vậy đâu là cội nguồn của những đau khổ bất 
hạnh?

2.3. Luôn đi tìm nguyên nhân của những 
khổ đau bất hạnh

Trước những khổ đau bất hạnh ở hiện tại, 
nhân vật trữ tình trong ngâm khúc đều cố gắng 
nhận thức và lí giải cội nguồn của nó vì thế nhân 
vật đặt ra rất nhiêù câu hỏi:
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- Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
		  (Chinh phụ ngâm)

- Vì ai nên nỗi dở dang?

- Ai bày trò bãi bể nương dâu?

- Phận hẩm hiu nhường ấy vì đâu?
		  (Cung oán ngâm)

- Trách nhân duyên mờ lỡ cớ sao?

- Cõi thọ sao hẹp bấy hóa công?

- Mối sầu riêng ai ngỡ cho xong?
	     (Ai tư vãn)

- Sao kiếp này để mãi gian truân?

- Gông ba thước ai bày nên nợ?

- Hoa kia có biết đoạn trường này chăng?
		  (Tự tình khúc)

- Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?

- Nén hương giọt nước biết tìm về đâu?

- Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?
		  (Văn chiêu hồn)

Như tên gọi thể loại đã khu biệt, ngâm là một 
lời than, một hình thức của độc thoại nội tâm. 
Nhân vật trữ tình “chỉ ngồi bộc bạch một mình, 
bộc bạch với mình, nói cho mình biết, nói cho 
mình hay” (Đặng Thai Mai). Vì thế, độc thoại nội 
tâm luôn có nhu cầu trở thành đối thoại, nhân vật 
đối diện với chính mình, đối diện với tâm trạng 
cô đơn buồn chán nên tự đặt ra nhiều câu hỏi như 
để hỏi nhân vật thứ hai - nhân vật “siêu hình” 
định mệnh. Thế nhưng những câu hỏi ấy không 

một đấng nào trả lời hay đúng hơn không có câu 
trả lời. Vì thế nhân vật bế tắc, tuyệt vọng và họ đổ 
lỗi cho số kiếp “kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?”.

3. Kết luận

Trên cơ sở một bối cảnh lịch sử đặc biệt, chế 
độ phong kiến hoàn toàn sụp đổ ở cuối thế kỉ 
XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX, tưởng như văn học 
cũng sẽ tàn lụi nhưng không, trái với hiện thực 
khắc nghiệt, văn học giai đoạn này đã phát triển 
rực rỡ cả ở nội dung và hình thức thể hiện. Bằng 
thể thơ song thất lục bát và ngôn ngữ dân tộc, 
ngâm khúc đã diễn tả được những điều thầm kín  
trong tâm hồn con người, có khả năng phản ánh 
tâm trạng bi kịch của con người thời đại, đặc biệt 
là người phụ nữ. Nhân vật của khúc ngâm kết 
thúc không được “đền bù” theo kết thúc “có hậu” 
của truyện Nôm hay truyện cổ tích mà ở đây kết 
thúc số phận của họ đều là bi kịch, đều là khổ 
đau. Đây cũng là đặc điểm riêng có của nhân vật 
trữ tình trong thể loại ngâm khúc, một thể loại 
“một đi không trở lại” của văn học Việt Nam.
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Đánh giá quy định pháp luật về hỗ trợ tái định cư khi cải tạo, 
xây dựng lại chung cư cũ ở Việt Nam hiện nay

Assessment of Legislation for Resettlement Assistance regarding Renovation 
and Rebuilding of old Apartment buildings in Vietnam at the current time
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 (Ngày nhận bài: 07/11/2017, ngày phản biện xong: 19/01/2018, ngày chấp nhận đăng: 22/01/2018)

Tóm tắt
Hiện nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp chung cư cũ thuộc kế hoạch tổng thể 
quốc gia. Ở Hà Nội và TP.HCM còn lập chương trình để cải tạo, xây dựng lại để cải thiện bộ mặt mỹ quan đô thị, giảm 
thiểu tác động môi trường. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đang dậm chân tại chỗ, nút thắt hầu hết xuất phát bởi pháp luật 
về hỗ trợ tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ còn nhiều điểm xung đột lợi ích giữa chủ sở hữu (CSH) và nhà 
đầu tư (NĐT). Bài viết tập trung phân tích thực trạng quy định pháp luật về hỗ trợ tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị khắc phục.

Từ khóa: Pháp luật về hỗ trợ tái định cư; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Summary:
Currently, the provincials have approved investment projects to upgrade the old apartments which are the content of the 
national master plan. Especially Hanoi and HCMC, the plan to renovate old apartment will improve the landscape of 
urban and reduce the negative impact on the environment. However, most of the projects involved in the reconstruction 
of old buildings are stuck. The main point of the problem is the policy of compensation, resettlement assistance when 
renovating, rebuilding the old apartment, there are many conflicts between the households and investors involved in the 
general renovation. The paper focuses on analyzing the current status of compensation policy and give the petitions.

Keyword: legislation for resettlement assistance; renovate, rebuild old apartments.

1. Điểm sáng trong chính sách pháp luật về 
hỗ trợ tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ

Tính đến 2017, TP. Hà Nội  có tổng số 1.500 
chung cư cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu 
xây từ 1960 đến cuối những năm 1990, ngoài ra 
còn một số chung cư xây trước 1954 [1]. TP. Hồ 
Chí Minh hiện có hơn 470 chung cư cũ, với trên 

40 năm, chiếm gần 1/3 trên tổng số chung cư, với 
khoảng 27.000 hộ gia đình đang sinh sống [2]. 
Về cơ bản, pháp luật về cải tạo, xây dựng lại các 
khu chung cư cũ ban hành khá đầy đủ, tạo môi 
trường thuận lợi, thông thoáng, là cơ sở pháp lý 
quan trọng để triển khai thực hiện.

Thứ nhất, pháp luật đã khoanh vùng tình 
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tính chất an sinh - xã hội đúng nghĩa, vì thế dù 
trực tiếp hay gián tiếp, một bộ phận lớn người 
dân phải được hưởng lợi nhất định.

Thứ tư, tạo cơ chế “mở” cho các doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng lại chung cư cũ. Trước đây, hệ 
số sử dụng đất và số tầng các chung cư bị hạn 
chế, điều này ảnh hưởng khả năng hoàn vốn, 
khiến các doanh nghiệp không mặn mà. Nghị 
định 101/2015/NĐ-CP quy định việc cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực 
hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng 
lại đơn lẻ từng nhà, bảo đảm phù hợp với yêu cầu 
theo dự án, trên cơ sở quy hoạch chi tiết, cải tạo 
đồng bộ, tổng thể, theo tiêu chuẩn quy chuẩn về 
xây dựng. Tuy nhiên, căn cứ cụ thể khu vực triển 
khai thực hiện dự án, UBND cấp tỉnh có quyền 
cho phép NĐT điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất 
tối thiểu gấp 3 lần theo quy hoạch cũ của khu vực 
dự án; không hạn chế chiều cao công trình nếu 
quy hoạch tại khu vực dự án cho phép.

Thứ năm, phương án hỗ trợ tái định cư được 
điều chỉnh, bổ sung phù hợp với cơ chế quản lý 
kinh tế thị trường, đảm bảo tốt hơn quyền lợi 
CSH. Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định, 
NĐT có trách nhiệm tổ chức lập phương án gửi 
Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND 
cấp tỉnh phê duyệt [3]. Trường hợp CSH không 
có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc bố trí tái 
định cư thực hiện theo các hình thức như: a) Mua 
nhà ở thương mại; b)  Sử dụng nhà ở xã hội [6]. 
Việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện 
thông qua hợp đồng.Việc ký kết hợp đồng để bố 
trí nhà ở tái định cư phải căn cứ vào phương án 
bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được UBND cấp 
tỉnh phê duyệt [7]. Nếu CSH nhận bồi thường 
bằng tiền mà có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà 
ở xã hội thì giải quyết theo Khoản 2, Điều 30 
Nghị định 47/2014: 

a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn 
tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư 
thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

trạng: (1) nhà chung cư bị hư hỏng nặng; (2) nhà 
chung cư nguy hiểm thì cơ quan quản lý nhà nước 
và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải 
có những biện pháp nhằm phá dỡ một phần hoặc 
toàn bộ nhà chung cư cũ và công trình hiện trạng 
để cải tạo hoặc xây mới theo quy hoạch do cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt [3]. 

Thứ hai, khuyến khích doanh nghiệp kinh 
doanh bất động sản (NĐT) tham gia theo phương 
thức xã hội hóa bằng hợp đồng hợp tác kinh 
doanh giữa NĐT và CSH hợp pháp [3]. Trường 
hợp CSH không lựa chọn được NĐT thì Nhà 
nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực 
tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó 
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu 
chính phủ... hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức 
hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thứ ba, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước - 
người dân - NĐT, pháp luật về hỗ trợ tái định 
cư khi cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã phân 
định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, theo đó:

(i) Nhà nước: vai trò tạo lập hành lang pháp lý, 
cơ chế, duyệt quy hoạch khu vực chỉnh trang với 
quy mô hợp lý, thực hiện thu hồi đất, giải phóng 
mặt bằng, tái định cư, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, điều 
phối chung, trong đó có vai trò rất lớn của hệ 
thống chính quyền cấp huyện và xã trong việc 
vận động, thuyết phục người dân đồng thuận.

(ii) NĐT: người bỏ vốn ra để thực hiện dự án, 
trong đa số trường hợp, mục tiêu đầu tiên mà tổ 
chức kinh tế muốn trở thành NĐT là vấn đề “lợi 
ích”, “sinh lời”. Nói cách khác, NĐT tìm thấy 
những điểm chung nhất định về lợi ích giữa dự 
án đã được xét duyệt với dự án đầu tư mà mình 
dự kiến triển khai [4].

(iii) Người dân: Cộng đồng dân cư trong khu 
vực dự án vừa là chủ thể tham gia vừa là người 
thụ hưởng, cần đạt được sự đồng thuận giữa 
người dân với cơ quan nhà nước, NĐT. Thực 
hiện dự án mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào 
cho người dân thì không còn là một dự án mang 
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 b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ 
hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư 
thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần 
chênh lệch, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di 
chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ khoản chênh lệch 
giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền 
được bồi thường về đất. Chi phí phục vụ cho việc 
bố trí nhà ở tạm cư được hạch toán vào chi phí 
thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 
chung cư.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ tái định 
cư đối với từng CSH. Luật đất đai 2013 quy định 
rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với từng loại 
dự án và kinh phí đầu tư. Giá đất cụ thể tính thu 
tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở 
tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định. Trường 
hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường 
chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, 
hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi 
thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh 
toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm 
nộp theo quy định của Luật quản lý thuế 2006 
(sửa đổi, bổ sung 2016) tính trên số tiền chậm trả 
và thời gian chậm trả [8].

2. Hạn chế trong quy định pháp luật về hỗ trợ 
tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại chung cư 
cũ và thực tiễn triển khai

2.1. Hạn chế từ pháp luật thực định

Thứ nhất, việc thực hiện dự án cải tạo, xây 
dựng mới khu chung cư cũ phải theo quy định 
về hỗ trợ tái định cư, nhưng pháp luật chưa làm 
rõ khái niệm “tái định cư” dù sử dụng thuật ngữ 
này phổ biến. Khái niệm “tái định cư” và “bồi 
thường” là hai khái niệm vốn dĩ tương đối độc 
lập nhau, bồi thường thiên về mức độ tương xứng 
thì tái định cư thiên về chính sách tạo lập chỗ 
ở. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và Nghị định 
101/2015-NĐ/CP chưa phân định rạch ròi nên 

gây khó khăn nhất định cho người  nghiên cứu 
và cán bộ thực thi, đôi khi bị nhẫm lần giữa 
bồi thường về đất - tái định cư bằng đất; và bồi 
thường bằng tiền-tái định cư bằng tiền [9].

Thứ hai, việc xây dựng các dự án tái định cư 
yêu cầu phải thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng, nhưng Luật Đất đai 2013 và Nghị định 
101/2015-NĐ/CP cũng không định nghĩa trực tiếp 
thế nào là giải phóng mặt bằng, việc làm rõ khái 
niệm trên cũng là một trong các yêu cầu bức thiết.

Thứ ba, chế tài cho việc chậm giải phóng mặt 
bằng lại chưa được quy định, nhiều NĐT năng 
lực tài chính yếu kém, hoặc không có nhu cầu 
thực sự nhưng lại chiếm dụng đất trong thời gian 
dài dẫn đến thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô 
thị bị kiềm hãm, công tác quản lý gặp khó khăn. 

Thứ tư, hoạt động cải tạo, xây dựng lại chung 
cư cũ là hoạt động không được ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp, các NĐT phải chịu mức thuế 
suất theo luật định mặc dù thực hiện các dự án 
này mục tiêu lợi nhuận kết hợp với an sinh-xã 
hội, chúng tôi cho rằng mức thuế suất ưu đãi cần 
được luật hóa nhằm tạo hành lang pháp lý thông 
thoáng trong vấn đề này.

2.2. Hạn chế từ thực tiễn triển khai thi hành

2.2.1. Đối với cơ quan nhà nước

Thứ nhất, thiếu quỹ đất để tái định cư. Theo 
một thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện 
quỹ đất tái định cư các địa phương mới đáp ứng 
trên 50% nhu cầu, có nghĩa một nửa còn lại sẽ 
phải tạm cư chờ bố trí hoặc nhận thêm phần hỗ 
trợ để tự lo chỗ ở mới; và cũng theo tính toán 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quỹ nhà đất 
tái định cư sắp tới vẫn sẽ thiếu trầm trọng, tại Hà 
Nội, tính đến 2010, quỹ đất và nhà tái định cư 
thiếu là 25.000 lô đất, gần 1.000 căn hộ [10]. 

Thứ hai, hạ tầng cơ bản các khu tái định cư 
không đáp ứng nhu cầu. Căn cứ khoản 3 Điều 85 
Luật đất đai 2013 “Việc thu hồi đất ở chỉ được 
thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc 
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cơ sở hạ tầng của khu tái định cư”,  và khoản 2: 
“Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở 
hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn,...”, quy 
định này nhằm tháo gỡ những vướng mắc khi 
người dân bị thu hồi đất, bị yêu cầu rời nơi ở để 
giải phóng mặt bằng nhưng chưa vào nơi mới do 
khu tái định cư chưa hoàn thành [5]. Tiêu chuẩn 
chung, các khu tái định cư phải đồng bộ về hạ 
tầng kỹ thuật và xã hội, có cả nhà cao tầng lẫn 
nhà thấp tầng, có cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ tạo việc làm cho người dân.

Thứ ba, tình trạng pháp lý chung cư cũ phức 
tạp, do phần lớn được xây dựng từ những năm 
50- 60 của thế kỉ trước, việc chuyển nhượng, sang 
tên nhiều lần (có trường hợp bằng giấy viết tay) 
nên các giấy tờ liên quan không còn hoặc còn 
nhưng không đầy đủ, gây khó khăn trong việc 
xác định đối tượng được đền bù. Ngoài ra, khá 
phổ biến trường hợp diện tích trên văn bản pháp 
lý với diện tích đo đạc thực tế không khớp do 
CSH cơi nới trong quá trình sinh sống, nguyên 
tắc phần diện tích thừa không được công nhận, 
nhưng việc không khớp số liệu tiềm ẩn nhiều rủi 
ro xảy ra tranh chấp, khi thực hiện chính sách thu 
hồi, bồi thường, hỗ trợ.

2.2.2. Đối với nhà đầu tư

Thứ nhất, khả năng sinh lợi từ các dự án 
không nhiều. Doanh nghiệp xây dựng nhà mới 
trên không gian các khu chung cư cũ, sau khi 
hoàn trả lại diện tích nhà ở cho người dân, phần 
diện tích còn lại được đưa vào kinh doanh để thu 
hồi vốn đầu tư nhưng phải tuân thủ quy hoạch về 
chiều cao, mật độ xây dựng để không tăng thêm 
áp lực dân số ở khu trung tâm. Để bù đắp được 
vốn đã bỏ ra và có lãi, việc đầu tư phải thỏa mãn 
2 điều kiện: 

- Tòa nhà mới xây dựng phải có tổng diện tích 
xây dựng gấp tối thiểu 3 lần diện tích của các 
tòa nhà chung cư cũ, tương đương với chiều cao 
mới phải đạt từ 15 - 18 tầng, nhưng điều này vi 
phạm quy định khống chế quy hoạch chiều cao 

xây dựng của khu vực trung tâm;

- NĐT được sử dụng toàn bộ diện tích mặt 
bằng tầng 1 vào kinh doanh thương mại - điều 
này gặp phải phản kháng của những hộ ở tầng 1 
sống bằng hoạt động kinh doanh tại chỗ. Vì vậy, 
doanh nghiệp chỉ lựa chọn tòa nhà chung cư cũ 
có vị trí thực sự đắc địa với lợi thế thương mại để 
khắc phục được 2 ràng buộc nêu trên, nhưng con 
số này không nhiều [11]. Có ý kiến nhận định: 
“Cùng một số vốn, đầu tư chung cư cũ không 
hiệu quả bằng triển khai dự án mới mà còn phải 
đối mặt với rất nhiều rủi ro. Khâu có thể giải 
quyết được là giảm thủ tục hành chính và rút 
ngắn thời gian giải phóng mặt bằng nhưng điều 
này cũng chưa được giải quyết triệt để .” [12].

Thứ hai, việc giải phóng mặt bằng còn nhiều 
bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ. Căn cứ Khoản 
5 Điều 7 Nghị định 101/2015/NĐ-CP, các chủ 
căn hộ thuộc nhà chung cư cũ có thời gian tối đa 
12 tháng để lựa chọn NĐT, nhưng thực tế để cải 
tạo thì cơ quan chức năng phải thực hiện hàng 
loạt công tác điều tra, khảo sát và kiểm định chất 
lượng, xây dựng và công bố kế hoạch cải tạo v.v. 
trước khi quyết định, thời gian này kéo dài thường 
hơn 12 tháng [13].

Thứ ba, Nghị định 101/2015-NĐ/CP quy 
định, công tác lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ được tiến hành trước, sau đó UBND 
cấp tỉnh lập (hoặc điều chỉnh) và phê duyệt quy 
hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000) mới lựa 
chọn NĐT [3]. Khó khăn về vốn, công tác điều 
tra, khảo sát phức tạp nên các địa phương lại thực 
hiện chọn NĐT trước, rồi giao họ khảo sát, điều 
tra, lập quy hoạch chi tiết. Đây là nguyên nhân 
dẫn tới các CSH thiếu tin tưởng về tính công 
khai, minh bạch trong lựa chọn NĐT, không đồng 
thuận về phương án thực hiện dự án của NĐT. 
Ở khía cạnh khác, các NĐT đều mong muốn lợi 
nhuận tối đa nên khi lập quy hoạch lại thường 
vượt quy chuẩn về mật độ và hệ số sử dụng đất, 
dẫn đến chậm được phê duyệt.
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Thứ tư, Nghị định 101/2015 cũng quy định 
công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư bị 
hư hỏng, xuống cấp phải được thực hiện đồng 
bộ theo dự án tổng thể, nhưng thực tế các doanh 
nghiệp chỉ quan tâm thực hiện cải tạo riêng lẻ 
từng khối nhà ở các vị trí có khả năng sinh lợi 
cao, chưa triển khai cải tạo tổng thể, đồng bộ.

2.2.3. Đối với chủ sở hữu nhà chung cư cũ

Thứ nhất, sự đồng thuận từ các chủ sở hữu. 
Quyền lợi của NĐT và CSH nhà chung cư thường 
có sự “mâu thuẫn”. NĐT thường tìm cách để giảm 
chi phí, phía CSH đưa ra yêu cầu cao, bên cạnh 
nhiều điều kiện đi kèm. Với những hộ ở tầng trệt, 
nơi ở vừa là nơi kinh doanh, sợ việc chuyển sang 
nơi mới không thuận lợi nên thường rất khó khăn 
trong việc nhận sự đồng thuận từ những hộ này.

Thứ hai, chuyển sang nơi mới được xây dựng 
theo tiêu chuẩn về diện tích, việc bù đắp khoảng 
chênh lệch với nhiều người là thách thức lớn, nhất 
là những công nhân, người lao động thu nhập 
thấp, và cũng là khó khăn với gia đình nhiều thế 
hệ sống chung bởi khi tái định cư họ buộc phải 
mua thêm căn hộ. Việc phải trả các loại phí phát 
sinh như phí dịch vụ hằng năm, phí giữ xe, phí 
quản lý mà trước đây khi ở các khu nhà chung cư 
cũ không có cũng là một rào cản.

Thứ ba, ở nơi mới việc tiếp cận các dịch vụ công 
của người dân gặp khó khăn, vì phần lớn khu tái 
định cư chỉ đáp ứng điều kiện tối thiểu về điện, nước, 
nhiều khu đã hoàn thành, nhưng đường xá, trường 
học, bệnh viện vẫn chưa xong, công tác phòng ngừa 
cháy nổ, hệ thống thoát hiểm còn hạn chế, gây ảnh 
hưởng và tạo lo lắng cho người dân. Trên thực tế có 
nhiều chung cư tái định cư mới khai thác đã bị hỏa 
hoạn, gây thiệt hại về người và tài sản.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả về hỗ 
trợ tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại chung 
cư cũ

3.1. Hoàn thiện pháp luật 

Thứ nhất, làm rõ các khái niệm pháp lý có liên 

quan để tạo sự thống nhất trong cách hiểu và vận 
dụng. Căn cứ Luật Đất đai 2013 và Nghị định 
101/2015-NĐ/CP, khái niệm “tái định cư”, có thể 
định nghĩa như sau “tái định cư là việc bố trí chỗ 
ở mới hoặc trả chi phí để người có đất bị thu hồi 
tìm một nơi ở mới trong trường hợp người bị thu 
hồi nhà ở không còn chỗ ở nào khác trong phạm 
vi cấp xã nơi có nhà bị thu hồi và phải di chuyển 
chỗ ở” [5; khái niệm “giải phóng mặt bằng” theo 
đó có thể hiểu “là một quá trình “làm sạch” mặt 
bằng thông qua việc thực hiện di dời các công 
trình xây dựng, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và 
một bộ phận dân cư trên một diện tích đất nhất 
định nhằm thực hiện quy hoạch, cải tạo hoặc xây 
dựng công trình mới” [9].

Thứ hai, bổ sung chế tài việc chậm giải phóng 
mặt bằng vì việc chậm tiến độ ảnh hưởng môi 
trường và hiệu quả đầu tư, gây khiếu kiện kéo 
dài trong thời gian qua. Với các NĐT chậm tiến 
độ, cả khâu giải phóng mặt bằng lẫn khâu xây 
dựng cần có chế tài cụ thể hơn. Ngoài ra, theo 
chúng tôi, phần diện tích NĐT chưa thỏa thuận 
bồi thường được thì trả về cho người dân sử dụng 
đúng mục đích, không bị hạn chế quyền lợi và 
NĐT chỉ triển khai xây dựng khi đã bồi thường 
100%, tránh trường hợp xây nhà bán xong nhưng 
hạ tầng công cộng chưa hoàn thiện.

Thứ ba, hỗ trợ NĐT về thuế khi thực hiện dự 
án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Căn cứ 
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, hoạt động 
cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là hoạt động 
không được ưu đãi, hiện NĐT vẫn phải chịu mức 
thuế suất theo luật định cụ thể là 20%, vì mục 
đích an sinh-xã hội, Chính phủ nên áp dụng thuế 
suất ưu đãi 10% để khuyến khích các NĐT tích 
cực và tăng cường tham gia.

3.2. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật

3.2.1. Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan

Thứ nhất, thực hiện công tác quy hoạch đô thị 
khoa học, hiện đại để tạo quỹ đất sạch cho việc 
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tái định cư. UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư 
có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê và xây 
dựng kế hoạch. Nội dung kế hoạch cải tạo, xây 
dựng cần được đưa vào trong kế hoạch phát triển 
nhà ở chung của địa phương và công bố công 
khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp 
tỉnh sau khi phê duyệt.

Thứ hai, thực hiện các chương trình phát triển 
nhà ở, đảm bảo mọi người dân đều có nơi sinh 
sống. Theo chúng tôi, bài học về quy hoạch đô 
thị và xây dựng nhà ở từ Singapore, một quốc gia 
có quỹ đất hạn chế nhưng hầu như người dân nào 
cũng sở hữu nơi ở riêng cho mình là kinh nghiệm 
quý báu để chúng ta học hỏi.

Thứ ba, Nhà nước giữ vai trò là trọng tài trong 
quá trình đàm phán giữa CSH chung cư và NĐT. 
Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy 
trong hoạt động thu hồi, hỗ trợ tái định cư đất đai, 
Nhà nước chỉ đứng vai trò trung gian, không phải 
là người đứng ra thu hồi. 

3.2.2. Cân bằng lợi ích nhà đầu tư và chủ sở 
hữu

Nguyên tắc chia sẻ lợi ích cần được phân ra: 
(1) chia sẻ lợi ích bằng tiền và (2) chia sẻ lợi ích 
không bằng tiền. Cơ chế chia sẻ lợi ích bằng tiền 
được đưa ra với các mục tiêu: thứ nhất là tạo cơ 
chế bổ sung dài hạn cho dân cư bị thiệt hại; thứ 
hai tạo quan hệ đối tác dài hạn giữa NĐT và cộng 
đồng dân cư địa phương dựa trên việc chia sẻ tiền 
thuê tài nguyên của dự án [4]. Theo chúng tôi để 
tạo nên sự cân bằng, cần thực hiện một số biện 
pháp sau.

- Tạo cơ chế đồng thuận trong việc góp vốn: 
với những nhà bị hư hỏng, xuống cấp có nguy 
cơ sụp đổ mà được tất cả các CSH thống nhất 
thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư 
vốn hoặc góp vốn cùng các CSH nhà chung cư để 
cải tạo, xây dựng lại.

- Bố trí tái định cư:
(i) Trước khi phá dỡ nhà chung cư, NĐT phải 

bố trí chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền để các 

hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở trong thời gian 
cải tạo, xây dựng lại. Chỗ ở tạm thời phải bảo 
đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hộ gia đình, 
cá nhân thuộc diện phải chuyển đi.

(ii) Khi dự án hoàn thành nếu có sự chênh lệch 
về giá thì NĐT và người dân thỏa thuận thanh 
toán giá trị chênh lệch. Ngoài việc được bố trí 
theo quy định, hộ gia đình, cá nhân được tái định 
cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của 
pháp luật về hỗ trợ tái định cư.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo 
chúng tôi nút thắt chính tình trạng này là do bất 
đồng giữa người dân và NĐT về chế độ hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng, chính sách tạm cư, tái định 
cư. Để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành dự 
án, các hộ dân được an cư lạc nghiệp thì cần phải 
tạo được sự thống nhất giữa các CSH chung cư 
và NĐT trong các phương án chế độ hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng, chính sách tạm cư, tái định cư 
trong thời gian ngắn nhất.

4. Kết luận

Quá trình hỗ trợ tái định cư khi cải tạo, xây 
dựng lại chung cư cũ là một quá trình dài và gian 
nan, nhiều năm qua chính quyền các địa phương 
đã tích cực trong việc ban hành quy định pháp 
luật và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, theo báo 
cáo Sở Xây dựng TP.HCM thì trong 10 năm 
qua tại TP.HCM chỉ mới tháo dỡ để xây mới 
32 chung cư cũ, như vậy tốc độ cải tạo chung 
cư cũ tại TP.HCM (thành phố lớn nhất cả nước) 
còn rất chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu người 
dân cũng như mục tiêu chỉnh trang đô thị [15]. 
Điều đó cho thấy sự phát triển cơ sở hạ tầng ở 
Việt Nam không bắt kịp với sự phát triển kinh 
tế, nên việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các 
dự án hướng đến tầm nhìn 2020-2030 là thật sự 
cần thiết, trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ 
từ nhiều bên với mục tiêu hài hòa lợi ích chung 
của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
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Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày nghiên cứu về hiệu ứng Stark quang học trong chấm lượng tử GaN/AlN. Chúng 
tôi khảo sát phổ hấp thụ của exciton trong trường hợp trong hệ tồn tại đồng thời hai loại sóng điện từ. Kết quả thu được 
cho thấy khi có sóng điện từ cộng hưởng cường độ mạnh, chúng tôi thu được hai đỉnh hấp thụ của chuyển dời quang của 
exciton, chứng tỏ sự tồn tại của hiệu ứng Stark quang học trong chấm lượng tử GaN/AlN. Chúng tôi cũng thu được sự phụ 
thuộc của độ lớn và vị trí của các đỉnh hấp thụ vào độ lệch cộng hưởng của sóng điện từ và bán kính của chấm lượng tử.

Từ khóa: Hiệu ứng Stark quang học, phổ hấp thụ, exciton, chấm lượng tử, GaN, AlN.

Abstract
In this paper we present a study on the optical Stark effect in GaN/AlN quantum dots. We investigated the absorption 
spectra of the exciton with simultaneously two electromagnetic waves in the system. The findings show that in the 
presence of a strong resonant electromagnetic wave there are two absorption peaks of the optical transition of the exciton 
which demonstrate the existence of the optical Stark effect in GaN/AlN quantum dots. We also considered the dependence 
of the amplitude and position of these absorption peaks on the electromagnetic bias and the dot radius. 

Keywords: optical Stark effect, absorption spectra, exciton, quantum dots, GaN, AlN.

1. Giới thiệu
Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, sự chuyển 

hướng đối tượng nghiên cứu chính từ các vật liệu 
bán dẫn khối (bán dẫn có cấu trúc ba chiều) sang 
bán dẫn thấp chiều đã tạo ra một cuộc cách mạng 
trong vật lý bán dẫn, dựa trên cơ sở công nghệ của 
các dị cấu trúc (heterostructure), trong đó thành 

phần của một chất bán dẫn có thể thay đổi trên 
phạm vi nanômét. Các công nghệ hiện đại như 
nuôi cấy chùm phân tử (MBE – molecular beam 
epitaxy), phương pháp bay hơi lắng đọng các hợp 
chất cơ–kim (MOCVD – metal-organic chemical 
vapor deposition) có khả năng tạo ra các cấu trúc 
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thấp chiều khác nhau như giếng lượng tử, dây 
lượng tử và chấm lượng tử với phân bố thành 
phần tuỳ ý và độ chính xác tới từng lớp phân tử 
riêng rẽ. Chấm lượng tử là cấu trúc thấp chiều 
trong đó điện tử bị hạn chế chuyển động tự do 
theo cả ba chiều không gian [1,2]. Các hệ bán 
dẫn với cấu trúc thấp chiều đã giúp cho việc tạo 
ra các linh kiện, thiết bị điện tử dựa trên nguyên 
tắc hoàn toàn mới, công nghệ cao, hiện đại có 
tính chất cách mạng trong khoa học kỹ thuật nói 
chung và quang - điện tử nói riêng [3]. 

Năm 1986, người ta phát hiện ra hiệu ứng 
Stark quang học của exciton trong hố thế lượng 
tử. Hiệu ứng Stark là hiệu ứng xuất hiện do việc 
áp đặt một điện trường tới các mức năng lượng, 
làm cho vị trí của các mức năng lượng có sự thay 
đổi, dẫn đến năng lượng mà tại đó bắt đầu có 
sự hấp thụ sẽ thay đổi. Các cấu trúc giam giữ 
lượng tử cũng biểu lộ sự thay đổi rất rõ ràng 
trong phổ quang học khi sử dụng điện trường dọc 
theo hướng giam giữ. Điện trường cũng có thể 
làm trộn lẫn các trạng thái kích thích được phép. 
Một hiệu ứng tách vạch phổ tương tự trong các 
bán dẫn dưới tác dụng của điện trường của một 
laser bên ngoài là hiệu ứng Stark quang học của 
exciton đã được phát hiện trong giếng lượng tử 
từ rất sớm [4] kéo theo một loạt các nghiên cứu 
thực nghiệm và lý thuyết từ thời điểm đó đến bây 
giờ, ví dụ xem các bài báo [5 - 8]. Mặc dù việc 
nghiên cứu về hiệu ứng Stark quang học trong 
chấm lượng tử có ý nghĩa ứng dụng lớn, đặc biệt 
để chế tạo ra những linh kiện dùng cho máy tính 
lượng tử trong tương lai, nhưng việc nghiên cứu 
hiệu ứng này cho đến nay vẫn còn khá ít. Trong 
bài báo này, chúng tôi sẽ nghiên cứu về hiệu ứng 
Stark quang học trong chấm lượng tử GaN/AlN 
trong điều kiện tương tác Coulomb yếu.

2. Phương pháp tính toán

Chúng tôi khảo sát chấm lượng tử hình cầu 
cấu trúc lõi/vỏ hình thành trên hệ vật liệu bán 
dẫn GaN/AlN, trong đó bán dẫn vùng cấm hẹp 

GaN đóng vai trò làm lõi và được bao bọc bởi lớp 
vỏ là bán dẫn AlN có vùng cấm lớn hơn với độ 
dày được giả thiết là lớn. Mô hình chấm lượng tử 
GaN/AlN được minh hoạ như trên hình 1.

Hình 1. Mô hình chấm lượng tử hình cầu GaN/AlN 
cấu trúc lõi/vỏ.

Xét chấm lượng tử GaN/AlN có bán kính R  
trong đó hạt dẫn bị giới hạn chuyển động theo ba 
chiều với thế giam giữ đối xứng cầu cao vô hạn

( )
 khi ;

0 khi .
r R

U r
r R

∞ >
=  <

			   (1)

Xét mô hình hệ ba mức trong đó mức đầu là mức 
năng lượng của lỗ trống trong vùng hóa trị còn 
hai mức kia là các mức lượng tử hóa của điện tử 
trong vùng dẫn. Hàm sóng tổng quát của điện tử 
và lỗ trống được xác định bởi

( ) ( ) ( ),
, ,e h

c vr u r rΨ = Ψ
   			   (2)

với ( ),c vu r  là hàm sóng Bloch tại 0k = . Phần hàm 
bao của các trạng thái liên kết của điện tử và lỗ 
trống được viết dưới dạng

( ) ( ) ( ), , ,e h
lm nlr Y f rθ ϕΨ =

 			    (3)

trong đó ( ),lmY θ ϕ  là hàm điều hòa cầu còn ( )nlf r  
là phần xuyên tâm được viết dưới dạng hàm 
Bessel cấp bán nguyên như sau

( ) ( )3
1

2 .
l nl

nl
l nl

rj
Rf r

jR

χ

χ+

 
 
 =

                                                         

						       (4)

Năng lượng liên kết của điện tử và lỗ trống lần 
lượt là  2 22 2

, ,
2 2; ,

2 2
n l n le h

nl g nl
e h

E E E
m mR R

χ χ
= + =
   	  (5)
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trong đó em  và hm  là khối lượng hiệu dụng của 
điện tử và lỗ trống trong bán dẫn khối.

Ta biết rằng khi chỉ có một sóng dò thì đối với 
hệ ba mức này trong phổ hấp thụ của exciton ta 
sẽ chỉ quan sát được một vạch hấp thụ tương ứng 
với chuyển dời giữa hai mức năng lượng lượng 
tử hóa thấp nhất của điện tử và lỗ trống. Ta sẽ 
khảo sát hấp thụ của exciton trong trường hợp 
khi trong hệ tồn tại hai sóng laser, một sóng bơm 
cộng hưởng với hai mức năng lượng của điện tử 
còn một sóng dò hấp thụ của exciton và tìm sự 
khác biệt.  Chọn sóng bơm và sóng dò có dạng

	 ( ) .i tE t nA e ω
ω

−=


 				    (6)

Giả thiết cường độ sóng bơm là mạnh, cường độ 
sóng dò hấp thụ là yếu và độ lệch tần số cộng 
hưởng của sóng bơm với hai mức năng lượng 
lượng tử hóa của điện tử rất nhỏ so với tần số của 
sóng bơm và độ rộng vùng cấm của bán dẫn khối

	 .p gEω ω∆   				   (7)

Khi có sóng bơm các hàm sóng của điện tử bị 
tái chuẩn hóa dưới tác dụng của sóng bơm, hàm 
sóng tái chuẩn hóa bây giờ là
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 			   (8)

với

( ), , ,e
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n  ở đây chỉ trạng thái thứ n của điện tử. Các hệ số 
( )nc t  được xác định từ hệ phương trình sau 
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trong đó

21 2 1.E Eω = − 			             (11)

Giả sử 1 2E E<  và tại 0t = thì 1(0) 1c =  và 2 (0) 0c =  
tức là hạt nằm ở mức 1E , ta tìm được
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trong đó
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Ta có yếu tố ma trận chuyển dời giữa trạng thái 
i  và trạng thái f  là

( ) ( )
0

ˆ. ,
ti t

e ht
fi vf vi f i

t

A eeT u n p u r r
m i

ω

ω

−
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        (16)

ở đây cvp  là yếu tố ma trận phân cực giữa các 
vùng dẫn và vùng hóa trị và có dạng

ˆ. .cv vf vip u n p u=
                                                                (17)

Chọn 0i =  và ( )1 ,ef r t= Φ
  là trạng thái của lỗ 

trống và trạng thái của điện tử tái chuẩn hóa, ta có 
yếu tố ma trận chuyển dời giữa trạng thái 1s của lỗ 
trống và trạng thái trộn của điện tử là
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Từ đó ta tìm được xác suất hấp thụ của exciton 
trong một đơn vị thời gian 
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					                 (19)

trong đó Γ  là độ rộng vạch phổ và 

	 1 1 .dot e h
g s sE E E= −                                                                    (20)

3. Hiệu ứng Stark quang học trong chấm 
lượng tử GaN/AlN

Chúng tôi nghiên cứu hiệu ứng Stark quang 
học, cụ thể là phổ hấp thụ của exciton trong chấm 
lượng tử GaN/AlN dưới tác dụng của sóng bơm 
có cường độ 44.10pA =  V/cm. Các tham số của bán 
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dẫn GaN ở nhiệt độ 300 K như sau: khối lượng 
hiệu dụng của điện tử 00,2em m= , khối lượng hiệu 
dụng của lỗ trống 00,8hm m= với 0m là khối lượng 
của điện tử tự do. Năng lượng vùng cấm của vật 
liệu chế tạo chấm lượng tử GaN là 3,39 eV.gE =  
Các kết quả tính số và vẽ đồ thị được thực hiện 
trên phần mềm mathematica.

Hình 2 chỉ ra phổ hấp thụ của exciton trong 
chấm lượng tử GaN/AlN hình cầu có bán kính 

70A
o

R =  khi không có sóng bơm (đường chấm 
chấm) và khi có sóng bơm với độ lệch tần số 
cộng hưởng 0ω∆ =  meV (đường nét liền). Khi 
không có sóng bơm trong phổ hấp thụ chỉ tồn tại 
một đỉnh hấp thụ. Ngược lại trong trường hợp có 
sóng bơm cộng hưởng thì trong phổ hấp thụ xuất 
hiện hai đỉnh, chứng tỏ đã xảy ra hiện tượng tách 
mức năng lượng đầu tiên của điện tử trong chấm 
lượng tử GaN/AlN. Đây chính là biểu hiện của 
hiệu ứng Stark quang học.

Hình 2. Phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử 
hình cầu GaN/AlN có bán kính 70A

o
R =  khi không có 

sóng bơm cộng hưởng (đường nét đứt) và khi có sóng 
bơm cộng hưởng với 0ω∆ =  meV (đường nét liền).

Hình 3 chỉ ra phổ hấp thụ của exciton trong 
chấm lượng tử hình cầu GaN/AlN bán kính 

70A
o

R =  với các độ lệch tần số cộng hưởng là 
0ω∆ =  meV (đường nét liền), 0.1ω∆ =  meV 

(đường nét đứt) và 0.3ω∆ =  meV (đường chấm 
chấm). Từ hình 3 chúng tôi thấy rằng khi tăng 
dần độ lệch tần số cộng hưởng ω∆  thì độ lớn 
của một trong hai đỉnh hấp thụ giảm xuống rất 
nhanh, nghĩa là xác suất hấp thụ khoảng tần số 

tương ứng là giảm. Khi ω∆  tăng đến giá trị 0.3 
meV thì độ lớn một đỉnh hấp thụ giảm nhanh, tức 
là sự hấp thụ ở khoảng tần số tương ứng bị giảm 
đi. Ngược lại thì độ lớn của một đỉnh hấp thụ lại 
tăng lên rất nhanh. Kết quả này cho thấy rằng xác 
suất hấp thụ phụ thuộc rất nhạy vào độ lệch tần 
số cộng hưởng.

Hình 3. Phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử hình 
cầu GaN/AlN có bán kính 70A

o
R =  khi có sóng bơm cộng 

hưởng với 0ω∆ =  meV (đường nét liền), 0.1ω∆ =  meV 
(đường nét đứt), 0.3ω∆ =  meV (đường chấm chấm).

Hình 4 chỉ ra phổ hấp thụ của exciton trong 
chấm lượng tử hình cầu GaN/AlN bán kính 

30A
o

R =  với các độ lệch tần số cộng hưởng là 
0ω∆ =  meV (đường nét liền), 0.1ω∆ =  meV 

(đường nét đứt) và 0.3ω∆ =  meV (đường chấm 
chấm). Từ hình 3 và hình 4, chúng tôi nhận thấy 
rằng khi bán kính chấm lượng tử giảm xuống (từ 
70A

o
 xuống 30A

o
) thì toàn bộ các đỉnh hấp thụ 

dịch chuyển về vùng tần số cao (từ vùng tần số 
3504 - 3507 meV sang vùng tần số 4021 - 4023 
meV), tương ứng là sự dịch chuyển về vùng năng 
lượng cao theo quy luật năng lượng tỉ lệ nghịch 
với bình phương bán kính của chấm lượng tử. 
Đây là một trong những biểu hiện rõ rệt của hiệu 
ứng giam giữ lượng tử trong chấm lượng tử bán 
dẫn. Đồng thời, ở vùng tần số tương ứng, tỉ số độ 
rộng và tỉ số độ cao giữa hai đỉnh hấp thụ trong 
phổ hấp thụ của exciton trong trường hợp bán 
kính chấm lượng tử 70A

o
R = và 30A

o
R = cũng có 

sự khác biệt.
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Hình 4. Phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử hình 
cầu GaN/AlN có bán kính 30A

o
R =  khi có sóng bơm cộng 

hưởng với 0ω∆ =  meV (đường nét liền), 0.1ω∆ =  meV 
(đường nét đứt), 0.3ω∆ =  meV (đường chấm chấm).

Từ các kết quả trên đây chúng tôi thấy rằng 
rằng phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng 
tử hình cầu GaN/AlN phụ thuộc rất lớn vào kích 
thước chấm lượng tử, đồng thời xác suất hấp thụ 
tại một vùng tần số nào đó chịu ảnh hưởng chủ yếu 
vào độ lệch tần số cộng hưởng ω∆  của sóng bơm. 

4. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày nghiên 
cứu về hiệu ứng Stark quang học, cụ thể là phổ 
hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử GaN/
AlN với việc sử dụng mô hình ba mức năng 
lượng và hai loại sóng laser làm sóng bơm và 
sóng dò. Kết quả là trong trường hợp có sóng 
bơm cộng hưởng tồn tại hai đỉnh hấp thụ trong 
phổ hấp thụ. Độ lớn của hai đỉnh hấp thụ này phụ 

thuộc rất nhạy vào độ lệch cộng hưởng của sóng 
bơm. Những kết quả này là một trong những biểu 
hiện rõ nét nhất của hiệu ứng giam giữ lượng tử, 
có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu vật liệu 
bán dẫn thấp chiều và chế tạo các chấm lượng tử 
với các đặc tính như mong muốn.
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Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một số tính chất nhiệt động của bán dẫn zinc-blende Al0.3Ga0.7As bằng phương 
pháp thống kê mômen trong cơ học thống kê. Chúng tôi đã xây dựng được các biểu thức giải tích tường minh của hằng 
số mạng, môđun nén khối, nhiệt dung riêng đẳng tích và đẳng áp của Al0.3Ga0.7As. Kết quả tính toán số cho thấy, hằng 
số mạng của Al0.3Ga0.7As phụ thuộc yếu vào nhiệt độ, trong khi đó môđun nén khối giảm mạnh khi nhiệt độ tăng. Nhiệt 
dung đẳng tích và nhiệt dung riêng đẳng áp của bán dẫn Al0.3Ga0.7As đạt giá trị lớn nhất tương ứng tại các giá trị nhiệt độ 
là 450 K và 500 K.

Từ khóa: Al0.3Ga0.7As, Tính chất nhiệt động, Phương pháp thống kê mômen.

Abstract
In this article, thermodynamic properties of zinc-blende semiconductor Al0.3Ga0.7As are investigated by the moment 
method in statistical mechanics. We have derived the analytical expressions of lattice parameter, isothermal bulk modulus, 
specific heats at constant volume and constant pressure of Al0.3Ga0.7As compound. Numerical calculations show that 
lattice parameter depends weakly on temperature while isothermal bulk modulus robustly decreases when temperature 
increases. Specific heats at constant volume and constant pressure have maximum values at temperature 450 K and 500K, 
respectively.

Keywords: Al0.3Ga0.7As, Thermodynamic properties, Statistical moment method.
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1. Giới thiệu

Các bán dẫn zinc-blende nhóm III-V như 
GaAs, AlAs,... có khá nhiều ứng dụng trong kỹ 
thuật và đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực điện 
tử. Với những tính chất vật lý đặc biệt như mật độ 

thấp, độ dẫn nhiệt cao, độ rộng vùng cấm và điện 
trở suất lớn [1], những bán dẫn này có nhiều ứng 
dụng tiềm năng trong chế tạo các linh kiện và 
thiết bị, ví dụ như đi-ốt phát quang [2], các thiết 
bị điện tử tốc độ cao [3].
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Mặc dù có khá nhiều nghiên cứu lý thuyết và 
thực nghiệm được thực hiện cho các bán dẫn hai 
thành phần AlAs và GaAs, trong hiểu biết của 
chúng tôi lại có rất ít các công trình nghiên cứu 
cho hợp chất ba thành phần AlyGa1-yAs. Gần đây, 
với sự phát triển của lý thuyết phiếm hàm mật 
độ, các nhà khoa học đã có thể xác định được các 
thông tin chi tiết về tính chất điện tử ở trạng thái 
cơ bản của rất nhiều vật liệu. Các tính chất nhiệt 
động và cơ học cũng được nghiên cứu chính xác 
và ngày càng mở rộng cho nhiều loại vật liệu khác 
[4,5,6]. Tuy vậy, trong khi hiệu ứng phi điều hòa 
do dao động mạng đóng vai trò quan trọng và 
không thể bỏ qua, đặc biệt ở vùng nhiệt độ cao, 
phần lớn các nghiên cứu lý thuyết trước đây chủ 
yếu xác định các tính chất nhiệt động và đàn hồi 
của vật liệu ở nhiệt độ 0 K mà không kể đến ảnh 
hưởng của dao động mạng.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ bước đầu 
nghiên cứu ảnh hưởng của phi điều hòa đến một 
số tính chất nhiệt động của bán dẫn cấu trúc zinc-
blende Al0.3Ga0.7As bằng phương pháp thống kê 
mômen [7,8]. Phương pháp tiếp cận mà chúng 
tôi sử dụng này có tính đến ảnh hưởng phi điều 
hòa của dao động mạng. Thế năng tương tác giữa 
các nguyên tử được giả thiết là thế nhiều hạt 
Pearson-Takai-Halicioglu-Tiller bao gồm các 
thành phần tương tác hai hạt và ba hạt [9].

Bài báo được cấu trúc như sau: Trong Phần 2, 
chúng tôi trình bày cách thức tiếp cận lý thuyết 
bài toán nhiệt động của các hợp chất bán dẫn cấu 
trúc zinc-blende ba thành phần dựa trên việc xây 
dựng biểu thức năng lượng tự do Helmholtz và 
các mối liên hệ nhiệt động học liên quan. Tiếp 
theo đó là phần tính toán số một số đại lượng 
nhiệt động của bán dẫn Al0.3Ga0.7As. Kết quả tính 
số thu được sẽ được chúng tôi thảo luận chi tiết. 
Và cuối cùng là một số kết luận ở Phần 4.

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong phần này, chúng tôi trình bày phương 
pháp lý thuyết (được phát triển trên cơ sở phương 

pháp thống kê mômen) cho phép xác định một 
số tính chất nhiệt động của bán dẫn Al0.3Ga0.7As 
gồm khoảng cách lân cận gần nhất, hằng số 
mạng, nhiệt dung riêng đẳng tích và đẳng áp. 
Chúng tôi giả thiết mô hình bán dẫn Al0.3Ga0.7As 
được tạo thành bởi việc thay thế một cách đồng 
nhất 30% nguyên tử Ga bằng nguyên tử Al trong 
tinh thể GaAs. Vì các hợp chất bán dẫn hai thành 
phần AlAs và GaAs đều có cấu trúc tinh thể zinc-
blende nên chúng tôi giả định quá trình thay thế 
nguyên tử Ga bằng nguyên tử Al không làm thay 
đổi cấu trúc zinc-blende của vật liệu GaAs [10]

Nếu gọi N là tổng số nguyên tử trong tinh thể 
bán dẫn Al0.3Ga0.7As, NAl là số nguyên tử Al, NGa 
là số nguyên tử Ga và NAs là số nguyên tử As thì 
chúng ta có

,Al Ga AsN N N N= + +

  (1)

Để xác định tính chất nhiệt động của 
Al0.3Ga0.7As chúng tôi xây dựng biểu thức năng 
lượng tự do Helmholtz của vật liệu. Trước tiên, 
khi thay thế một nguyên tử Ga bởi một nguyên 
tử Al sẽ làm thay đổi một giá trị năng lượng tự 
do Gibbs là

	 0 0
f Ga Alg ϕ ψ≈ − + , 			   (2)

trong đó, 0
Alψ là năng lượng tự do của một nguyên 

tử Al trong hệ Al0.3Ga0.7As và 0
Gaϕ là giá trị nội 

năng ứng với một nguyên tử Ga trong tinh thể 
GaAs.

Đối với vật liệu cấu trúc zinc-blende GaAs, 
biểu thức năng lượng tự do của nguyên tử Ga hay 
As trong gần đúng điều hòa có dạng [11]

	* 2
0 0 0 0 3 (1 ) ,Ga As xx n eψ ψ ψ ϕ θ − = = = + + − 

	 (3)

trong đó

0 0 0 0
,

1 1( ) ,
2 3

Ga As
i i ijk

i i j
a Wϕ ϕ ϕ= = = Φ +∑ ∑

 	
(4)

và / 2x ω θ=  với Bk Tθ = ,ω là tần số dao động 
của nguyên tử và có thể xác định gần đúng bằng 
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tần số Einstein bởi

	 2
2

2

1
2

io
E

i ix eq

k m
u
ϕ ω

 ∂
= ≡ ∂ 
∑ .	

						    
(5)

Ở đây, ( )1
2 Ga Asm m m= + , ioϕ là thế năng 

tương tác giữa nguyên tử thứ 0 và nguyên tử thứ 

i; ijΦ  và ijkW  tương ứng là thế năng tương tác 

giữa hai nguyên tử i–j và ba nguyên tử i–j–k.

Năng lượng tự do 0
Alψ  của một nguyên tử Al 

trong hệ Al0.3Ga0.7As cũng có dạng tương tự biểu 
thức (3)

	 2
0 0 3 (1 )

AlAl Al Al xx n eψ ϕ θ − = + + −  ,	 (6)

trong đó   

	
* 2

Al
Al kx

m θ
=

 , * 1 ( )
2 Al Asm m m= + ,

	 0
,

1 1( )
2 3

Al
Ali i ijAl

i i j
a Wϕ = Φ +∑ ∑ ,	 (7)

và thế tương tác cặp AliΦ  giữa nguyên tử Al và 
nguyên tử thứ i (i = Ga hay As) được cho bởi

	 ( )1( ) ( ) ( )
2Ali Al Al i ir r r− −Φ = Φ +Φ .	 (8)

Bởi vì hệ Al0.3Ga0.7As được tạo bằng cách thay 
thế NAl nguyên tử Al vào vị trí của các nguyên tử 
Ga trong tinh thể bán dẫn zinc-blende GaAs. Do 
đó, năng lượng tự do Gibbs của hệ Al0.3Ga0.7As 
có dạng sau

			 
( )

0

*
0 0 0

.

,

f
Al C

Ga Al
Al C

G G N g TS

N N TS PVψ ϕ ψ

= + −

= + − + − + 	 (9)

ở đây, 0G  là năng lượng tự do Gibbs của bán dẫn 
GaAs, P là áp suất thủy tĩnh, V là thể tích của hệ 
Al0.3Ga0.7As và CS  là entropy cấu hình của hệ. 

Từ đây, chúng ta rút ra được biểu thức năng 
lượng tự do Helmholtz ψ  của hệ Al0.3Ga0.7As

20

20

(2 0.3) 3 (1 ) 0.3
2

30.3 (1 ) .
2 2

Al

x

Al
Al x

C

N N x n e

NN x n e TS

ϕψ θ

φ θ

−

−

 = − + + − + 

 × + × + − − 





(10)
Dựa trên mối liên hệ nhiệt động lực học, 

phương trình trạng thái của hệ Al0.3Ga0.7As ở 
nhiệt độ T được xác định như sau

	       
3T T

aP
V V a
ψ ψ∂ ∂   = − = −   ∂ ∂   

      (11)                                                        

hay 

	

2
0

0

3 3(2 0.3)
4

30.3 0.3 ,
2

Al Al Al

Al

a X kP
a k a

X k
a k a

ϕ θ

ϕ θ

∂ ∂
= − − −

∂ ∂
 ∂ ∂

− × − ∂ ∂ 

    (12)

trong đó ( )cothX x x=  và ( )cothAl Al AlX x x= .

Giải phương trình trạng thái (12) sẽ cho chúng 
ta khoảng cách lân cận gần nhất giữa các nguyên 
tử (Nearest-neighbor distance - NND) ( )a T  ở 
nhiệt độ T. Từ giá trị NND thu được, chúng ta có 
thể dễ dàng xác định được hằng số mạng của bán 
dẫn cấu trúc zinc-blende theo công thức  

( )4
.

3h

a T
a

×
=

Hệ số nén đẳng nhiệt Tχ của vật liệu cho bởi [7]

	
3

2 2

2

( , )3
( ,0)1

( , )2
3 ( , )

T
To

T

a P T
a PV

V P a P TP
V P T a

χ
ψ

 
 ∂   = − = ∂  ∂  +  ∂ 

,		
					                (13)

trong đó

	

( )

( )

2 22
0 0

2 2 2

22

2 2

22

2 2

1 (2 0.3) 0.3
2 2

13
2 4

3 1
2 2 4( )

Al

T

Al Al Al
Al Al

Al Al

N a a a

X k k X Y
k a k a

y X k k X Y
k a k a

ϕ ϕψ

θ

θ

     ∂ ∂∂ −
= + +    ∂ ∂ ∂     

 ∂ ∂ + − +  ∂ ∂   
  ∂ ∂

+ − +  ∂ ∂   

     	
					                (14)

với  
( )

2

sinh
xY

x
 

=  
 

 và  ( )

2

sinh

Al
Al

Al

xY
x

 
 =
  

.

Nhiệt dung riêng đẳng tích VC , nhiệt dung 
riêng đẳng áp PC và môđun nén khối đẳng nhiệt 

TB được xác định thông qua các biểu thức nhiệt 
động lực học

V
EC
T
∂

=
∂

,   29
P V

T

TVC C α
χ

= +
,   1

T
T

B
χ

=
, 

					               
(15)
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trong đó E là năng lượng tinh thể Al0.3Ga0.7As. 
Năng lượng E được tính thông qua mối liên hệ 

Gibbs-Helmholtz cho bởi E ψψ θ
θ

∂ = −  ∂ 
.

3. Kết quả và thảo luận

Trong phần này, các biểu thức giải tích thu 
được trong Phần 2 sẽ được chúng tôi sử dụng để 
tính toán số hằng số mạng, nhiệt dung riêng đẳng 
tích VC , nhiệt dung riêng đẳng áp PC  và môđun 
nén khối đẳng nhiệt TB  của tinh thể bán dẫn zinc-
blende Al0.3Ga0.7As. Thế năng tương tác giữa các 
nguyên tử Al–Ga–As được giả thiết là thế nhiều 
hạt Pearson-Takai-Halicioglu-Tiller [9].

Hình 1. Sự phụ thuộc nhiệt độ của hằng số mạng 
của Al0.3Ga0.7As.

Trên Hình 1 chúng tôi biểu diễn đồ thị sự phụ 
thuộc nhiệt độ của hằng số mạng của bán dẫn 
Al0.3Ga0.7As đến 700 K. Quan sát đồ thị cho thấy 
hằng số mạng tăng khi nhiệt độ tăng. Điều này có 
nguyên nhân là do ảnh hưởng phi điều hòa của 
dao động mạng khi nhiệt độ tăng cao. Tuy vậy có 
thể thấy, hằng số mạng của bán dẫn zinc-blende 
Al0.3Ga0.7As phụ thuộc khá yếu vào nhiệt độ. Độ 
dốc ban đầu của đường cong hằng số mạng vào 
khoảng 54.1 10−×  Å/K. Sự thay đổi tỉ đối của 
hằng số mạng ở nhiệt độ 700 K và 200 K chỉ là

( ) ( )
( )

700 K 200 K
0.48%

200 K
h h

h
h

a a
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a
−
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Hình 2. Sự phụ thuộc nhiệt độ của môđun nén khối TB
của Al0.3Ga0.7As.

Trên Hình 2, chúng tôi biểu diễn sự phụ thuộc 
nhiệt độ của môđun nén khối TB của bán dẫn 
Al0.3Ga0.7As. Có thể thấy, môđun nén khối giảm 
nhanh khi nhiệt độ tăng. Điều này có nghĩa là vật 
liệu trở nên “mềm” hơn ở nhiệt độ cao. Độ dốc 
của hàm TB vào khoảng -0.02 GPa/K. Sự thay đổi 
tỉ đối của môđun nén khối TB giữa hai nhiệt độ 
200 K và 700 K là

	 ( ) ( )
( )

700 K 200 K
11.7%

200 K
T T

T
T

B B
B

B
−

∆ = ≈ .

Hình 3. Sự phụ thuộc nhiệt độ của nhiệt dung riêng 
đẳng tích và đẳng áp của Al0.3Ga0.7As.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến nhiệt dung riêng 
đẳng tích VC  và đẳng áp PC  của hệ Al0.3Ga0.7As 
được chúng tôi biểu diễn trên Hình 3. Từ hình vẽ 
này có thể thấy, nhiệt dung riêng đẳng áp PC  là 
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một hàm tăng của nhiệt độ, đạt giá trị cực đại tại 
500 K và sau đó giảm chậm với hệ số góc nhỏ 
khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Một điều đặc biệt là, 
trong khoảng nhiệt độ từ 200 K đến 450 K, nhiệt 
dung đẳng tích VC  tăng chậm hơn nhưng có dáng 
điệu tương tự nhiệt dung riêng đẳng áp PC . Tuy 
vậy, sau khi đạt giá trị lớn nhất tại 450 K, nhiệt 
dung riêng đẳng tích VC  giảm nhanh theo nhiệt 
độ. Từ biểu thức (15) chúng ta có thể nhận thấy, sự 
chênh lệch giữa VC  và PC  được thể hiện qua giá 
trị của 9TVα2BT. Do hằng số mạng của Al0.3Ga0.7As 
phụ thuộc yếu vào nhiệt độ nên các giá trị V và α 
cũng ít thay đổi. Vì vậy, sự chênh lệch giữa các 
nhiệt dung VC  và PC  có nguyên nhân từ sự giảm 
nhanh của môđun nén khối TB  khi nhiệt độ tăng.

4. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã phát triển 
phương pháp thống kê mômen để nghiên cứu 
một số tính chất cơ-nhiệt động của bán dẫn cấu 
trúc zinc-blende Al0.3Ga0.7As. Từ biểu thức năng 
lượng tự do thu được, sử dụng các mối liên hệ 
nhiệt động học, chúng tôi xác định được ảnh 
hưởng của nhiệt độ đến khoảng cách lân cận gần 
nhất, môđun nén khối, nhiệt dung riêng đẳng tích 
và đẳng áp của vật liệu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, hằng số mạng của Al0.3Ga0.7As phụ thuộc yếu 
vào nhiệt độ, trong khi đó môđun nén khối giảm 
mạnh khi nhiệt độ tăng. Nhiệt dung đẳng tích và 
nhiệt dung riêng đẳng áp của bán dẫn Al0.3Ga0.7As 

đạt giá trị lớn nhất tương ứng tại các giá trị nhiệt 
độ là 450 K và 500 K. Cách thức tiếp cận này có 
thể tiếp tục được mở rộng và phát triển để nghiên 
cứu tính chất nhiệt động và cơ học của các hợp 
kim bán dẫn ba hoặc bốn thành phần khác. 
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Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại Natri. Dựa trên sự 
kết hợp giữa biểu thức phụ thuộc thể tích của hệ số Grüneisen và điều kiện nóng chảy Lindemann chúng tôi thu được 
biểu thức tường minh, phụ thuộc thể tích, của nhiệt độ nóng chảy. Phương trình trạng thái Vinet tiếp đó được sử dụng để 
đánh giá ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt độ nóng chảy. Kết quả tính toán số cho Natri đến áp suất 30 GPa cho thấy sự 
phù hợp khá tốt với các số liệu thực nghiệm thu thập được. Nghiên cứu này chỉ ra khả năng kết hợp các nghiên cứu về 
hệ số Grüneisen và điều kiện nóng chảy Lindemann trong nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của các vật liệu ở áp suất cao.

Từ khóa: Áp suất cao, Kim loại kiềm, Hệ số Grüneisen, Đường cong nóng chảy, Điều kiện nóng chảy Lindemann.

Abstract
In this article, we investigate the pressure effects on melting temperature of sodium. Based on the combination of the 
volume-dependent Grüneisen parameter and the Lindemann criterion of melting, we derive the analytical expression of 
volume-dependent melting temperature. The Vinet equation-of-state is then applied to evaluate the pressure effects on 
melting temperature. Numerical calculations are performed for solid sodium up to pressure 30 GPa. Our results compared 
with those of available experimental data show compatibility. This research suggests the potential of the combination of 
the Grüneisen parameter and the Lindemann melting criterion on predicting high-pressure melting of materials.

Keywords: High pressure, Alkali metals, Grüneisen parameter, Melting curves, Lindemann criterion.

1. Mở đầu:

Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của vật 
liệu dưới áp suất cao là một trong những chủ đề 
hấp dẫn của vật lý bởi ý nghĩa quan trọng của nó 

trong nghiên cứu vật lý hạt nhân, thiên văn học, 
địa vật lý và vật lý thiên thể. Những năm gần 
đây, với sự phát triển của kỹ thuật ô mạng đế kim 
cương (Diamond-anvil cell), các nhà thực nghiệm 
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đã có thể thực hiện các phép đo ở áp suất siêu cao 
(đến hàng trăm GPa) [1,2,3,4]. Điều này càng làm 
cho việc nghiên cứu các tính chất nhiệt động của 
vật liệu ở áp suất cao càng được quan tâm, chú ý. 

Natri là một kim loại kiềm nhẹ với một electron 
s ở vùng hóa trị. Khi bị nén kim loại này xuất hiện 
những tính chất phức tạp, khó dự đoán cùng với 
một loạt sự chuyển pha cấu trúc theo xu hướng 
giảm dần tính đối xứng. Một trong các tính chất đó 
của kim loại Natri là nhiệt độ nóng chảy ở áp suất 
cao [1,5]. Trong một thí nghiệm gần đây, sử dụng 
kỹ thuật nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction), đường 
cong nóng chảy của Natri đã được nghiên cứu đến 
áp suất 130 GPa [1]. Gregoryanz và cộng sự đã chỉ 
ra đỉnh cực đại của đường cong nóng chảy tại áp 
suất 31 GPa và nhiệt độ 1000 K ở pha lập phương 
tâm khối. Khi tiếp tục tăng áp suất, nhiệt độ nóng 
chảy của Natri giảm nhanh và cấu trúc chuyển 
sang dạng lập phương tâm diện. Nhóm này cũng 
chỉ ra giá trị nhiệt độ nóng chảy thấp bất thường 
của Natri ở áp suất lớn hơn 100 GPa kèm theo 
những pha rắn mới với tính đối xứng thấp. 

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ khảo sát lý 
thuyết ảnh hưởng của hệ số nén và áp suất đến 
nhiệt độ nóng chảy của kim loại Natri dựa trên sự 
kết hợp của điều kiện nóng chảy Lindemann [6] và 
biểu thức phụ thuộc hệ số nén của hệ số Grüneisen. 
Chúng tôi sẽ xây dựng biểu thức giải tích đơn giản 
của nhiệt độ nóng chảy như là hàm của hệ số nén 

0V Vη = . Cùng với phương trình trạng thái Vinet 
[7], sự phụ thuộc áp suất của nhiệt độ nóng chảy 
của kim loại Natri sẽ được tính toán số đến áp suất 
30 GPa. Giá trị tính toán lý thuyết sẽ được chúng tôi 
so sánh với các số liệu thực nghiệm thu thập được 
khi có thể.

2. Cách thức tiếp cận

Khi nghiên cứu sự phụ thuộc thể tích của các 
tần số dao động phonon iω , Grüneisen [8] đã đưa 
ra hệ số Gγ  (sau này được gọi là hệ số Grüneisen) 
được định nghĩa bởi [9]

		

ln ,
ln

i
G

i V
ωγ ∂

= −
∂∑

 		
(1)

trong đó V là thể tích tinh thể và tần số phonon 

iω  phụ thuộc vào thể tích V. Ở áp suất thấp, hệ số 
Grüneisen của vật liệu có thể xem là hằng số, không 
phụ thuộc vào sự biến thiên áp suất. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trước đây chỉ ra 
rằng [10,11,12,13], hệ số Grüneisen sẽ giảm dần khi 
áp suất tăng. Để đánh giá ảnh hưởng của thể tích (và 
áp suất) đến hệ số Grüneisen, rất nhiều ý tưởng thú 
vị đã được đề xuất. 

Trong công trình [9], Graf và cộng sự giả thiết 
hệ số Grüneisen có thể được mô tả theo dạng hàm 
mũ bởi 0 ,n

Gγ γ η= trong đó 0γ và 0V tương ứng là 
hệ số Grüneisen và thể tích tinh thể ở điều kiện 
thường. Giá trị của tham số n  phụ thuộc vào từng 
vật liệu nghiên cứu và thông thường 0n > . Sử 
dụng mô hình này, nhóm tác giả đã nghiên cứu 
khá thành công hệ số Grüneisen và hệ số Debye-
Waller của các kim loại đồng và vàng ở áp suất 
cao [9]. Với giả thiết hệ số Grüneisen thứ hai q có 
dạng 0

nq q η= , Nie đã xây dựng được biểu thức 

của Gγ dưới dạng ( )0
0 exp 1 .n

G
q
n

γ γ η = −  
Nie đã áp dụng biểu thức này để nghiên cứu hệ 
số Grüneisen của các kim loại Liti, Natri, Kali và 
NaCl. Kết quả cho thấy sự phù hợp khá tốt với các 
số liệu thực nghiệm trước đó [14]. Tuy nhiên, biểu 
thức này vẫn chưa thực sự mô tả tốt ảnh hưởng của 
thể tích đến hệ số Grüneisen của vật liệu.

Gần đây, thông qua việc xem xét các giới hạn 
áp suất thấp và áp suất siêu cao, Burakovsky và 
cộng sự đã đề xuất mô hình hệ số Grüneisen của 
vật rắn dưới dạng [15].

      
1/3

1 2
1 ,
2

q
Gγ γ η γ η= + +

         		
(2)

trong đó 1 2, , const, 1.q qγ γ = >  Để thu được 
biểu thức này của Gγ , nhóm của Burakovsky đã 

giả thiết rằng [15]: i) 1
2Gγ →

 
khi 0η → ; ii) Gγ là 

một hàm của 1/3η , nghĩa là hàm của khoảng cách 
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giữa các nguyên tử; iii) hệ số bậc nhất trong khai 
triển Taylor-Maclaurin của Gγ khác không. Hệ số 
thứ ba ở vế phải phương trình (2) đặc trưng cho 
đóng góp của hệ số bậc hai và các bậc cao hơn của 
η . Trong phần tiếp theo của bài báo, chúng tôi sẽ 
sử dụng biểu thức hệ số Grüneisen này để nghiên 
cứu nhiệt độ nóng chảy của kim loại Natri. Các 
giá trị 1 2,γ γ và q sẽ được xác định bằng cách làm 
khớp biểu thức (2) với các số liệu thực nghiệm.

Trong nghiên cứu bài toán nóng chảy của vật 
liệu, một trong những lý thuyết thường được sử 
dụng nhất là mô hình nóng chảy Lindemann. Điều 
kiện nóng chảy được Lindemann đề xuất là: Quá 
trình nóng chảy của vật liệu sẽ bắt đầu diễn ra khi 
tỉ số giữa độ dịch chuyển trung bình bình phương 
và bình phương khoảng cách lân cận gần nhất giữa 
các nguyên tử tiến đến một giá trị ngưỡng [6]. Một 
cách tự nhiên, điều kiện nóng chảy Lindemann sẽ 
dẫn đến phương trình sau [17]:

	

( )ln 2 1 ,
3

m
G

T
V V

γ
∂  = − ∂   		

(3)

trong đó ln lnG D Vγ θ= −∂ ∂ là hệ số Grüneisen 
trong mô hình Debye.

Thay phương trình (2) vào phương trình (3) và 
thực hiện lấy tích phân, chúng tôi thu được biểu 
thức giải tích tường minh của nhiệt độ nóng chảy  

mT  phụ thuộc vào hệ số nén 0V Vη = là:

( ) ( )1/3 1/3 2
0 1

2exp 6 1 1 ,q
mT T

q
γη γ η η−  

= − + − 
   

(4)

ở phương trình trên, 0T  là nhiệt độ nóng chảy của 
vật liệu ở điều kiện thường.

3. Kết quả và thảo luận

Ở phần này, các kết quả giải tích ở phần 2 sẽ 
được chúng tôi áp dụng để nghiên cứu đường cong 
nóng chảy của kim loại Natri ở áp suất cao. Trong 
hiểu biết của chúng tôi, cho đến nay, chỉ có một 
công bố nghiên cứu về ảnh hưởng áp suất (đến 3 
GPa) của hệ số Grüneisen của kim loại Natri được 
thực hiện bởi Boehler [10]. Thực hiện việc làm 
khớp phương trình (2) với các số liệu thực nghiệm 

của Boehler chúng tôi thu được giá trị của các tham 
số 1 0.4801γ = , 2 0.2291γ =  và 13.7253.q =  Kết 
quả đường cong làm khớp của hệ số Grüneisen của 
kim loại Natri đến áp suất 5 GPa và giá trị thực 
nghiệm của Boehler được chúng tôi biểu diễn trên 
Hình 1. Như chúng ta có thể thấy, đường cong lý 
thuyết khá phù hợp với thực nghiệm. Điều này cho 
thấy, phương trình (2) có thể được sử dụng để mô 
tả ảnh hưởng của áp suất đến hệ số Grüneisen và 
chúng ta có thể sử dụng biểu thức này để nghiên 
cứu nhiệt độ nóng chảy của kim loại Natri.

Sử dụng phương trình (4), chúng tôi tính toán 
số được giá trị nhiệt độ nóng chảy của kim loại 
Natri dưới áp suất cao. Rõ ràng là, những thông 
số đầu vào cần thiết để xác định sự phụ thuộc hệ 
số nén η của nhiệt độ nóng chảy mT là 0 1 2, ,T γ γ  
và q . Nhiệt độ nóng chảy 0T  ở điều kiện thường 
có thể được thu thập từ số liệu thực nghiệm, 
trong khi đó, các giá trị 1 2,γ γ  và q  được xác 
định bằng cách làm khớp phương trình (2) với 
các số liệu thực nghiệm [10].

 
Hình 1.Sự phụ thuộc áp suất của hệ số Grüneisen của kim 

loại Natri đến áp suất 5 GPa.

Để xác định ảnh hưởng của áp suất đến nhiệt 
độ nóng chảy mT chúng tôi sử dụng mối liên hệ 
giữa áp suất P  và hệ số nén 0V Vη =  từ phương 
trình trạng thái Vinet có dạng [7]

( ) ( )( )2/3 1/3 1/3
0 0

33 1 exp 1 1 ,
2

P K Kη η η−  ′= − − −    
(5)

ở đây 0K  và 0K ′  tương ứng là hệ số nén khối đẳng 
nhiệt và đạo hàm bậc nhất theo áp suất của nó. Các 
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đại lượng này có giá trị tương ứng là 0 5.35K =  
GPa [21] và [22]. Kết hợp phương trình (4) và (5), 
chúng tôi xác định được ảnh hưởng của áp suất 
đến giá trị nhiệt độ nóng chảy của kim loại Natri.

Trên hình 2, đường cong nóng chảy mT  của 
kim loại Natri được biểu diễn đến áp suất 30 GPa. 
Kết quả tính toán của chúng tôi cũng được so sánh 
với các số liệu thực nghiệm của Luedemann và 
Kennedy [18] (ký hiệu □), Zha và Boehler [19] (ký 
hiệu ), và Gregoryanz và cộng sự [1] (ký hiệu 
). Như có thể thấy trên hình 1, đường cong nóng 
chảy của Natri trong tính toán của chúng tôi phù 
hợp tốt với kết quả đo nhiễu xạ synchrotron ở nhiệt 
độ và áp suất cao gần đây của nhóm Gregoryanz 
[1]. Trong khi đó, có sự sai khác giữa các kết quả 
đo thực nghiệm của của Luedemann và Kennedy 
[18] (ký hiệu □), Zha và Boehler [19] (ký hiệu ) 
so với các tính toán lý thuyết. Nguyên nhân của sự 
sai khác có thể do sự lạc hậu về các kĩ thuật đo thực 
nghiệm trước đây. Thông thường, sự phức tạp của 
cấu trúc tinh thể và đường cong nóng chảy của các 
kim loại dưới áp suất cao thường được cho là do 
ảnh hưởng của cấu hình electron, đặc biệt là các 
chuyển dời s-d trong cấu trúc điện tử [23,24,25]. 
Tuy nhiên, đối với trường hợp kim loại Natri, sự 
pha trộn các orbital s-p đã được quan sát ở các cấu 
trúc áp suất cao [26,27]. Gregoryanz và cộng sự cho 
rằng, biểu hiện phức tạp của đường cong nóng chảy 
của kim loại Natri có thể do sự đóng góp của thừa 
số cấu trúc vùng năng lượng [1].

Hình 2.Đường cong nóng chảy ở áp suất cao mT  
của kim loại Natri đến áp suất 30 GPa.

4. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã đưa ra một 
cách tiếp cận đơn giản để xác định ảnh hưởng 
của áp suất đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại 
Natri. Dựa trên điều kiện nóng chảy Lindemann 
và hệ số Grüneisen trong mô hình Debye, chúng 
tôi đã xây dựng thành công biểu thức giải tích phụ 
thuộc hệ số nén của nhiệt độ nóng chảy mT . Kết 
hợp với phương trình trạng thái Vinet, chúng tôi 
đã tính toán số nhiệt độ nóng chảy của kim loại 
Natri đến áp suất 30 GPa. Kết quả thu được phù 
hợp khá tốt với các số liệu thực nghiệm thu thập 
được. Để có thể nghiên cứu được đường cong 
nóng chảy của Natri ở áp suất cao hơn, chúng tôi 
cho rằng, điều kiện nóng chảy Lindemann cần 
kết hợp thêm thừa số cấu trúc vùng năng lượng 
để vượt qua được các giới hạn của nó.
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Tổng hợp Nano bạc từ dịch chiết lá dâu tằm và dung dịch bạc Nitrat

Synthesis of Silver Nanoparticles by using Mulberry leaves 
Extract and Silver Nitrate Solution
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Tóm tắt:
Trong công trình này chúng tôi đã tổng hợp nano bạc (AgNPs). AgNPs được tổng hợp đơn giản bằng phương pháp thân 
thiện với môi trường, sử dụng dịch chiết nước lá dâu tằm và dung dịch bạc nitrat, không sử dụng thêm hóa chất nào khác. 
Dịch chiết lá dâu tằm đóng vai trò chất khử và chất ổn định. Nano bạc có dạng hình cầu, kích thước trong khoảng từ 10 
đến 15nm, phổ hấp thụ có đỉnh trong khoảng 430nm. Sau hai tháng, chúng tôi đo lại phổ hấp thụ UV-vis. Kết quả cho 
thấy, phổ UV-vis có đỉnh không thay đổi sau hai tháng lưu trữ. Với kết quả chúng tôi thu được cho thấy AgNPs có khả 
năng ứng dụng trong diệt khuẩn, xử lý nước thải từ công nghiệp dệt.

Từ khóa: Nano bạc, dịch chiết lá dâu tằm.

Abstract:  

In this rearch, we synthesized silver nanoparticles (AgNPs). The AgNPs were synthesized by a simple environment-
friendly method in which only Mulberry leaf extract solution and aqueous solution of silver nitrate were used. The 
Mulberry leaf extract solution functions as reducing and stabilizing agent. The synthesized AgNPs were spherical with 
the diameters range  from 10 to 15 nm, characterized by the absorption peak at 430 nm. The synthesized AgNPs were still 
stable after the period of two months as the characterized adsorption peak remained unchanged. The findings show that 
the synthesized AgNPs can be used as an antimicrobial and used in the treatment of waste water from textile industry. 

Keywords: silver nanoparticles, Mulberry leaves extractsolution.

Email: liemle09@gmail.com

I. Mở đầu

Ngày nay vật liệu có cấu trúc nano đã đem lại 
nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Bởi vì, vật liệu 

nano có những tính chất hóa, lý đặc biệt mà vật 
liệu có kích thước lớn hơn không có được. Trong 
đó nano bạc (AgNps) có những ứng dụng rộng rãi 
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nhất. Bởi vì, nano bạc có khả năng diệt khuẩn, diệt 
nấm nên nano bạc có nhiều ứng dụng trong y tế và 
nông nghiệp [1,2]... Tổng hợp nano bạc có nhiều 
phương pháp khác nhau [3,4], nhưng ít nhiều có 
ảnh hưởng không tốt đến môi trường xung quanh. 
Trong các phương pháp tổng hợp nano bạc phương 
pháp dùng chất khử dịch chiết lá dược liệu có nhiều 
ưu điểm hơn, ít dùng hóa chất để khử ion Ag+ 
thành nano bạc nên hạn chế gây ô nhiễm môi trường 
[5,6]. Trong bài báo này nhóm tác giả đã chọn dịch 
chiết lá dâu tằm làm chất khử, vừa đem lại hiệu quả 
tạo nano bạc cao vừa thân thiện với môi trường.

II. Thực nghiệm

1. Tạo dịch chiết nước lá dâu tằm và pha chế 
dung dịch bạc nitrat

Lá dâu tằm được hái từ nhà vườn ở Hội An, lựa 
chọn những lá nguyên vẹn, không quá già hoặc 
quá non. Lá tươi đem rửa sạch bằng nước cất để 
loại bớt bụi bẩn, sau đó trải ra cho bay hơi nước. 
Cân 5g lá tươi, sau đó cắt nhỏ lá ra thành sợi, cho 
vào bình đun thủy tinh chịu nhiệt với 200ml nước 
cất 2 lần, đun sôi trong 5 phút. Để nguội, lọc bằng 
giấy lọc Whatman thông qua máy lọc chân không 
[7,8]. Dịch chiết thu được có màu vàng nhạt, cất 
trữ trong tủ lạnh để sử dụng nhiều lần.

Dùng muối bạc nitrat xuất xứ Trung Quốc, 
pha với nước cất hai lần để tạo thành dung dịch 
bạc nitrat 4.10-3M

2. Tổng hợp nano bạc

Mẫu N1 dùng 3ml dịch chiết pha vào 100ml 
dung dịch AgNO3, mẫu N2 dùng 5ml dịch chiết 
pha với 100ml dung dịch AgNO3. Sau đó cho hai 
mẫu trên lên máy lắc để lắc đều trong khoảng 5 
phút. Quan sát hai mẫu này, chúng tôi nhận thấy 
hỗn hợp đều chuyển từ nâu nhạt sang đỏ đậm, 
mẫu N2 thay đổi màu nhiều hơn mẫu N1. Quan 
sát như vậy, chúng tôi có thể dự đoán nano bạc 
đã hình thành. Để khảo sát vi cấu trúc của bạc 
nano, chúng tôi tiến hành đo UV-vis tại Phòng 
thí nghiệm Khoa Dược Trường Đại học Duy Tân, 
phân tích XRD và chụp ảnh TEM tại Khoa Hóa 

học Trường Đại học KHTN Đại học Quốc gia 
Hà Nội.

2.1 Giản đồ X-ray.

Hình. 1. Giản đồ XRD
Dùng tấm vải ngâm vào dung dịch keo AgNps 

(mẫu N2) trong 10 phút. Phân tích XRD tấm vải 
có ngâm trong AgNps và tấm vải không ngâm 
trong AgNps được trình bày trên hình 1. Tấm vải 
không ngâm keo AgNps không xuất hiện các pic 
của bạc, trong khi đó tấm vải có ngâm keo AgNps 
có xuất hiện các pic đặc trưng của Ag tại vị trí 
góc 2θ có giá trị 38.2, 41.1, 64.1 và 77.6o tương 
ứng các mặt phẳng mạng (111), (200), (220) và 
(310)[9]. Vì ngâm trong dung dịch loãng, vải có 
nhiều khe hở nên AgNps bám trên bề mặt ít nên 
cường độ các đỉnh của các pic không cao.

2.2 Đo phổ UV-vis 

Pha loãng hai mẫu trên 40 lần. Đo phổ UV-vis 
với mẫu N1 thể hiện trên đường (3) và N2 được 
thể hiện trên đường (2) của hình 2. Cường độ 
đỉnh ứng với mẫu N2 cao hơn mẫu N1, kết hợp 
với quan sát định tính mẫu N2 đỏ đậm hơn mẫu 
N1, nhóm tác giả có thể kết luận AgNps ở mẫu N2 
hình thành nhiều hơn mẫu N1, bước sóng hấp thụ 
mẫu N1 khoảng 430nm, mẫu N2 khoảng 440nm. 
Nhóm tác giả dự đoán, với nồng độ dịch chiết lớn 
tốc độ hình thành AgNps nhanh nên đã có hiện 
tượng kết dính hạt nên kích thước lớn hơn dẫn 
đến phổ hấp thụ có đỉnh ở bước sóng dài hơn. Phổ 
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hấp thụ của dung dịch AgNO3 được thể hiện trên 
đường (1) của hình 2, phổ không có đỉnh hấp thụ 
trong khoảng đo. Phổ hấp thụ của dịch chiết được 
thể hiện trên đường (4) của hình 2, đỉnh hấp thụ 
chỉ xuất hiện ở phía bước sóng ngắn, trong vùng 
lớn hơn 400nm không có đỉnh hấp thụ. Điều đó 
chứng tỏ AgNps chỉ xuất hiện khi pha dịch chiết 
vào dung dịch AgNO3. Để dễ quan sát tôi phóng 
to phổ trong vùng từ 380nm đến 550nm, được 
thể hiện trên đồ thị nhỏ của hình 2, trên đồ thị đó 
ta nhìn thấy các đường tách rời nhau.

Hình. 2.  Phổ UV-vis của (1) dd AgNO3 
(2) và (3) của AgNps, (4) của dịch chiết lá dâu tằm

Theo nhiều tác giả cơ chế hình thành AgNps, 
do trong dịch chiết có nhóm carboxyl (-C=O), 
hydroxyl (-OH) và amine (N-H) đóng vai trò chất 
khử và chất ổn định[8]. Để đánh giá tính ổn định 
của AgNps chế tạo được, nhóm tiến hành đo lại 
mẫu sau hai tháng. Mẫu N1 để sau hai tháng ký 
hiệu là N3, mẫu N2 để sau hai tháng ký hiệu là N4. 
Kết quả đo phổ được thể hiện trên hình 3, đỉnh 
phổ hấp thụ của mẫu N3 không thay đổi so với N1, 
đỉnh phổ hấp thụ của mẫu N4 không thay đổi so 
với N2, điều đó chứng tỏ dung dịch AgNps để sau 
hai tháng vẫn ổn định, không xảy ra hiện tượng 
kết dính. Để dễ quan sát, tôi phóng to phổ UV-vis 
trong khoảng 370 đến 550nm, các đỉnh tách rời 
nhau được thể hiện trên đồ thị nhỏ của hình 3.

Hình 3. Phổ UV-vis mẫu N1 và mẫu N2 đo sau khi tổng 
hợp, mẫu N3 và N4 đo sau khi tổng hợp hai tháng

3.3 Chụp ảnh TEM

Từ kết quả hình ảnh TEM đã chụp chúng tôi 
thấy rằng các hạt nano bạc tổng hợp được khá đều, 
có dạng hình cầu kích thước hạt khoảng 15 - 20nm.

Chụp ảnh TEM mẫu N1

Chụp ảnh TEM mẫu N2

Hình 4. Chụp ảnh TEM mẫu N1 và N2
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III. Kết  luận

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã chế tạo thành 
công dung dịch keo AgNps bằng phương pháp xanh 
(Green synthesis) thân thiện với môi trường. Đây là 
phương pháp đơn giản, nhanh chóng hiệu quả sử 
dụng ít hóa chất, không gây độc hại với môi trường. 
Phổ hấp thụ UV-vis của AgNps trong khoảng từ 
430 - 440nm, hạt có dạng hình cầu với kích thước 
15 - 20nm. Vị trí đỉnh phổ UV-vis không thay đổi 
nhiều sau hai tháng lưu trữ, điều đó chứng tỏ các 
hạt nano bạc không kết dính với nhau sau hai tháng. 
Với kết quả thu được dung dịch AgNps có thể sử 
dụng diệt khuẩn, diệt nấm, xử lý nước thải.
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The Ultrafiltration Membrane based on TiO2 Nanofibers Coated with Ag Nanoparticles 
for Wastewater Treatment: A mini review

Lê Quốc Chơna, Nguyễn Thị Nhớb, Huỳnh Thị Cẩm Giangb

aTrung Tâm Hóa Học Tiên Tiến, Viện Nghiên Cứu và Phát triển Công Nghệ Cao, Đại Học Duy Tân, 
03 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam

bKhoa Môi Trường và Công Nghệ Hóa, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam
aCenter for Advanced Chemistry, Duy Tan University, 03 Quang Trung, Da Nang, Vietnam

bDepartment of Environmental and Chemical Engineering, Duy Tan University, Da Nang, Viet Nam
(Ngày nhận bài: 05/01/2018, ngày phản biện xong: 10/01/2018, ngày chấp nhận đăng:   /  /2018)

Tóm tắt
Ô nhiễm nguồn nước đang diễn ra ngày càng trầm trọng ở khắp nơi, và công nghệ màng lọc được sử dụng rộng rãi để giải 
quyết vấn đề. Tuy nhiên công nghệ này đang gặp hai trở ngại lớn: nghẽn màng lọc và tốn nhiều năng lượng vận hành. Trong 
số các giải pháp để cải thiện màng lọc là đưa vật liệu đặc hiệu TiO2 vào màng lọc. Sợi TiO2 phủ Ag có tính xúc tác quang 
cao, ngay cả dưới ánh sáng nhìn thấy, và còn làm tăng tính kháng khuẩn của màng lọc. Bài viết này giới thiệu tổng quan về 
nghiên cứu tạo màng siêu lọc từ sợi TiO2 phủ Ag, và giới thiệu hướng nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này. Bài viết gồm 
các phần: Giới thiệu, tình hình nghiên cứu quốc tế và ở Việt Nam, hướng nghiên cứu sắp đến của chúng tôi, và kết luận. 

Từ khóa: Màng siêu lọc, titan oxide, nano bạc, xử lý nước thải, màng xúc tác quang hóa

Abstract
Wastewater treatment is one of the big challenges of our world today, and membrane technology has been known as 
key solution. However, the fouling problem and high energy consumption are the two big issues of this technology. 
Photocatalysis membrane based on TiO2 has been emerging as a potential solution to tackle those issues. Pure TiO2 
membrane has recently been studied and showed a promising future. Besides, TiO2 coated with silver nanoparticles 
displays better photocatalytic activity than that of the pure counterpart. In addition, the Ag/TiO2 system is active under 
visible light, which allows exploiting a wider spectrum of the sun. This paper reviews the research on ultrafiltration 
membrane based on Ag-coated TiO2 fibers for wastewater treatment. Then, it presents the research direction on 
fabrication of a membrane with-simultaneously three essential advantages: (i) higher anti-fouling property, (ii) better energy 
efficiency through absorption both UV and visible light, (iii) higher antimicrobial character.

Keywords: ultrafiltration, titanium dioxide, silver nanoparticles, photocatalytic membrane, wastewater treatment
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1. Giới thiệu
Công nghệ màng được sử dụng rộng rãi vì có 

nhiều ưu điểm. Màng polymer được sử dụng phổ 
biến hơn màng ceramic vì dễ dàng sản xuất và 
giá rẻ. Màng Ceramic được dùng trong các điều 
kiện khắc nghiệt hơn vì bền hóa, nhiệt, và cơ. Tuy 
vậy, cả hai loại màng lọc đều gặp trở ngại do hiện 
tượng nghẽn màng, và tốn nhiều năng lượng cho 
vận hành [1–4]. Nghẽn màng lọc là hiện tượng 
các chất vô cơ, hữu cơ, và các vi sinh vật bám 
dính, tích tụ lên bề mặt của màng lọc hay bên 
trong màng lọc. Hiện tượng nghẽn màng lọc gây 
ra nhiều hệ quả; gây tốn nhiều chi phí cho vận 
hành và hạn chế quy mô ứng dụng của màng lọc. 
Nghẽn màng làm lưu lượng lọc giảm theo thời 
gian, do đó phải tăng áp lực chênh lệch trước và 
sau màng lọc (∆P) để duy trì lưu lượng dòng lọc 
ổn định. Như vậy, chi phí vận hành tăng. Ngoài 
ra, khi màng bị nghẽn, tần số rửa màng sẽ tăng 
lên, do đó chi phí vận hành sẽ lớn. Thêm vào đó, 
khi rửa nhiều lần (rửa cơ học, rửa hóa chất), tuổi 
thọ sử dụng của màng sẽ giảm, chi phí thay thế 
màng sẽ cao. Khi giải quyết được vấn đề nghẽn 
màng lọc, chúng ta sẽ mở được nút thắt để công 
nghệ màng lọc nước được sử dụng phổ biến hơn 
với chi phí vận hành thấp và lọc hiệu quả hơn.

Figure 1. Các loại màng lọc được phân loại theo kích 
thước lỗ và khả năng tách[5]. Mũi tên chỉ loại màng 

(siêu lọc) mà đề tài này đang hướng đến chế tạo.

Cải thiện tính năng kháng nghẽn của màng 
lọc là chủ đề thu hút nhiều quan tâm[6–10]. Các 
hướng cải thiện thường là tìm kiếm vật liệu mới 

tạo màng, hoặc là tạo cấu trúc mới, hay đưa vào 
sử dụng vật liệu có tính năng đặc thù để tăng 
hiệu quả kháng nghẽn cho màng[11]. Titanium 
Dioxide (TiO2) được sử dụng rộng rãi như một 
giải pháp hữu hiệu vì có tính năng xúc tác quang 
hóa mạnh[12,13]. Dưới tác động của ánh sáng 
UV, TiO2 có thể phá hủy các chất ô nhiễm, các 
chất hữu cơ và cả các vi sinh vật bám dính trên 
bề mặt của màng lọc, nhờ đó làm giảm mức độ 
nghẽn màng[14,15]. 

Đặc biệt tính xúc tác của TiO2 có thể được 
tăng cường nếu bề mặt của TiO2 được biến tính 
bởi một số các nguyên tố phi kim hay kim loại 
[16-18]. Các nguyên tố này hạn chế sự kết hợp 
của hạt điện (electron và lỗ trống) - sinh ra nhờ sự 
kích hoạt của tia UV, do đó tăng khả năng tham 
gia phản ứng trao đổi điện tích của hạt điện với 
các chất xung quanh, và làm tăng hoạt tính xúc 
tác quang của TiO2. Trong số các nguyên tố có 
khả năng tăng cường hoạt tính xúc tác của TiO2, 
Ag thể hiện tính năng rất tốt. Ngoài ra, Ag còn có 
khả năng kháng khuẩn cao, nên kết hợp Ag với 
TiO2 sẽ tạo ra vật liệu vừa có tính xúc tác, vừa 
có tính kháng khuẩn hiệu quả [19]. Đặc biệt, vật 
liệu kết hợp này còn có hoạt tính xúc tác quang 
khá tốt dưới ánh sáng nhìn thấy [20]. Điều đó cho 
thấy kết hợp Ag với TiO2 tạo ra vật liệu mang 
nhiều ưu điểm, đặc biệt có thể đem lại tác dụng 
tốt trong công nghệ màng để xử lí và tinh sạch 
nước.

2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Với những ưu điểm nêu trên, nhiều nhóm 
nghiên cứu đã cải thiện tính năng của màng lọc 
nước theo hướng đưa cả Ag và TiO2 vào màng 
lọc; như phủ lên bề mặt màng polymer hay màng 
ceramic, hay tạo màng đơn lẻ chỉ từ vật liệu Ag 
và TiO2. Các nghiên cứu mới nhất sẽ được tóm 
tắt sau đây: 

2.1. Màng Ag/TiO2 phủ lên Polymer

Li và đồng nghiệp chế tạo màng composite 
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bằng cách trộn hạt TiO2-P25 thương mại với nhựa 
polyvinylidene fluoride (PVDF)[21]: Sau đó Ag 
được phủ lên bề mặt màng bằng phản ứng khử 
Ag+ về Ag0 dưới tia cực tím. Kết quả cho thấy góc 
bề mặt (contact angle) của màng chế tạo được 
thấp hơn màng gốc PVDF, nói cách khác tính ưa 
nước (hydrophilicity) của màng sau phủ tăng lên. 
Hoạt tính xúc tác của màng composite dưới ánh 
sáng nhìn thấy cũng tốt hơn so với màng chỉ có 
TiO2 và PVDF: 50 % Methylene Blue (MB) bị 
oxi hóa sau 100 phút, tốt hơn nhiều so với màng 
PVDF ban đầu. Tính kháng khuẩn cũng được thể 
hiện rõ khi có mặt của Ag. Điều đó cho thấy, kết 
hợp Ag/TiO2 tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực. Tuy 
vậy, hàm lượng TiO2 trộn vào màng PVDF không 
lớn (dưới 4 % khối lượng), còn bị che lấp vào bên 
trong màng nhựa do đó số lượng tâm có hoạt tính 
xúc tác của TiO2 sẽ bị giảm đi. Sự có mặt của hạt 
TiO2 cũng làm cho lỗ của màng PVDF lớn hơn so 
với khi không có TiO2, từ dưới 100 nm tăng lên đến 
hơn 300 nm. Như vậy tính năng lọc chọn lọc của 
màng cũng sẽ giảm từ màng siêu lọc (ultrafiltration) 
sang màng micro lọc (microfiltration). 

Shi và đồng nghiệp đã công bố nghiên cứu rất 
triển vọng về màng polyacrylonitrile (PAN) phủ 
hạt TiO2 và hạt nano Ag [22]. Màng sợi PAN có 
kích thước khoảng 150 nm được tạo bởi phương 
pháp electrospinning. Sau đó một lớp (dày ~50 
nm) hạt TiO2 (đường kính ~20 nm) được phủ lên 
PAN bằng phương pháp thủy nhiệt ở 95°C. Sau 
cùng hạt Ag có thích thước 10 nm được phủ lên 
lớp TiO2. Hoạt tính xúc tác dưới ánh sáng nhìn 
thấy của màng Ag/TiO2/PAN rất tốt, sau 60 phút, 
hơn 80 % MB bị oxi hóa. Và tính xúc tác cũng 
khá bền vì sau khi lặp lại thí nghiệm 5 lần, khả 
năng oxi hóa MB không giảm nhiều. Rất tiếc là 
tác giả chưa khảo sát độ bền của lớp TiO2 trên bề 
mặt PAN, và khả năng lọc của màng. Nếu lớp hạt 
TiO2 không bền, thì trong quá trình lọc sẽ bong ra 
và đi theo dòng lọc, vừa mất tính năng của màng 
lọc và vừa ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, sợi 
PAN có kích thước lớn như vậy thì diện tích bề 

mặt tiếp xúc của màng chưa tối ưu, kích thước lỗ 
của màng cũng khó đạt được mức nanofiltration. 
Phương pháp tạo màng sợi dùng electrospinning 
sử dụng dòng điện một chiều có hiệu điện thế 
rất lớn (đến 18 kV) cũng là một nhược điểm của 
phương pháp này.  

2.2. Màng Ag/TiO2 phủ lên Ceramic

Những nghiên cứu tạo màng composite giữa 
TiO2 và ceramic thì khá phổ biến. Tuy nhiên, 
màng composite loại có sử dụng Ag thì không 
nhiều. Theo những gì chúng tôi biết, hiện nay 
chỉ có một nghiên cứu [23] tạo màng composite 
của Ag/TiO2/hydroxyapatite trên nền α-Al2O3. 
Chất nền dày 2.5 mm, đường kính 40 nm, kích 
thước lỗ 0.9 µm và tạo nên từ hạt α-Al2O3 có 
đường kính từ 1 đến 5 µm. Tác giả nhúng chất 
nền vào dung dịch (sol) của hydroxyapatite 
(HAP), nung ở nhiệt độ cao, làm nguội và đem 
nhúng tiếp vào dung dịch của Ag/TiO2. Điều 
đặc biệt trong nghiên cứu này là tác giả sử dụng 
HAP để tăng tính kết dính với vi sinh vật, như 
vậy hoạt tính xúc tác của hệ Ag/TiO2 có điều 
kiện phát huy tác dụng tốt hơn. Lớp HAP và 
lớp Ag/TiO2 có bề dày tương đương, khoảng 12 
µm. Sau khi phủ lớp Ag/TiO2/HAP, lưu lượng 
nước tinh khiết qua màng giảm 27 % so với lưu 
lượng qua chất nền. Kết quả khảo sát khả năng 
lọc dung dịch chứa khuẩn E.coli cho thấy sự có 
mặt của lớp Ag/TiO2 làm tăng khả năng lọc của 
màng. Tuy vậy, lưu lượng dòng lọc giảm đến 
hơn 60% chỉ sau 60 phút thử nghiệm, mặc dù đã 
sử dụng ánh sáng cực tím (365 nm, với cường 
độ 0.3 mW/cm2). Điều này có thể do kích thước 
lỗ màng còn lớn, khoảng trên 800 nm, nên hiện 
tượng nghẽn màng do vi khuẩn chui vào bên 
trong các lỗ. Để duy trì được lưu lượng lọc, kích 
thước lỗ màng cần được giảm xuống đáng kể, 
có thể thấp hơn nằm trong khoảng từ 200 đến 
300 nm, như vậy có thể hạn chế vi khuẩn chui 
vào bên trong lỗ và gây nghẽn màng. Thực tế 
vận hành cho thấy, lớp màng sinh học (biofilm) 
tạo ra trên màng lọc có thể rửa được bằng các 
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phương pháp cơ học đơn giản, nhưng khi lỗ 
màng bị nghẽn thì cần sử dụng phương pháp rửa 
ngược dòng (backwash). 

2.3. Màng tạo ra từ một vật liệu duy nhất TiO2

Năm 2009, nhóm nghiên cứu ở đại học công 
nghệ Nanyang Singapore công bố nghiên cứu 
chế tạo màng siêu lọc hai cấp [24], làm từ sợi 
nano TiO2. Sợi này được tổng hợp bằng phương 
pháp thủy nhiệt, một phương pháp rất phổ biến 
trong giới khoa học vật liệu nano. Điều đặc biệt 
ở đây là các tác giả tạo ra hai loại sợi có kích 
thước khác nhau, một nhỏ với đường kính 10 
nm, một lớn với đường kính từ 20 đến 100 nm. 
Loại sợi lớn được dùng để làm nền, sau đó loại 
nhỏ tạo màng lọc bên trên và lớp trên có kích 
thước lỗ cỡ 20 nm. Khi khảo sát với nước tinh 
khiết, màng này có lưu lượng 12.2 L/m2/min/
bar, lớn hơn nhiều so với màng thương mại có 
kích thước lỗ tương đương. Khả năng kháng 
nghẽn của màng cũng rất tốt, dưới ánh sáng tia 
cực tím (λ=365 nm), lưu lượng dòng lọc không 
giảm trong vòng 10 giờ (khi khảo sát với dung 
dịch acid humic). Màng cũng thể hiện tính kháng 
khuẩn tốt, chưa đầy 60 phút dưới ánh sáng cực 
tím, gần 50 % khuẩn E.coli bị tiêu diệt. Mặc 
dù tác giả chưa khảo sát tính năng cơ học của 
màng, nhưng những kết quả công bố cho thấy 
triển vọng tốt cho loại màng tạo từ sợi TiO2. 
Nếu các sợi này được tăng cường hoạt tính xúc 
tác thì tính năng sẽ tốt hơn nhiều, đồng thời có 
thể khai thác lượng ánh sáng nhìn thấy từ mặt 
trời cho vận hành. 

2.4. Màng tạo ra từ sự kết hợp Ag/TiO2 

Liu và đồng nghiệp chế tạo màng lọc dựa 
trên sợi TiO2 phủ nano Ag [25]. Sợi TiO2 tạo 
ra theo phương pháp electrospinning có kích 
thước khoảng 150 đến 200 nm. Sau đó, hạt 
nano Ag có thích thước tầm 50 nm được phủ 
lên bề mặt sợi TiO2 bằng phương pháp khử hóa 
học, sử dụng ethylene glycol làm chất khử và 
cũng là chất định hình hạt Ag. Kết quả khảo sát 

cho thấy màng lọc Ag/TiO2 có khả năng kháng 
khuẩn E.coli cao, sau 30 phút toàn bộ lượng vi 
khuẩn bị diệt dưới ánh sáng mặt trời nhân tạo. 
Khả năng kháng khuẩn, và oxi hóa methylene 
blue của màng Ag/TiO2 đều cao hơn màng tạo 
chỉ từ vật liệu TiO2. Màng tạo ra có nhược điểm 
là sự có mặt của hạt Ag làm lưu lượng nước tinh 
khiết của màng Ag/TiO2 giảm so với màng sợi 
TiO2 (chênh lệch khoảng 5 L/m2/h/bar). Nghiên 
cứu này mở ra triển vọng cho nghiên cứu ứng 
dụng sợi composite Ag/TiO2 trong lọc nước. 
Tuy nhiên, kích thước sợi TiO2 và của hạt Ag 
là còn tương đối lớn. Nếu chúng ta có thể giảm 
thêm kích thước, tính năng của màng sẽ còn có 
thể cải thiện nhiều vì cả hoạt tính kháng khuẩn 
và xúc tác đều tăng khi tỉ lệ diện tích bề mặt/
thể tích của vật liệu tăng. Bên cạnh đó, bài báo 
không đề cập đến khả năng kháng nghẽn màng 
trong quá trình lọc nên chúng ta chưa đánh giá 
được đầy đủ khả năng của màng lọc. 

Mới đây, Nair và Babu chế tạo mảng của TiO2 
rồi phủ lên đó hạt Ag[26]. Kích thước của mảng 
này khoảng 100 - 200 nm và được sử dụng để tạo 
màng lọc xúc tác quang. Vì các mảng là rời rạc 
nên phải được đặt lên trên một màng đế có kích 
thước lỗ tương đương với kích thước của mảng 
Ag/TiO2. Màng tạo từ mảng Ag/TiO2 có hoạt tính 
xúc tác cao hơn màng tạo từ hạt TiO2, với hiệu 
suất tăng khoảng 35% khi khảo sát với hợp chất 
Congo Red. Tuy vậy, nhóm tác giả sử dụng điều 
kiện tổng hợp mảng TiO2 rất khắc nghiệt, trong 
môi trường acid HF, ở 200°C và kéo dài 24 giờ. 
Thêm vào đó, tác giả không tạo màng cố định, 
do đó khả năng các mảng Ag/TiO2 trôi theo dòng 
lọc là rất cao.

3. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Ở Việt Nam, theo chúng tôi được biết thì chưa 
có công trình nào nghiên cứu chế tạo màng lọc 
xử lí nước dựa trên sợi TiO2 phủ nano Ag. Các 
nhà khoa học chủ yếu nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu và hoạt tính xúc tác quang của TiO2: 
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Năm 2008, luận văn Tiến sĩ của tác giả 
Nguyễn Thị Hạnh Thu ở Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh, nghiên cứu tạo màng mỏng của TiO2 
trên đế kính bằng phương pháp phun phún xạ 
(magnetron sputtering), và tác giả cũng nghiên 
cứu cải thiện hoạt tính xúc tác của TiO2 trong 
vùng ánh sáng nhìn thấy bằng cách pha tạp với 
N [27]. 

Năm 2010, tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan 
cùng cộng sự ở Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
công bố nghiên cứu chế tạo vật liệu hạt nano Ag/
TiO2 để diệt khuẩn[28]. Trong nghiên cứu này, 
đầu tiên nhóm tác giả tổng hợp hạt nano Ag sử 
dụng chất khử sodium citrate, sau đó cho TiO2 
- P25 thương mại vào, khuấy, rồi sấy và nung ở 
500°C (trong 2 giờ). Kết quả cho thấy hạt Ag có 
kích thước nhỏ tầm 10 nm bám lên bề mặt TiO2 
(kích cỡ tầm 80 đến 200 nm). Kết quả khảo sát 
diệt khuẩn cho thấy mẫu Ag/TiO2 có khả năng 
diệt khuẩn cao, sau 10 phút đã diệt hoàn toàn 
khuẩn E.coli (2.6x106 CFU/ml) mà không cần 
chiếu ánh sáng cực tím.

Năm 2014, luận văn tiến sĩ của tác giả Nguyễn 
Thị Hồng Phượng ở trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, nghiên cứu chế tạo hạt nano TiO2 và tạo 
màng TiO2 phủ lên vật liệu gốm sứ. Tác giả sử 
dụng phương pháp sol-gel với nguyên liệu ban 
đầu là tetraisopropylorthotitanate [29].

Từ năm 2008 đến 2015, nhóm nghiên cứu 
Nguyễn Đình Lâm, Đại học Bách khoa - Đại học 
Đà Nẵng đã công bố một số nghiên cứu [30,31] 
về tổng hợp nano ống TiO2, composite của TiO2 
với nano carbon làm xúc tác và phân li H2O tạo 
H2 và O2. 

Từ năm 2008 đến 2016, nhóm nghiên cứu 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ở Viện Kỹ thuật và 
Công nghệ - Đại học Vinh đã công bố nhiều 
nghiên cứu về tổng hợp vật liệu TiO2 và hoạt 
tính xúc tác của TiO2. Theo chúng tôi, đây là 

nhóm nghiên cứu về TiO2 nhiều nhất ở Việt 
Nam. Nhóm này đã được Quỹ NAFOSTED tài 
trợ đề tài mã số 103.02-2010.35, “Nghiên cứu 
chế tạo dây nano TiO2 ứng dụng trong quang 
xúc tác ở vùng ánh sáng nhìn thấy”, thời gian 
2010-2012. Nhóm tác giả, chủ yếu khảo sát về 
tổng hợp vật liệu, hoạt tính xúc tác, cải thiện 
hoạt tính xúc tác, và định hướng cho pin năng 
lượng mặt trời. Nhưng nhóm chưa nghiên cứu 
về sự kết hợp giữa hạt nano Ag kết hợp với sợi 
TiO2 định hướng ứng dụng cho công nghệ màng 
xử lý nước[18,32].

Từ năm 2011 đến nay, các nhà khoa học ở 
Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa 
học Việt Nam đã công bố một số công trình liên 
quan đến tổng hợp và xúc tác của TiO2. Như 
nhóm nghiên cứu Trần Đại Lâm công bố nghiên 
cứu [33] tổng hợp xúc tác quang dựa trên khung 
đồng kim loại hữu cơ (Cu-MOF) và TiO2. Và 
mới đây, nhà nghiên cứu Hồng Lê cùng đồng sự 
đã tổng hợp hạt xúc tác TiO2 thay đổi bởi nguyên 
tố N và Ta (tantalum) bằng phương pháp thủy 
nhiệt [34]. Năm 2016, tác giả Anh Ngo và cộng 
sự, ở Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, phủ 
hạt nano TiO2 lên màng mỏng composite thương 
mại (TFC) của polyamide và polysulfone [35]. 
Hạt TiO2 thương mại với kích thước hạt 14 nm, 
được cho vào nước và đánh siêu âm tạo sol. Sau 
đó, tác giả nhúng màng polymer composite vào, 
lấy ra rửa sạch và được chiếu ánh sáng cực tím 
trong khoảng 15 đến 90 giây. Kết quả khảo sát 
cho thấy tính ưa nước của màng phủ TiO2 cao 
hơn màng thương mại TFC ban đầu. Tính kháng 
nghẽn màng của màng phủ tốt hơn màng thương 
mại khoảng 20 %. Tuy nhiên, hạt TiO2 phân bố 
trên bề mặt màng thương mại không đều. Rất 
tiếc, nhóm tác giả chưa khảo sát độ bền của 
màng TiO2, khi mà hạt TiO2 phủ theo phương 
pháp nghiên cứu cho thấy liên kết của TiO2 với 
màng TFC có thể là do liên kết hydrogen, một 
loại liên kết yếu.    

Ngoài ra, Quỹ Phát triển Khoa học và Công 

L.Q.Chơn, N.T.Nhớ, H.T.C.Giang / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 01(26) (2018) 58-65



63

nghệ Quốc Gia đã tài trợ một số đề tài nghiên 
cứu liên quan đến hoạt tính xúc tác của TiO2. Tuy 
nhiên, cho đến nay, theo chúng tôi được biết thì 
chưa có công trình nào nghiên cứu về tạo màng 
lọc xử lí nước dựa trên sợi TiO2 phủ nano Ag.

4. Mục tiêu và hướng nghiên cứu của chúng tôi 
(xem thêm ở Figure 2)

Vì vậy hướng nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc 
dựa trên sợi TiO2 phủ anno Ag là khả quan. Nghiên 
cứu này sẽ tập trung giải quyết ba vấn đề liên quan 
đến xử lí nước và tinh lọc nước: (1) tăng cường 
khả năng chống nghẽn màng lọc (membrane anti-
fouling) trong quá trình vận hành màng lọc xử lí 
nước thải, (2) tiết kiệm năng lượng trong vận hành 
hệ thống màng lọc nước bằng cách tận dụng nguồn 
ánh sáng nhìn thấy từ mặt trời, (3) tăng cường khả 
năng kháng khuẩn của màng lọc.

Figure 2. Sơ đồ tổng quan thể hiện mục tiêu 
và phương pháp nghiên cứu.

5. Kết luận

Tính xúc tác quang hiệu quả của TiO2 đã được 
nghiên cứu và chứng minh [12,36]. Hoạt tính xúc 
tác được cải thiện tốt nếu kích thước TiO2 càng 
nhỏ. Bề mặt TiO2 khi được thay đổi bởi Ag sẽ tạo 
ra hệ xúc tác Ag/TiO2 có hoạt tính xúc tác quang 
hiệu quả dưới ánh sáng nhìn thấy [19,20]. Vậy chế 
tạo hệ màng siêu lọc chế tạo từ sợi Ag/TiO2 có kích 
thước dưới 20nm sẽ có hoạt tính xúc tác quang cao 
và có khả năng lớn làm giảm hiện tượng nghẽn 
màng, tiết kiệm năng lượng và tăng tính kháng 
khuẩn. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu 

nào thực hiện theo hướng này. Hiện nay, nghiên 
cứu của chúng tôi đang thực hiện - chế tạo màng 
siêu lọc từ hệ nano Ag/TiO2, với hứa hẹn tạo ra 
màng siêu lọc đa chức năng (kháng khuẩn, kháng 
nghẽn và tiết kiệm năng lượng).  
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Nghiên cứu các chủng vi nấm gây bệnh trên cây lạc 
(Arachis hypogaea L.) trong điều kiện sinh thái thuộc huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

The Study on Pathogenic Fungi on Peanut (Arachis hypogaea L.) 
in Ecological Condition of Dien Ban District, Quang Nam Province
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Tóm tắt
Nghiên cứu được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh do vi nấm gây hại cây lạc. Nghiên cứu sự phân bố 
của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây lạc sẽ là những dẫn liệu khởi đầu để tìm ra thời điểm xuất hiện bệnh và thời gian 
gây hại nặng nhất, từ đó giúp cho công tác dự tính, dự báo và phòng trừ bệnh có hiệu quả cao trong sản xuất nhằm giảm 
chi phí sản xuất, góp phần nâng cao năng suất thu hoạch, chất lượng và giá trị thương phẩm của cây lạc. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi đã tìm ra được quy luật phát sinh, phát triển của bệnh hại theo thành phần cơ giới đất, theo các giai đoạn 
sinh trưởng của cây ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa:  Fusarium; Aspergillus; cây lạc, Quảng Nam

Abstract

The research was carried out to improve the effectiveness of disease control by fungal diseases. Research on the 
distribution of phytopathogenic strains of peanut will be the initial data to find the time of occurrence and the time of 
the most severe damage, helping to estimate, forecast and take good control of disease in production which is aimed at 
reducing production costs, contributing to improved yield, quality and commercial value of peanut. In this study, we have 
found out the rules of pathogenesis and the development of soil diseases according to the stages of tree growth in different 
ecological zones in Dien Ban district, Quang Nam Province.

*English Keywords: Fusarium; Aspergillus;peanut, Quảng Nam

Email: dothuha09@yahoo.com

1. Đặt vấn đề
Lạc (Arachis hypogaea L.) là cây trồng sản xuất 

đứng thứ mười hai trên toàn thế giới và là một cây 
trồng chính ở hầu hết các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. Lạc được trồng ở mọi châu lục, trong 
khoảng 120 quốc gia, với tổng diện tích 24,6 triệu 
ha cho sản lượng 38,2 triệu tấn (FAOSTAT, 2008). 
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Ở nước ta lạc được trồng rải rác khắp cả nước, 
trên nhiều loại đất và địa hình khác nhau, diện 
tích trồng ở nước ta đặc biệt tăng nhanh trong 
gần 30 năm trở lại đây, đạt khoảng 246.000 ha 
với tổng sản lượng 300.600 tấn năm 1994 [2], 
tính đến tháng 6 năm 2008 tổng sản lượng lạc 
của Việt Nam đạt khoảng 490.000 tấn (theo ước 
tính của FAO) đứng thứ 7 thế giới về sản lượng 
[9]. Phần lớn diện tích trồng lạc ở vùng Duyên 
hải Nam Trung Bộ tập trung ở Quảng Nam với 
khoảng 8.000ha.

 Với tiềm năng và vai trò của cây lạc đối với 
Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, 
ngoài việc nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật 
gieo trồng thì việc nghiên cứu các loài dịch hại 
và tìm ra giải pháp quản lý thích hợp là rất quan 
trọng, nhằm góp phần bảo vệ và tối ưu hóa năng 
suất, chất lượng lạc. Đến nay các nghiên cứu về 
các biện pháp phòng ngừa dịch hại trên cây lạc 
vẫn chưa mang lại thành công.

Vì vậy việc xác định qui luật phát triển của vi 
nấm trên cây lạc là yếu tố cấp thiết, nhằm tìm ra 
giải pháp tối ưu nhất cho công tác dự tính thời 
vụ và phòng trừ bệnh có hiệu quả. Xuất phát 
từ những yêu cầu thực tế với mong muốn góp 
phần hạn chế tác hại của vi nấm trên cây lạc ở 
Quảng Nam, nhằm giảm chi phí sản xuất và cải 
thiện kinh tế hộ gia đình trên chúng tôi tiến hành 
chọn đề tài: “Nghiên cứu các chủng vi nấm gây 
bệnh trên cây lạc (Arachis hypogaea L.) trong 
điều kiện sinh thái thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam”.

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên 
cứu

2.1. Đối tượng

- Vi nấm gây bệnh được phân lập từ đất và các 
mẫu rễ, thân, lá cây lạc tại một số xã của huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh được 
phân lập từ đất trồng lạc tại khu vực.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu động thái phân bố của vi nấm 
gây bệnh trên cây lạc theo thành phần cơ giới đất 
và theo các giai đoạn phát triển của cây tại một số 
xã của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Thử nghiệm khả năng đối kháng của xạ 
khuẩn có hoạt tính mạnh với vi nấm gây bệnh 
trên cây lạc.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu mẫu ngoài thực địa

- Nguyên tắc lấy mẫu đất : mẫu được lấy theo 
phương pháp lấy điểm theo đường chéo, ở tầng 
đất từ 5-15cm ở các vị trí khác nhau (4-5 vị trí) 
trong một vùng 100m2. Sau đó các mẫu đất đem 
trộn đều, đựng trong túi nilông đã khử trùng.

- Xử lý mẫu đất tại chỗ: thực vật, động vật 
sống trong đất và đất sỏi được loại bỏ trước khi 
rây qua rây cỡ lỗ 2mm để tạo thuận lợi cho sự 
trao đổi khí giữa các hạt đất. Lưu giữ, vận chuyển 
và bảo quản mẫu: thắt túi hơi lỏng để tạo điều 
kiện hiếu khí. Mẫu đất không để chồng lên nhau. 
Mẫu đất đem về được phân lập ngay, càng sớm 
càng tốt hoặc bảo quản trong tủ lạnh 4oC.

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm

a. Phương pháp phân lập

* Phân lập xạ khuẩn và vi nấm 

- Phân lập các mẫu dựa trên phương pháp 
phân lập của Egorov: xạ khuẩn được phân lập 
trên môi trường Gause I và Gause II và ISP-4; vi 
nấm trên môi trường PDA.

* Phương pháp phân lập mẫu bệnh cây [6], 
[10]

- Phân lập từ thân, lá

Rửa mẫu thân, lá trong nước để loại bỏ đất 
bụi và các tạp chất khác. Khử trùng bề mặt mô 
lá hoặc thân bằng cách dùng bông đã khử trùng 
thấm cồn 70% lau bề mặt thân, lá hoặc nhúng 
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nhanh vào cồn 70% trong 5 giây, rửa lại trong 
nước cất vô trùng và để khô trên giấy thấm vô 
trùng. Sau đó dùng kéo cắt thành từng đoạn nhỏ 
2x2mm từ phần ranh giới giữa mô khỏe và mô 
bệnh, tiến hành cấy mẫu trên môi trường WA. 
Đặt các đĩa petri đã cấy mẫu bệnh trong tủ ấm ở 
nhiệt độ 28oC trong 2-3 ngày để cho sợi nấm phát 
triển trên môi trường. Khi nấm bệnh đã mọc, tiến 
hành cấy chuyền sang môi trường PDA.

- Phân lập từ rễ

Rửa mẫu rễ trong nước để loại bỏ đất và các 
tạp chất. Gọt bỏ lớp vỏ ngoài của rễ vì phần này 
thường chứa vi sinh vật hoại sinh. Mô cấy được 
lấy từ phần ranh giới giữa mô khỏe và mô bệnh. 
Phun xịt mẫu bằng cồn 70%. Cắt những miếng 
mô mỏng và cấy lên môi trường WA, khi nấm 
mọc tiến hành cấy chuyền sang môi trường PDA.

- Phân lập nấm bệnh cây từ đất 

Cân 10g đất cho vào bình tam giác chứa 90ml 
dung dịch nước muối sinh lý vô trùng, lắc mẫu 
trên máy lắc ngang với tốc độ 100 vòng/phút 
trong thời gian 15 phút. Dịch mẫu thu được có độ 
pha loãng 10-1.

Dùng pipet vô trùng hút 1ml dung dịch trên cho 
sang ống nghiệm chứa 9ml nước cất vô trùng lắc 
đều, ta được dung dịch có độ pha loãng là 10-2. Tiếp 
tục pha loãng mẫu đến độ pha loãng 10-3, 10-4,… 
Lấy 0,1ml dịch mẫu cho vào các đĩa petri có chứa 
môi trường WA vô trùng. Sau đó dùng que trang 
đều giọt dịch trên mặt thạch. Nuôi cấy trong tủ ấm ở 
nhiệt độ 28 - 300C trong 3 - 5 ngày để tạo thành các 
khuẩn lạc riêng rẽ. Chọn các khuẩn lạc điển hình 
cấy chuyền sang môi trường PDA đến khi thuần 
chủng. Bảo quản giống ở nhiệt độ 4 - 60C.

b. Phương pháp xác định số lượng tế bào vi 
sinh vật [1]

Số lượng tế bào sống trong các cơ chất phân 
lập trên môi trường dinh dưỡng đặc được biểu thị 
bằng đơn vị CFU (Colony Forming Unit), 1 CFU 
tương ứng với 1 khuẩn lạc phát triển từ 1 tế bào 

ban đầu của 1 loại vi sinh vật trên môi trường 
dinh dưỡng trong đĩa thạch. Tính số lượng tế bào 
vi sinh vật trong 1g cơ chất theo công thức: 

n A DfN
W

× ×
=

 	 (2.1)
Trong đó: 

N: tổng số CFU/g mẫu

A: số lượng khuẩn lạc trung bình trên 1 hộp 
petri ở từng độ pha loãng

n: số giọt dung dịch trung bình trong 1ml dịch 
pha loãng

Df: Độ pha loãng

W: Trọng lượng khô của 1g mẫu

c. Phương pháp phân loại sơ bộ các chủng 
nấm mốc gây bệnh 

- Sử dụng các khóa phân loại của Keith 
Seifert (1996), S. B. Marthu Olga Kongsdal (2000) 
[3]; khóa phân loại nấm mốc của Bùi Xuân Đồng 
(1984) [5] và hệ thống phân loại nấm bệnh hại cây 
trồng của Vũ Triệu Mân (2007) [7], [8].

f. Phương pháp nghiên cứu thành phần cơ 
giới và độ ẩm đất

*  Phương pháp nghiên cứu thành phần cơ 
giới đất [4]

Sử dụng phương pháp của NA. Katrinski 
(1965) áp dụng cho đất Việt Nam, phân loại 
đất dựa theo hàm lượng sét vật lý (cấp hạt < 
0,002mm).

d. Phương pháp lây bệnh nhân tạo xác định 
chủng nấm gây bệnh 

Chúng tôi sử dụng phương pháp lây bệnh nhân 
tạo theo Lester W. Burgess, Timothy E. Knight, 
Len Tesoriero và Phan Thúy Hiền (2009) [3]. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thành phần bệnh hại lạc

Sau khi tiến hành phân lập 40 mẫu rễ, thân, lá, 
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củ của cây lạc và đất trồng lạc tại một xã thuộc 
huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, tôi đã sơ tuyển 
được 24 chủng nấm mốc kí hiệu từ ĐT 1 -> ĐT 24 
thuộc các chi Fusarium, Phythium,  Aspergillus, 
Sclerotium. 

Số chủng nấm mốc phân lập ở các loại đất 
khác nhau là khác nhau. Số chủng nấm mốc phân 
lập phụ thuộc vào tính chất, thành phần cơ giới 
của đất như: thành phần cơ giới, độ phì nhiêu, 
pH, nhiệt độ, độ ẩm và tùy thuộc vào các giai 
đoạn sống của cây.

Hình 3.1.  Một số chủng nấm mốc phân lập được

Các chủng nấm mốc đều có đặc điểm chung: 
Tất cả các chủng nấm mốc ở trên đều có khuẩn 
lạc đặc trưng của nấm mốc, khuẩn lạc màu lục, 
xanh lục, lục xám, đen, trắng, vàng nhạt. Các 
dạng khuẩn lạc gồm: mặt da nhung, mặt dạng 
xốp, xù xì, có hệ sợi khí sinh, hệ sợi cơ chất.

3.2. Nghiên cứu sự phân bố của vi nấm hại 
lạc theo thành phần cơ giới đất

Để nghiên cứu sự phân bố của vi nấm gây bệnh 
trên cây lạc theo thành phần cơ giới đất, chúng tôi 
tiến hành thu mẫu đất vào tháng 12/2015, tháng 
1/2016 tại 3 xã trồng lạc tập trung của huyện 
Điện Bàn. Sau khi phân lập mẫu trên môi trường 
WA kết quả số lượng vi nấm gây bệnh trong mẫu 
được trình bày ở bảng 3.1, 3.2.

Bảng 3.1. Số lượng vi nấm gây bệnh theo thành 
phần cơ giới đất ở một số xã tại huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam (tháng 12/2015)

Địa 

điểm 

lấy 

mẫu

Loại đất
pH 

đất

Độ 

ẩm 

đất 

(%)

Nhiệt 

độ 

đất 

(0C)

TS 

nấm bệnh

(x 

104CFU/g)

Điện 

Thắng 

Bắc

Cát pha 5,1 67 21,3 20,7ab

Thịt trung bình 4,9 69 20,3 49,0ab

Thịt nhẹ pha sỏi 4,6 63 22,5 18,0d

Điện 

Thắng 

Trung

Thịt nhẹ 5,4 60 20,2 29,7d

Thịt trung bình 5,6 63 21 39,3bc

Thịt trung bình 5,5 62 21,5 32,3bc

Điện 

Tiến

Thịt nhẹ 5,1 47 20,3 40,6d

Thịt nhẹ 5,1 65 21,3 36,5c

Thịt trung bình 5,4 68 20,1 44,3a

* Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai 
khác có ý nghĩa thống kê theo Duncan’s test (p<0,05).

Bảng 3.2. Số lượng vi nấm gây bệnh theo thành 
phần cơ giới đất ở một số xã tại huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam (tháng 1/2016)

Địa 

điểm 

lấy 

mẫu

Loại đất
pH 

đất

Độ 

ẩm 

đất 

(%)

Nhiệt 

độ 

đất 

(0C)

TS nấm 

bệnh

(x 

104CFU/g)

Điện 

Thắng 

Bắc

Cát pha 4,9 61 24,3 21,4ab

Thịt trung bình 4,6 63 22,3 44,5ab

Thịt nhẹ pha sỏi 4,3 58 24,5 21,0d

Điện 

Thắng 

Trung

Thịt nhẹ 5,1 56 22,2 20,6d

Thịt trung bình 5,6 58 23 30,8bc

Thịt trung bình 5,2 59 24,5 31,4bc

Điện 

Tiến

Thịt nhẹ 4,7 45 21,3 37,3d

Thịt nhẹ 4,8 60 22,3 34,7c

Thịt trung bình 5,1 62 21,1 50,1a

* Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê theo Duncan’s test (p<0,05).

Qua kết quả trình bày ở các bảng 3.1, 3.2 cho 
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thấy có sự khác biệt khá lớn đối với sự phân 
bố của nấm bệnh trên những loại đất trồng lạc 
khác nhau. Số lượng nấm bệnh nhiều nhất đối 
với đất thịt trung bình và đất thịt nhẹ. Số lượng 
nấm bệnh cao nhất tại xã Điện Thắng Bắc vào 
tháng 12/2015 đạt 49,0 x 104 CFU/g và 44,5 x 104 
CFU/g vào tháng 1/2016.

Mật độ của nấm bệnh phụ thuộc vào đặc điểm 
và tính chất của đất như: thành phần cơ giới, độ 
phì, nhiệt độ, độ ẩm và độ pH của đất. Bên cạnh 
đó, chế độ canh tác và cơ cấu cây trồng cũng ảnh 
hưởng rất lớn đến sự phân bố của nấm bệnh trong 
đất.

3.3 Nghiên cứu sự phân bố nấm bệnh theo các 
giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lạc.

Sau khi tìm được quy luật phân bố của một số 
chi nấm bệnh chính gây bệnh nguy hiểm trên cây 
lạc theo thành phần cơ giới đất, chúng tôi tiếp tục 
nghiên cứu sự xuất hiện của chúng theo các thời 
kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lạc nhằm 
xác định thời điểm xuống chồi giống và tính toán 
mùa vụ trong sản xuất một cách hợp lý. 

Kết quả phân lập vi nấm từ 50 mẫu bệnh bao 
gồm rễ, lá và củ lạc được trình bày trong bảng 3.3 
và hình 3.2

Bảng 3.3. Phân bố nấm bệnh theo các giai đoạn 
sinh trưởng và phát triển của cây lạc ở huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Giai đoạn 

sinh trưởng

Bộ phận 

thu mẫu

Số lượng nấm mốc gây bệnh 
(x 104CFU/g)

Fu. Phy. Asp. Scle.

Cây non Lá - 38a - 10,4d

Rễ 26,5a 6,3cd 11,3b -

Cây trưởng thành Lá 19,3a 0e - 25,8a

Rễ 3,7c 0e 30,3a -

Ra hoa Lá - 20,3b - 21,5b

Rễ 0d 0e 13b -

Đậu quả
Lá - 1,2d - 11,2c

Rễ 23,0d 27,6e 19,1c -
Quả 13,5b 31,1a 33,5b -

* Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê theo Duncan’s test (p<0,05).
* Fu: Fusarium Phy: Phythium Asp: Aspergillus Scle:Sclerotium

Hình 3.2. Phân bố nấm bệnh theo các giai đoạn sinh 
trưởng phát triển của cây lạc

Qua kết quả từ bảng 3.3 và hình 3.2 cho thấy ở 
các giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau 
của cây lạc thì sự phát sinh của nấm bệnh gây hại 
cũng khác nhau về thành phần, số lượng và vị trí 
xâm nhiễm. 

+ Giai đoạn cây non dễ bị xâm nhiễm nấm 
bệnh nhất, nấm Phythium và Fusarium gây hại 
chủ yếu, đạt số lượng đến (26,5 - 38) x 104CFU/g. 

+ Giai đoạn cây trưởng thành chủ yếu bị nhiễm 
nấm bệnh ở rễ cây. 

+ Giai đoạn ra hoa, số lượng nấm bệnh giảm, 
rễ cây hầu như không bị nhiễm bệnh, số lượng 
(13 - 20,3) x 104CFU/g. 

 + Giai đoạn đậu quả, số lượng nấm bệnh tăng 
mạnh, nấm Aspergillus phát triển mạnh gây thối 
củ với số lượng lên đến 33,5 x 104CFU/g.

3.4. Thử nghiệm khả năng ức chế nấm bệnh 
bằng các chủng xạ khuẩn có khả năng sinh 
chất kháng sinh

Sau khi tiến hành phân lập 25 mẫu đất tại 3 xã 
Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Tiến 
chúng tôi đã phân lập trên môi trường Gauze I và 
thu nhận được 24 chủng xạ khuẩn tạm kí hiệu từ 
XK1 -> XK24

Dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, quan 
sát cuống sinh bào tử dưới kính hiển vi, áp dụng 
khóa phân loại của Krasilnhicop, Gauze và cộng 
sự [9], chúng tôi đã xác định cả 24 chủng xạ 
khuẩn trên đều thuộc chi Stretomyces. 

Sau khi sơ tuyển 24 chủng xạ khuẩn bằng 
phương pháp khối thạch và đục lỗ. Kết quả cho 
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thấy có 8/24 chủng có khả năng kháng với một 
số nấm kiểm định gây bệnh trên cây lạc, kết quả 
được thể hiện qua bảng 3.4.

Bảng 3.4. Hoạt tính kháng VSVKĐ của 8 chủng 
XK chi Streptomyces

Các 
chủng 

xạ khuẩn

Hoạt tính kháng VSVKĐ 
(Kích thước vòng vô khuẩn (D-d,mm)

Aspergillus Fusarium Phythium

XK 3 4± 0,06 10± 0,05 8± 0,21
XK 6 12± 0,05 8± 0,05 16± 0,16
XK 10 16± 0,01 18± 0,03 20± 0,14
XK 11 12± 0,01 7± 0,08 10± 0,25
XK 12 9± 0,15 15± 0,17 13± 0,14
XK 14 8± 0,22 8± 0,02 15± 0,16
XK 17 18± 0,12 20± 0,04 22± 0,15
XK  21 24± 0,05 21± 0,16 20± 0,22

Hình 3.3. Hình ảnh ống giống của một số chủng xạ khuẩn 
có hoạt tính kháng sinh

* Chú thích:	 D - d ≤ 10 mm	 : hoạt tính yếu
	 D - d = 10 - 15 mm	: hoạt tính trung bình
	 D - d > 15 mm	 : hoạt tính mạnh

Từ kết quả ở bảng 3.4. cho thấy 8/24 chủng 
xạ khuẩn trên đều có hoạt tính kháng sinh kháng 
nấm bệnh hại lạc, song mức độ đối kháng với các 
chủng nấm khác nhau có sự chênh lệch khá lớn. 
Trong đó, chủng XK3 kháng nấm Aspergillus, 
Fusarium, Phythium ở mức độ rất yếu (vòng 
kháng nấm với Aspergillus D-d=4mm, đối với 
Fusarium (D - d =10mm) và với Phythium 

D - d =8mm). Đáng chú ý nhất là chủng XK21, 
chúng thể hiện hoạt tính kháng sinh đối kháng với 
tất cả 3 chủng nấm bệnh với mức độ khá mạnh 
(D - d = 20 - 24mm), trong đó  ức chế mạnh nhất 
là đối với nấm Aspergillus.

Hình 3.4. Vòng vô khuẩn của chủng xạ khuẩn XK21 đối 
với các chủng nấm bệnh hại lạc trên môi trường Gauze II

4. Kết luận

- Sau khi tiến hành phân lập 40 mẫu rễ, thân, 
lá, củ và đất tại một xã thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam, chúng tôi đã sơ tuyển được 24 chủng 
nấm mốc kí hiệu từ ĐT 1 -> ĐT 24 thuộc các chi 
Fusarium, Phythium,  Aspergillus, Sclerotium. 

- Xác định được quy luật phân bố của nấm 
bệnh hại lạc theo các giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển của cây lạc như sau:

+ Giai đoạn cây non (2 - 4 tháng tuổi): nấm 
Phythium và Fusarium gây hại chủ yếu, đạt số 
lượng đến (26,5 - 38) x 104CFU/g. 

+ Giai đoạn cây trưởng thành (10 - 12 tháng 
tuổi): các chi nấm Aspergillus và Sclerotium 
gây bệnh trên lá phát sinh mạnh với số lượng 
(25,8 - 30,3) x 104CFU/g.

+ Giai đoạn cây ra hoa: các chi nấm Phythium 
và Sclerotium gây hại nhưng mức độ có giảm hơn 
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giai đoạn cây trưởng thành, số lượng (13 - 20,3) x 
104CFU/g. 

+ Giai đoạn ra quả: nấm Aspergillus phát triển 
mạnh gây thối củ với số lượng lên đến 33,5 x 
104CFU/g.

- Đã phân lập, tuyển chọn được 8/24 chủng 
xạ khuẩn có khả năng kháng với một số nấm gây 
bệnh trên cây lạc.

Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Thị Việt Hà (2006), Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất 
kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật ở Việt Nam, 
Luận án tiến sĩ sinh học, Hà Nội.

[2] Đoàn Thị Thanh Nhàn (1996), Giáo trình cây công 
nghiệp, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.

[3] Burgess L.V, Knight T.E, Tesorio L., Phan Thúy Hiền 
(2009), Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam, 
chuyên khảo ACIAR, Canberra, số 129a, 210pp.

[4] Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị 
Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh 
(2001), Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, 
cây trồng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

[5] Luận án tiến sĩ sinh học “Phân lập và tuyển chọn một 
số dòng Aspergillus niger sinh pectin methyesterase”, 
Trần Thanh Trúc, Cần Thơ, 2013.

[6]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn 
Ty (1997), Vi sinh vật học, Nxb GD, Hà Nội, tr.38 – 42

[7] Trần Thị Lệ Hằng (2012), Nghiên cứu sự phân bố 
của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa(Ananas 
comosus) tại một số khu vực Bắc Quảng Nam, Luận 
văn Thạc sĩ Khoa học, Đại học Đà Nẵng.

[8] Vũ Triệu Mân (2000), Phòng trừ bệnh hại cây hồ tiêu 
ở Việt Nam và vấn đề sản xuất hồ tiêu sạch bệnh, Hà 
Nội.

[9] Thống kê của FAO (http://faostat.fao.org/site/567/
DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor

[10] Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, Vol.4 
(1989).

Hoàng Ngọc Thanh Dung và cộng sự / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 7(26) (2018) 66-72



Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm mốc sinh 
Phytase trong một số loại đất tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Study on Distribution and Selection of a Number of Pharmaceutical Cultivators in Different 
types of Lands in Hoa Vang District, Da Nang city

Bùi Thị Nguyên Nữa, Đỗ Thu Hàb, Nguyễn Huy Thuầnc, Hà Hải Anhb, Trần Văn Vươna

a Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Facutly of Biology & Environmental Science, The College of Education, Danang University

b Khoa Dược - Trường Đại học Duy Tân
Department of Pharmacy, Duy Tan University

c Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao - Đại học Duy Tân
Institute for Research and Development, Duy Tan University

(Ngày nhận bài: 10/11/2017, ngày phản biện xong: 04/12/2017, ngày chấp nhận đăng: 10/01/2018)

Tóm tắt
Phytase là enzyme có tác dụng thủy phân phytate tạo thành phospho và myo-inositol, vì thế có thể sử dụng phytase để 
thay thế các chất bổ sung phosphate hiện có. Phytase được thu từ các loài nấm mốc thuộc chi Aspergillus được sử dụng 
như một chế phẩm vi sinh trong việc cải tạo đất trồng. Khi được bổ sung chế phẩm vi sinh chứa enzyme phytase thì kích 
thước, chiều dài rễ cũng như chiều cao cây của các cây gieo trồng có sự tăng trưởng đáng kể. Trong bài báo này, chúng 
tôi phân lập khu hệ vi sinh vật đất tại Đà Nẵng và nghiên cứu tuyển chọn trên môi trường PSM có bổ sung CaCl2, đã chọn 
ra 2 chủng nấm mốc MN-1 và MN-2 có hoạt tính phân giải mạnh nhất để nghiên cứu ứng dụng. Dịch nuôi cấy có chứa 
enzyme phytase thô của hai chủng nấm mốc tuyển chọn sau 120 giờ, có ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và phát triển 
trong giai đoạn đầu của cây lúa. Đây chính là cơ sở khoa học cho việc tạo chế phẩm bổ sung enzyme phytase vào trong 
đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Từ khóa: Nấm mốc; Hòa Vang; Đà Nẵng; phytase; phytate

Abstract
Phytase is an enzyme that hydrolyzes phytate to form phosphorus and myo-inositol. This capacity makes it possible to use 
phytase to replace existing phosphate supplements. Phytase collected from mold species of the Aspergillus genus is used as 
a microbiological preparation for soil improvement. When supplemented with phytase enzyme preparation, the size, root 
length and height of the cultivated plants are significantly increased. In this article, we isolate the soil microbial diversity in 
Da Nang and study a selection of two fungi (MN-1 and MN-2) by using PSM medium supplemented with CaCl2, because 
we believe these fungi present the strongest appeal for applied research. After 120 hours, the crude phytase culture medium 
of the two cultivars selected has a significant effect on the early growth and development of rice. This is the scientific 
foundationfor the addition of phytase enzyme supplement into the soil to help plants grow and develop well.
Keywords: Mould; Hoa Vang; Da Nang; phytase; phytate
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1. Mở đầu

Phytase được tìm thấy nhiều nhất ở nấm mốc 
đặc  biệt  ở  các  loài  A.ficuum, A.carbonarius, 
A.oryzae, A.niger và A.fumigatus thuộc chi 
Aspergillus [2].

Trong một số loài khác của chi Aspergillus 
như A.rugulosus cho thấy việc sử dụng hiệu quả 
enzyme phytase trong việc cải thiện hàm lượng 
chất khô và sản lượng các loại ngũ cốc. Ngoài ra 
phytase từ các nguồn vi sinh vật đã được bổ sung 
vào thức ăn gia súc, gia cầm nhằm giúp vật nuôi 
có thể hấp thụ được phosphoric [6]. Việc bổ sung 
phytase từ nấm mốc trong chế độ ăn của heo đã 
giúp việc hấp thụ photpho tăng từ 52% đến 64% 
[2, 3]. Một nghiên cứu khác lại cho thấy, phytase 
từ nấm mốc bổ sung vào thức ăn của gà giúp chúng 
hấp thụ photpho tăng từ 50 đến 60% [5].

Việc phân lập khu hệ vi sinh vật đất tại Đà 
Nẵng sẽ có tiềm năng lớn trong tuyển chọn được 
các chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme 
phytase mạnh, đồng thời, tìm kiếm các nguồn 
gen quý nhằm phục vụ cho các công tác nghiên 
cứu tiếp theo.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lí mẫu đất

Mẫu đất được lấy ở độ sâu 0-20cm xung quanh 
các khu chuồng trại chăn nuôi. Dùng dao, kéo vô 
trùng lấy khoảng 20g mẫu cho vào túi nilon tiệt 
trùng, buộc kín, đánh số, ghi địa điểm lấy mẫu, 
ngày tháng, bảo quản trong thùng lạnh 4oC nếu 
thời gian vận chuyển lâu [4]. Mẫu đất được làm 
khô tự nhiên trong không khí, tránh ánh nắng 
trực tiếp. Đất sau khi phơi khô được nghiền nhỏ, 
rây qua sàng 2mm [8].

2.2. Phân lập nấm mốc có khả năng sinh 
phytase ngoại bào [7] [8]

- Sử dụng phương pháp Koch để nuôi cấy vi 
sinh vật có khả năng sinh phytase ngoại bào với 
những môi trường đặc trưng sau:

- Môi trường sàng lọc chủng sinh phytase 

(PSM - phytase screening media) (g/l): 

Glucose	 : 2%	 MgSO4.7H2O	: 0.05%
Na-phytate	 : 0.4%	 FeSO4.7H2O	 : 0.001%
CaCl2.2H2O	 : 0.2%	 MnSO4.7H2O	: 0.001%
NH4NO3	 : 0.5%	 Agar	 : 1.5%
KCL	 : 0.5%

+ Môi trường PSM sau khi phân lập được ủ 
ở nhiệt độ 37oC trong 96 giờ. Một gram bột đất 
mịn được bổ sung vào bình tam giác (V=250ml) 
chứa 100ml nước cất đã được hấp khử trùng, lắc 
200 vòng/phút trong 30 phút, được dung dịch đất 
có nồng độ 10-3. Pha loãng dung dịch đất từ nồng 
độ 10-3 sang các nồng độ 10-4, 10-5, 10-6. Dùng 
micropipette hút 50µl dịch đất ở các độ pha loãng 
cấy trải trên các đĩa petri chứa sẵn môi trường 
PSM, ủ ở 370C từ 3-5 ngày.

- Vi sinh vật có khả năng sinh phytase ngoại bào 
phân giải cơ chất phytate trong môi trường, hình 
thành vòng sáng xung quanh khuẩn lạc đơn. Hoạt 
tính phân giải phytate được xác định theo Stephen 
Joseph và Jisha (2008): (D-d) x (%) = 100 D.

Trong đó:	X: hoạt tính phân giải phytate (%)
	 D: đường kính vòng phân giải (mm)
	 D: đường kính khuẩn lạc (mm)
Chọn các chủng có khả năng sinh tổng hợp mạnh.

2.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nuôi 
cấy và hình thái các chủng tuyển chọn [1]

Nuôi cấy các chủng nấm mốc trên 3 môi 
trường: Cazpeck, PDA và Waksman.

Nuôi cấy ở nhiệt độ 400C, thời gian nuôi cấy 
là 3-5 ngày. Quan sát khả năng sinh trưởng, màu 
sắc khuẩn lạc, hệ sợi khí sinh, hệ sợi cơ chất, sắc 
tố tan, hình dạng bào tử.

2.4. Phương pháp nghiên cứu khả năng sinh 
phytase của các chủng vi sinh vật theo thời gian [1]

- Tiến hành khảo sát khả năng sinh tổng hợp 
phytase tại các thời điểm nuôi cấy sau 24h, 36h, 
48h, 60h và 72h.

2.5. Phương pháp sơ bộ ứng dụng dịch nuôi 
cấy của các chủng nấm mốc tuyển chọn đến 
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giai đoạn đầu của sự sinh trưởng và phát triển 
cây lúa (Oryza stativa L.) [9]

Cách tiến hành thí nghiệm:

- Tiến hành thí nghiệm trồng lúa trong 12 khay 
có kích thước 40cm x 20cm x 5cm trên nền đất 
thịt nặng lấy từ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng.

- Thí nghiệm được tiến hành theo 4 công thức, 
mỗi công thức được nhắc lại 3 lần.

• CT1: Đất trồng khử trùng + dịch nuôi cấy bổ 
sung chủng nấm mốc tuyển chọn + natri phytate 
+ lúa nẩy mầm.

• CT2: Đất trồng khử trùng + phân lân + natri 
phytate + lúa nẩy mầm.

• CT3: Đất trồng khử trùng + dịch nuôi cấy 
không bổ sung các chủng nấm mốc tuyển chọn + 
natri phytate + lúa nẩy mầm.

• CT4: Đất trồng khử trùng + natri phytate + 
lúa nẩy mầm.

3. Kết quả 

3.1. Phân lập các chủng nấm mốc trong đất 
tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Từ 45 mẫu đất trồng (lạc, đậu tương, trồng 
lúa) và đất chăn nuôi (lợn, gà, trâu, bò) tại các 
xã thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 
chúng tôi đã sơ tuyển được 32 chủng nấm mốc. 

Số chủng nấm mốc phân lập ở các loại đất khác 
nhau là khác nhau. Số chủng nấm mốc phân lập phụ 
thuộc vào tính chất, thành phần cơ giới của đất như: 
hàm lượng acid phytate có trong đất, thành phần cơ 
giới, độ phì nhiêu, pH, nhiệt độ, độ ẩm.

Hình 3.1. Một số chủng nấm mốc phân lập được

3.2. Tuyển chọn các chủng nấm mốc sinh 
enzyme phytase mạnh

Để tiến hành tuyển chọn các chủng nấm mốc có 
khả năng sinh enzyme phytase mạnh, tiến hành nuôi 
cấy các chủng sơ tuyển trên môi trường PSM có 
bổ sung CaCl

2
. Kết quả được thể hiện tại bảng 3.1:

Bảng 3.1. Khả năng sinh enzyme phytase của 
một số chủng nấm mốc trên môi trường PSM 
có bổ sung CaCl2

STT Tên chủng
Đường kính 

phân giải 
(D-d, mm)

Mức độ 
phân giải

01 MN-1 21,8±0,55 M

02 SI-2 2,6±0,55 Y

03 SI-3 3,32±0,55 Y

04 MN-2 19,7±0,55 M

05 MN-3 1.2±0,55 Y

06 MN-4 2,3±0,55 Y

07 SI-4 3,5±0,55 Y

08 SI-5 6,2±0,55 Y

09 SI-6 3,1±0,55 Y

10 MN-5 2,3±0,55 Y

11 MN-6 2,44±0,55 Y

12 MN-7 2,2±0,55 Y

13 MN-8 2,6±0,55 Y

14 SI-7 3,44±0,55 Y

Chú thích:	 D - d ≤ 5 (mm)	 : Yếu

	 D - d = 5 - 10 (mm)	 : Trung bình

	 D - d  > 10 (mm)	 : Mạnh
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3.3. Đặc điểm nuôi cấy và hình thái của các 
chủng nấm mốc tuyển chọn

Để tiến hành nghiên cứu đặc điểm nuôi cấy 
và hình thái của các chủng nấm mốc tuyển chọn, 
chúng tôi nuôi cấy hai chủng trên 3 loại môi 
trường PDA, Czapek, Waskman với nhiệt độ từ 
28oC đến 30oC. Quan sát khả năng sinh trưởng, 
màu sắc hệ sợi khí sinh, hệ sợi cơ chất và sắc 
tố hòa tan sau 3-5 ngày nuôi cấy. Quan sát hình 
dạng cuống sinh bào tử và bào tử dưới kính hiển 
vi. Kết quả được thể hiện qua bảng 3.2.

Bảng 3.2. Đặc điểm hình thái các chủng nấm mốc 
tuyển chọn

Chủng 
vi 

sinh 
vật

Môi 
trường 

nuôi 
cấy

Đặc điểm nuôi cấy và hình thái

Khả 
năng 
sinh 

trưởng

Màu 
sắc 

khuẩn 
lạc

Màu 
sắc 
hệ 
sợi 
khí 
sinh

Màu 
sắc 
hệ 
sợi 
cơ 

chất

Hình 
dạng 
cuống 
bào 
tử

Nhiệt 
độ 

sinh 
trưởng

MN-1

PDA +++ Đen Đen Trắng
Không 
có vách 
ngăn, 
không 
phân 

nhánh, 
không 
màu

28oC - 
30oC

Waskman +++
Trắng 
ngà

Trắng 
ngà

Trắng
28oC - 
30oC

Czapek +++ Đen Đen Trắng
28oC - 
30oC

MN-2

PDA ++ Vàng
Vàng 
nhạt

Trắng
Không 
phân 

nhánh, 
có vách 
ngăn, 
không 
màu

28oC - 
30oC

Waskman ++
Vàng 
nhạt

Vàng 
nhạt

Trắng
28oC - 
30oC

Czapek + Vàng Vàng Trắng
28oC - 
30oC

Chú thích: 	 +++	 : Sinh trưởng mạnh
		  ++	 : Sinh trưởng trung bình
		  +	 : Sinh trưởng yếu

Chú thích: 	 Số chủng nấm mốc sinh phytate
		  Số chủng nấm mốc phân lập

Hình 3.2. Tỉ lệ % chủng nấm mốc có khả năng phân giải 
enzyme phytase mạnh

Tiếp theo, tiến hành lựa chọn hai chủng nấm 
mốc MN-1 và MN-2 có khả năng sinh enzyme 
phytase trung bình và mạnh. Hai chủng nấm mốc 
này được phân lập tại cùng 1 vị trí ở khu vực 
đất thịt trung bình, độ ẩm 60-75%, với độ sâu 
từ 7-10cm. Đây là khu vực chăn nuôi gà, vì thế 
lượng acid phytate từ các hoạt động thải của gia 
cầm được tích lũy hằng ngày trong đất, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ nấm mốc 
có khả năng tổng hợp enzyme phytase.

MN-1

MN-2

Hình 3.3. Phân giải acid phytate của MN-1 và MN-2 
trên môi trường PSM
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MN-1

MN-2

Hình 3.4. Khuẩn lạc các chủng nấm mốc tuyển chọn 
trên môi trường PDA

Hình 3.5. Cơ quan sinh sản của chủng MN-1 và MN-2

3.4. Hoạt độ enzyme phytase qua các thời 
điểm nuôi cấy của các chủng lựa chọn

Để nghiên cứu hoạt độ enzyme phytase các 
chủng nấm mốc tuyển chọn, tiến hành nuôi cấy 
các chủng nấm mốc trên môi trường PSM qua 
các mốc thời gian. Kết quả được thể hiện qua 
bảng 3.3

Bảng 3.3. Hoạt độ enzyme của chủng MN-1 và 
MN-2 qua các thời điểm nuôi cấy

Thời gian nuôi cấy 
(giờ)

Hoạt độ (U/ml)

MN-1 MN-2

72 0.12 -

84 0.485 0.369

120 1.183 1.026

132 0.82 0.72

Trong đó: - : Không có enzyme

Kết quả bảng 3.3 cho thấy:

- Chủng MN-1 bắt đầu sản sinh enzyme 
phytase ngoại bào sau 72 giờ nuôi cấy.

- Chủng MN-2 bắt đầu sản sinh enzyme 
phytase ngoại bào sau 80 giờ nuôi cấy.

- Thời điểm enzyme phytase có hoạt độ cao 
nhất đối với cả 2 chủng MN-1 (1.183 U/ml) và 
MN-2 (1.026 U/ml) là sau 120 giờ nuôi cấy.

- Qua các thời điểm nuôi cấy, hoạt độ enzyme 
phytase của chủng MN-1 luôn cao hơn so với 
chủng MN-2.

- Sau thời điểm 120 giờ nuôi cấy, hoạt độ 
enzyme phytase của hai chủng MN- 1 và MN-2 
bắt đầu giảm.

3.5. Khảo sát ảnh hưởng của dịch nuôi cấy 
các chủng nấm mốc đến giai đoạn đầu của sự 
sinh trưởng và phát triển cây lúa (Oryza stativa l.)

Để đánh giá ảnh hưởng dịch nuôi cấy của các 
chủng nấm mốc có chứa enzyme phytase thô đến 
giai đoạn đầu của sự sinh trưởng và phát triển ở 
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cây lúa. Chúng tôi bố trí thí nghiệm theo 4 công 
thức: CT1, CT2, CT3, CT4. Sau đó, tiến hành 
quan sát chiều cao cây sau 7 ngày gieo trồng. Kết 
quả được trình bày ở bảng 3.4:

Bảng 3.4. Chiều cao trung bình cây lúa qua các 
công thức sau 7 ngày gieo trồng

STT
Công thức 
thí nghiệm

Chiều cao cây 
trung bình

01 CT1 12.636a ± 0.548

02 CT2 8.057b ± 0.517

03 CT3 6.986c ± 0.435

04 CT4 6.329c ± 0.367

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau theo sau các chữ số thì 
không khác biệt về ý nghĩa ở mức α ≥ 0.05

Hình 3.6. Chiều cao các cây ngẫu nhiên của các khay 
CT1, CT2, CT3, CT4 theo thứ tự lần lượt từ 1, 2, 3, 4

Từ những kết quả này, kết luận rằng, việc bổ 
sung enzyme  phytase của các chủng nấm mốc 
tuyển chọn có tác dụng kích thích sự sinh trưởng 
và phát triển ở cây lúa.

Hệ enzyme phytase được bổ sung từ dịch nuôi 
cấy của các chủng nấm mốc tuyển chọn giúp 
chuyển hóa nguồn acid phytate có trong đất và 
tạo nguồn photpho vô cơ, giúp cây dễ dàng hấp 
thụ. Hơn nữa, việc thủy phân các hợp chất trong 
đất giúp giải phóng các kim loại tự do, tăng giá 
trị dinh dưỡng, cải tạo các thành phần trong đất.

4. Kết luận 

- Từ 45 mẫu đất thu được tại các xã thuộc 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã phân 
lập và sơ tuyển được 32 chủng nấm mốc. Tiếp 
tục nghiên cứu tuyển chọn trên môi trường PSM 
có bổ sung CaCl2, đã chọn ra 2 chủng nấm mốc 
MN-1 và MN-2 có hoạt tính phân giải mạnh nhất 
để nghiên cứu ứng dụng.

- Đặc điểm hình thái, nuôi cấy của hai chủng 
nấm mốc tuyển chọn:

+ Chủng MN-1: khuẩn lạc màu đen, hệ sợi khí 
sinh màu trắng trong, bào tử hình cầu, thuộc chi 
Aspergillus.

+ Chủng MN-2: khuẩn lạc màu vàng, hệ sợi 
khí sinh màu trắng, bào tử hình cầu, thuộc chi 
Aspergillus.

- Hoạt độ enzyme phytase của hai chủng nấm 
mốc tuyển chọn qua các thời gian nuôi cấy:

+ Chủng MN-1: Có hoạt độ cao nhất tại 120 
giờ nuôi cấy: 1.183 U/ml

+ Chủng MN-2: Có hoạt độ cao nhất tại 120 
giờ nuôi cấy: 1.026 U/ml.

- Dịch nuôi cấy có chứa enzyme phytase thô 
của hai chủng nấm mốc tuyển chọn sau 120 giờ, 
có ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và phát 
triển trong giai đoạn đầu của cây lúa. Đây là cơ sở 
khoa học cho việc bổ sung enzyme phytase vào 
trong đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
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Tóm tắt
Bảo vệ tính riêng tư của tọa độ trong các dịch vụ dựa trên di động là một nhiệm vụ quan trọng. Một số giải pháp che giấu vị 
trí trước đây có thể bị tấn công nếu bên tấn công sử dụng dữ liệu bản đồ đường đi. Có một thực tế là các giải pháp che giấu vị 
trí thường dùng dữ liệu vết di chuyển của người dùng dựa trên bản đồ trong khi giả định rằng họ có thể di chuyển một cách 
tự do trong không gian hai chiều. Điều này dẫn đến sự thiếu nhất quán giữa mô hình bài toán và dữ liệu mô phỏng. Trong bài 
báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp mang tên MeshCloak với mô hình di chuyển dựa vào bản đồ đường đi của các thành phố. 
Ý tưởng chính của MeshCloak là xây dựng và cập nhật nhanh chóng một đồ thị ràng buộc thưa dựa trên một ma trận khoảng 
cách đã tính sẵn và tìm kiếm sử dụng cây tứ phân. MeshCloak được mô phỏng trên năm bản đồ thực và cho kết quả khả quan.

Từ khóa: Tính riêng tư vị trí, ẩn danh mức k, cấu hình dựa trên bản đồ, MeshCloak.

Abstract
Protecting location privacy in mobile services has recently received significant consideration. A problem in the existing 
cloaking schemes is that location vulnerabilities may be exposed when an attacker exploits a street map in their attacks. 
While both real and synthetic trajectories are based on real street maps, most of previous cloaking schemes assume free space 
movements to define the distance between users, resulting in the mismatch between privacy models and user movements. In 
this paper, we present MeshCloak, a novel map-based model for personalized location privacy, which is formulated entirely 
in map-based setting. The key idea of MeshCloak is to quickly build a sparse constraint graph based on the mutual coverage 
relationship between queries by pre-computing the distance matrix and applying quadtree search. We evaluate the efficiency 
and effectiveness of the proposed scheme via a suite of carefully designed experiments on five real maps.

Keywords: Location privacy, k-anonymity, Map-based setting, MeshCloak
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I. Giới thiệu

Dịch vụ di động dựa trên ngữ cảnh đã phát triển 
mạnh trong thập kỷ qua. Dịch vụ dựa trên vị trí 
(Location-Based Service - LBS) là một ví dụ. Trong 
LBS, người dùng được cung cấp các thông tin có ý 
nghĩa dựa trên vị trí thực của họ (ví dụ: hệ thống dẫn 
đường, tra cứu địa điểm gần vị trí hiện tại, cảnh báo 

về tình trạng giao thông v.v.). Tuy nhiên, các dịch 
vụ như vậy có thể gây lo ngại nếu dữ liệu vị trí bị 
rò rỉ. Để che giấu dữ liệu này, thông thường có hai 
nhóm giải pháp: dựa trên người dùng (user-centric) 
hoặc dựa trên công cụ ẩn danh (anonymizerbased). 
Dựa theo tần suất truy vấn dịch vụ, chúng ta có thể 
chia ra hai dạng: truy vấn rời rạc và truy vấn liên 
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tục. Bài báo này phát triển giải pháp dựa trên công 
cụ ẩn danh và cho phép truy vấn liên tục với các tần 
suất khác nhau.

Cá nhân hóa tính riêng tư vị trí (personalized 
location privacy) [3] cho phép người dùng kiểm 
soát mức ẩn danh (tham số k, sai số không gian và 
sai số thời gian) cho từng tọa độ truy vấn. Trong 
trường hợp này, hai người dùng u và v có thể hỗ 
trợ nhau nếu người nọ được “che phủ” trong hình 
hộp ràng buộc không thời gian (spatio-temporal 
constraint box) của nhau. Tương tự, một nhóm k 
người dùng sẽ che phủ lẫn nhau nếu họ tạo thành 
một k-clique.

Ở đây chúng tôi giới thiệu MeshCloak, một 
mô hình cá nhân hóa tính riêng tư vị trí dựa trên 
bản đồ. So với CliqueCloak [3], MeshCloak 
có hai khác biệt chính. Khác biệt đầu tiên là 
CliqueCloak giả sử ràng buộc không gian ở dạng 
hình chữ nhật trong khi MeshCloak sử dụng ràng 
buộc về tốc độ để định nghĩa sai số không gian 
trên bản đồ đường đi. Thứ hai, CliqueCloak xử lý 
tuần tự các truy vấn bằng tìm các maximal clique 
trên đồ thị ràng buộc (constraint graph). Phương 
pháp này rõ ràng kém hiệu quả. Ngược lại, 
MeshCloak thu thập và xử lý các truy vấn theo 
từng đơn vị thời gian (cụ thể theo từng giây). Sử 
dụng cây tứ phân và thuật toán tìm tất cả maximal 
clique của Tomita [9], thời gian xử lý có thể giảm 
hàng trăm lần.

Hình 1 so sánh chuyển động của người dùng 
trong không gian tự do và chuyển động theo bản 
đồ. Rõ ràng chuyển động theo bản đồ được quy 
định bởi các ràng buộc thực tế theo hướng và tốc 
độ. Người dùng A và B trong hình 1 có vị trí gần 
nhau theo không gian tự do nhưng điều này không 
còn đúng nếu xét theo ràng buộc trên bản đồ.

Fig.1. (Trên) không gian tự do so với bản đồ. 
(Dưới) một số ví dụ về ràng buộc theo bản đồ.

A. Điểm mới trong bài báo

Có ba ý tưởng chính giúp MeshCloak khác 
biệt với các giải pháp trước đây. Đầu tiên, bản 
đồ đường đi thực tế được tích hợp để tìm những 
người dùng gần với vị trí đang xem xét. Điều 
này loại bỏ giả thiết phi thực tế là người dùng 
được tự do di chuyển trong không gian hai chiều. 
Thứ hai, khoảng cách theo bản đồ giữa hai người 
dùng được tính trong thời gian gần như hằng số 
bằng cách dùng ma trận khoảng cách tính sẵn và 
tìm kiếm trên cây tứ phân. Theo đó đồ thị ràng 
buộc được cập nhật với thời gian tuyến tính theo 
số người dùng. Thứ ba, các truy vấn được xử lý 
theo nhóm (mỗi nhóm trong một giây) và các 
maximal clique trong từng đơn vị thời gian được 
tính rất nhanh nhờ vào thuật toán Tomita [9].

B. Một vài nghiên cứu liên quan

Nhiều nghiên cứu về tính riêng tư trước đây 
dựa theo nguyên lý “blending yourself into a 
crowd”. K-anonymity [8] và các mở rộng của nó 
được sử dụng rộng rãi trong các giải pháp về tính 
riêng tư cho LBS [4]–[6], [10], [11]. Ngoài việc 
thỏa mãn k-anonymity, vùng che giấu nên đáp 
ứng cả tính thuận nghịch (reciprocity) được nhắc 
đến lần đầu trong Hilbert Cloak [5]. Tính thuận 
nghịch yêu cầu tập k người dùng phải tạo thành 
k-clique trong đồ thị ràng buộc. 

Cá nhân hóa tính riêng tư dựa theo k-anonymity 
cho phép người dùng tăng/giảm các yêu cầu về tính 
riêng tư theo thời gian, ví dụ khi vào/ra các khu 
vực dễ bị phát hiện. Khái niệm cá nhân hóa này 
được đề xuất bởi Gedik và Liu [3], sau đó đã trở 
thành khái niệm phổ biến trong các mô hình LBS 
[2], [7].

II. Mô hình MeshCloak

A. Nguồn gốc ý tưởng

Ở đây chúng tôi giải thích một số hạn chế của 
giả thiết chuyển động trong không gian tự do. 
Hình 2 minh họa vấn đề của CliqueCloak [3]. 
Tại thời điểm t + ∆t, hai người dùng A và B di 
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chuyển đến vị trí A′ và B′ . Xét theo hình hộp 
ràng buộc (constraint box) trong CliqueCloak, A′ 
và B′ vẫn được xem là gần nhau và tạo thêm một 
cạnh trong đồ thị ràng buộc. Tuy nhiên, kẻ tấn 
công có thể dựa vào bản đồ để chỉ ra rằng khoảng 
cách ngắn nhất giữa A′ và B′ đã tăng đáng kể tại t 
+ ∆t và loại bỏ B khỏi tập che giấu (cloaking set) 
của A và ngược lại. Do đó khoảng cách gần theo 
nghĩa đường đi ngắn nhất cũng ám chỉ khoảng 
cách gần trong không gian tự do nhưng điều 
ngược lại không đúng. 

Hình 3 minh họa vấn đề của giả thiết không 
gian tự do trong ICliqueCloak [7] dựa trên hình 
chữ nhật biên nhỏ nhất (Minimum Boundary 
Rectangle - MBR). Ở thời điểm t, vùng che 
giấu của A là MBR(A,B,C). Sử dụng ràng buộc 
biên di chuyển tối đa (Maximum Movement 
Boundary - MMB), ở thời điểm t + ∆t, vị trí mới 
của A là A′ sẽ được che giấu chung với D và E. 
MBR(A′,D,E) (đường gạch đứt) rõ ràng được 
bao bởi MMB(A,B,C). Nếu kẻ tấn công dùng bản 
đồ đường đi (các đường gạch đậm) và giả thiết 
rằng vị trí của A tại thời điểm t có thể là tại A,B,C 
hoặc F (là giao điểm của MBR(A,B,C) với bản 
đồ), anh ta có thể tính bao lồi của A,B,C và F với 
khoảng mở rộng vAmax × ∆t. Bao lồi này khiến cho 
A′ bị tách khỏi MBR(A′,D,E). 

Tóm lại, giả thiết chuyển động trong không gian 
tự do gây nên một số vấn đề trong các giải pháp đã 
có [3], [7]. Do đó A′ và B′ chỉ nên được xem là gần 
nhau tại t + ∆t nếu đường đi ngắn nhất từ A′ đến B′ 
và từ B′ đến A′ nằm trong ngưỡng nào đó.

B. Kiến trúc hệ thống

MeshCloak dùng kiến trúc tập trung bao gồm 
người dùng di động, công cụ ẩn danh (anoymizer) 
và các máy chủ LBS (Hình 4). Chúng tôi giả thiết 
kết nối giữa người dùng và công cụ ẩn danh là an 
toàn. Người dùng đều đặn gửi các truy vấn đến 
server LBS thông qua công cụ ẩn danh nơi tọa độ 
chính xác được thay bởi vùng che giấu. Công cụ 
ẩn danh sẽ lọc kết quả trả về và gửi thông tin tương 

ứng với tọa độ chính xác của người dùng. Công 
cụ ẩn danh tập trung sẽ tổng hợp vị trí người dùng 
vào một góc nhìn toàn thể. Do đó nó cũng ám chỉ 
sự cộng tác ngầm giữa các người dùng.

Fig.2. Vấn đề của giả thiết không gian tự do 
trong CliqueCloak[3].

Fig.3. Vấn đề của giả thiết không gian tự do trong 
ICliqueCloak [7].

C. Sai số không gian và ràng buộc khoảng 
cách

Thay vì yêu cầu người dùng chỉ ra sai số không 
gian trong từng truy vấn (ví dụ dx, dy) như trong 
CliqueCloak, chúng tôi dùng khoảng cách tối đa 
người dùng có thể di chuyển trong ∆t. Dạng ràng 
buộc này đã bao gồm các thông tin như hướng 
đường đi, tốc độ tối đa, mật độ giao thông trên 
tuyến đường v.v. Từ góc độ kẻ tấn công, nếu anh 
ta biết tương đối chính xácvị trí hiện tại của người 
dùng cũng như tốc độ tối đa và khoảng thời gian 
∆t giữa hai lần truy vấn, anh ta có thể ước lượng 
ràng buộc khoảng cách dc và tính ra biên chuyển 
động của người dùng (Hình 5).

Fig.4. Kiến trúc hệ thống
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D. Đồ thị ràng buộc và lưới che giấu

1) Đồ thị ràng buộc: Để che giấu người dùng, 
MeshCloakmô hình hóa vị trí và mối quan hệ 
giữa các người dùng ở dạng đồ thị vô hướng 
không trọng số gọi là đồ thị ràng buộc (CG -xem 
[3]). Mỗi người dùng là một nút trong CG và một 
cạnh giữa hai nút A và B tồn tại nếu đường đi 
ngắn nhất từ A đến B và từ B đến A ngắn hơn cả 
dcA và dcB. Trong hình 6, A,B và D được xem là 
gần nhau do đó được che giấu cùng nhau. Người 
dùng C không thể đi đến vị trí A,B hoặc D theo 
ràng buộc khoảng cách do đó không tạo nên cạnh 
nào trong CG. Lưu ý, CG là đồ thị động do các 
truy vấn đến và đi. Phần III sẽ trình bày một cách 
hiệu quả để duy trì CG.

Fig.5. Các đoạn đường có thể đi tới (đánh dấu bằng các 
tam giác đặc) từ vị trí hiện tại (hình tròn đặc) 

theo ràng buộc khoảng cách.

Fig.6. Đồ thị ràng buộc và lưới che giấu

2) Lưới che giấu: Sau khi tìm ra nhóm các 
người dùng được che giấu cùng nhau, công cụ 
ẩn danh sẽ tính lưới che giấu (cloaking mesh) 
ở dạng hợp của các đoạn đường đi tới được từ 
các vị trí người dùng theo các ràng buộc khoảng 
cách tương ứng. Ví dụ tập che giấu của A,B và 
D ở phía bên phải hình 6. Lưu ý lưới che giấu 
sẽ trả về các đường phố (street), không phải 
đoạn đường phố (street segment). Điều này có 

2 ưu điểm: tính toán nhanh hơn và giảm thiểu 
tấn công dạng biên (boundary attack). Tấn công 
dạng biên là kẻ tấn công cố gắng suy ngược vị 
trí người dùng từ các điểm biên của lưới che 
giấu.

E. Tính riêng tư của người dùng

Sử dụng khái niệm cá nhân hóa tính riêng tư 
vị trí [3], mỗi truy vấn trong MeshCloak có định 
dạng

q(A) = {k, t, x, y, dt, dcA}

trong đó k là mức k-anonymity tối thiểu [8] (nghĩa 
là tập che giấu chứa A phải có kích thước tối thiểu 
k). t là thời điểm truy vấn, (x, y) là tọa độ người 
dùng tại t. Sai số thời gian cho phép được chỉ ra 
trong dt theo nghĩa truy vấn cần được xử lý trong 
khoảng thời gian [t, t + dt], nếu không nó được 
xem là quá hạn và loại khỏi đồ thị ràng buộc. Như 
đã nói ở trên, sai số không gian được chỉ ra ở dạng 
tích của khoảng thời gian và tốc độ. Ví dụ, người 
dùng A gửi truy vấn mỗi 10 giây và tốc độ tối đa 
10m/s thì dcA = 10s × 10m/s = 100m.

Fig.7. Bốn trường hợp khoảng cách ngắn nhất.

Bảng I So sánh MeshCloak với CliqueCloak 
và ICliqueCloak.

TABLE I.  So sánh MeshCloak (MC) với 
CliqueCloak (CC) và ICliqueCloak (ICC)

MC CC[3] ICC[7]

Cấu hình Bản đồ
Không gian 

tự do
Không gian 

tự do

Maximal

clique

Theo nhóm 
dùng Tomita

Local-search
Tính tăng 
dần theo 

cạnh

Ràng buộc 
khoảng cách

v × ∆t
Cung cấp bởi 
người dùng

v × ∆t
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III. Thuật toán MeshCloak

A. Tính trước ma trận khoảng cách trên bản đồ

Để xử lý khối lượng lớn các truy vấn, điểm 
mấu chốt trong MeshCloak là tính nhanh đồ thị 
ràng buộc và tìm các maximal clique. Hình 7 nêu 
ra bốn trường hợp khoảng cách ngắn nhất giữa 
hai điểm có thể được tính bằng cách dựa vào các 
điểm giao cắt (street terminal). Lưu ý khoảng 
cách ngắn nhất d(A, B) có thể khác d(B, A). Đặt 
d(u, v) là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm 
giao cắt u và v. Khi đó d(A, B) được tính như sau 

TH 1: A và B trên đường hai chiều: d(A, B) = 
min{d(A, u) + d(u, w) + d(w, B), d(A, u) + d(u, t) 
+ d(t, B ), d(A, v) + d(v, w) + d(w, B), d(A, v) + 
d(v, t) + d(t, B )} 

TH 2: A trên đường một chiều, B trên đường 
hai chiều: d(A, B) = min{d(A, v) + d(v, w) + d(w, 
B), d(A, v) + d(v, t) + d(t, B )} 

TH 3: A trên đường hai chiều, B trên đường 
một chiều: d(A, B) = min{d(A, u) + d(u, w) + 
d(w, B), d(A, v) + d(v, w) + d(w, B)} 

TH 4: A và B trên đường một chiều: d(A, B) = 
d(A, v) + d(v, w) + d(w, B). Các trường hợp khác 
khi hai người dùng trên cùng một con đường (ví 
dụ A và C), phép tính cũng tương tự, thậm chí 
đơn giản hơn.

Từ quan sát trên, nếu có sẵn khoảng cách 
ngắn nhất giữa các điểm giao cắt, d(A, B) có thể 
tính trong thời gian O(1). Đó là lý do chúng tôi 
tính sẵn khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm 
giao cắt dùng thuật toán Dijkstra. Ký hiệu V là 
tập điểm giao cắt, E là tập đường phố. Khoảng 
cách ngắn nhất từ một điểm giao cắt đến tất cả 
các điểm giao cắt khác tính trong O(|E| log|V|). 
Ma trận khoảng cách đầy đủ M tính trong O(|V 
||E|log |V|). Trong thực tế, chúng ta không cần 
tính M ở dạng đầy đủ do có ràng buộc khoảng 
cách mỗi người dùng. Ký hiệu dcmax là ràng buộc 
khoảng cách lớn nhất, chẳng hạn 1000m hay 
2000m, chúng ta chỉ cần tính M (dcmax) trong đó 

chỉ giữ lại các khoảng cách ngắn nhất chặn trên 
bởi dcmax. Hình 8 minh họa ý tưởng này. Điểm 
giao cắt u và dc max sinh ra đồ thị con G(u, dcmax) 
gồm các điểm giao cắt nằm trong hình vuông tâm 
tại u và có cạnh 2.dcmax. Dùng cây tứ phân chúng 
ta có thể nhanh chóng tính được G(u, dcmax) và 
chạy thuật toán Dijkstra trên đó. Độ phức tạp 
giảm từ O(|V||E| log |V|) về O(|V| log |V|). Các 
bước đã nêu được thể hiện trong Thuật toán 1.

Fig.8. Đồ thị con tâm tại u ràng buộc bởi dcmax. Các hình 
vuông đặc thể hiện các điểm giao cắt nằm trong đồ thị con.

B. Xây dựng đồ thị ràng buộc và lưới che giấu

Thuật toán 1 MapDistanceMatrix

Input: bản đồ G = (V, E), ràng buộc 
khoảng cách lớn nhất dcmax.

Output: M (dcmax)

1: M (dcmax) ← ∅

2: tạo cây tứ phân Qt ← QuadTree(V )

3: for u ∈ V do

4: Su ← RangeSearch(Qt, u, dcmax)

5: sGu ← subgraph(G, Su∪ {u})

6: {(u, v, d(u, v))} ← Dijkstra(sGu)

7: for v ∈ Sudo

8: if d(u, v) ≤ dcmaxthen

9: M (dcmax) ← M (dcmax) ∪ (u, v, d(u, v))
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Cho trước M (dcmax) và danh sách QW các truy 
vấn chờ xử lý, chúng ta có thể tính đồ thị ràng 
buộc CG(QW) trong O(|QW| log |QW|). Tương tự 
như Thuật toán 1, chúng ta loại bỏ các điểm cách 
xa vị trí truy vấn bằng cách dùng cây tứ phân. 
Nhắc lại rằng phép tính khoảng cách ngắn nhất 
giữa hai vị trí chỉ tốn thời gian hằng số do có 
M(dcmax) (phần III-A). Cho trước clique U gồm 
một số người dùng trong CG, lưới che giấu (Hình 
6) của U là hợp của các đoạn đường đi đến được 
từ người dùng A trong U.

Với mỗi người dùng A được che giấu thành 
công (thỏa mãn q(A), xem phần II-E), chúng ta 
tính lưới mở rộng (expanding mesh) EMesh(A) 
của anh ta như sau. Đầu tiên chúng ta tìm đường 
phố e mà A đang đứng. Sau đó khởi tạo một mảng 
EMesh(A) và một hàng đợi q. Tùy vào hướng 
của e, một hoặc hai mục được đưa vào q. Mỗi 
mục là một bộ ba (u, v, L) với ý nghĩa chúng ta 
đang khảo sát đoạn đường có hướng từ u đến v 
với khoảng cách còn lại L. EMesh(A) được cập 
nhật dùng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng 
(breadth-first-search) trên G(V, E) chừng nào mà 
L còn lớn hơn 0.

Thuật toán 2 MeshCloak

Input: bản đồ G = (V, E), ràng buộc khoảng 
cách lớn nhất

dcmax, luồng truy vấn Q.

Output: kết quả che giấu cho các truy vấn

1: M (dcmax) ← MapDistanceMatrix(G).

2: while công cụ ẩn danh đang chạy do

3: // loại bỏ truy vấn hết hạn khỏi QW , đưa 
vào QE

4: 	 for query q ∈ QWdo

5: 	 if q.t + q.dt < now then

6: 	 QE ← QE∪ {q}

7: 	 QW ← QW − {q}

8: 	 thu thập các truy vấn mới đến trong Q 
đưa vào QN

9: 	 QW ← QW∪ QN

10: 	CG(QW ) ← ConstraintGraph(QW, 
M (dcmax))

11: 	CL ← tất cả maximal clique trong 
CG(QW ) dùng [9]

12: 	for query q ∈ QWdo

13: 	CL(q) ← arg maxc{|c| |c ∈ CL, c ∋ q}

14: 	if |CL(q)| ≥ q.k then

15: 	output CloakingMesh(CL(q))

16: 	QS ← QS∪ {q}

17: 	QW ← QW − {q}

C. Thuật toán che giấu

Như trong CliqueCloak, các truy vấn đến 
được lưu trong hàng đợi. Mỗi truy vấn thuộc một 
trong bốn trạng thái: NEW nếu truy vấn vừa đến, 
EXPIRED nếu truy vấn không thể xử lý trong 
khoảng [t, t + dt], WAITING nếu truy vấn đang 
chờ che giấu và chưa hết hạn, SUCCEEDED 
nếu truy vấn được che giấu thành công với các 
truy vấn khác. Ký hiệu QN ,QE,QW và QS là các 
tập truy vấn tương ứng cho các trạng thái NEW, 
EXPIRED, WAITING và SUCCEEDED. 

Không dùng xử lý tuần tự như trong 
CliqueCloak, MeshCloak xử lý các truy vấn đến 
theo từng nhóm nhỏ, một nhóm trong một giây 
(xem Thuật toán 2). Với mỗi nhóm MeshCloak 
thực thi bốn bước: loại bỏ các truy vấn hết hạn 
(dòng 3-7), thu thập các truy vấn mới và xây dựng 
đồ thị ràng buộc (dòng 8-10), liệt kê các maximal 
clique (dòng 11), xử lý các truy vấn thành công 
(dòng 12-17). Phép kiểm tra sai số thời gian thực 
hiện ở dòng 5. Phép kiểm tra k-anonymity thực 
hiện ở dòng 14. 
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Lưu ý mỗi nhóm truy vấn phải được xử lý đủ 
nhanh (dưới một giây) để giảm số truy vấn hết 
hạn. Đó là lý do chúng tôi chọn thuật toán Tomita 
[9]. Xử lý từng truy vấn một như CliqueCloak và 
ICliqueCloak tốn thời gian hơn đáng kể do phải 
duy trì danh sách maximal clique.

IV. Thử nghiệm
Trong phần này, chúng tôi đánh giá tính hiệu 

quả của MeshCloak theo thời gian xử lý trung 
bình mỗi truy vấn, tỉ lệ xử lý thành công, chiều 

Chúng tôi tùy biến trình giả lập của Brinkhoff 
để bao gồm cả tốc độ và thời gian truy vấn (Bảng 
III). 100,000 người dùng di chuyển theo hai 
profile tốc độ P1 và P2. Mỗi người dùng phát 
sinh 11 truy vấn với k-anonymity tùy ý người 
dùng trong một khoảng đã cho. Thời điểm phát 
sinh truy vấn đầu tiên nằm trong khoảng [0 - 
50s]. 

Kích thước thực tế của clique chứa người 
dùng có thể lớn hơn mức k-anonymity của 
người dùng đó. Tương tự, truy vấn có thể được 
xử lý sớm hơn tham số sai số thời gian. Do đó, 
chúng tôi định nghĩa k-anonymity tương đối 
(rel.k) là tỉ lệ giữa kích thước clique thực tế và 
mức k-anonymity do người dùng định nghĩa. 
Tương tự sai số thời gian tương đối (rel.dt) là tỉ 
lệ giữa thời gian thực tế xử lý truy vấn và sai số 
thời gian dt.

B. Kết quả thử nghiệm

1) Khối lượng truy vấn: Khối lượng truy vấn 
tại các bước thời gian được minh họa trong hình 
9. Rõ ràng profile P2 diễn tiến phẳng hơn P1 
do khoảng truy vấn chỉ là 20s và 30s. Hình 9d 
minh họa diễn tiến số nút và cạnh trong đồ thị 
ràng buộc. Số nút (cạnh) có thể lên đến 25,000 
(130,000) nhưng vẫn xử lý được trong thời gian 
1 giây bởi thuật toán Tomita. 

TABLE III. 	 Cấu hình mô phỏng

Tham số Giá trị

Số người dùng 100,000

Số truy vấn/người 11

Thời điểm bắt đầu [0-50s]

k-anonymity [2-5], [2-10]

Profile tốc độ 1 (P1)

dài trung bình lưới truy vấn, giá trị kanonymity 
tương đối và sai số thời gian tương đối.

A. Cấu hình thử nghiệm

Bản đồ thực của một số thành phố được 
trích xuất trước khi đưa vào trình giả lập sinh 
vết đường đi của Brinkhoff [1]. Chúng tôi mô 
phỏng MeshCloak trên năm bản đồ Oldenburg 
(Đức), Hanoi (Việt Nam), Paris-zone1 (Pháp), 
Singapore và San Joaquin (Mỹ) (xem Bảng II). 

TABLE II. Đặc tính các bản đồ

Oldenburg Hanoi Paris-zone1 Singapore San Joaquin

Số nút 6,105 27,213 42,494 54,674 52,528
Số cạnh 7,029 31,562 63,722 74,053 57,284

Rộng (km) 23.57 11.97 18.87 33.65 22.97
Dài (km) 26.92 12.48 10.20 16.14 20.19

Diện tích (km2) 634.44 149.40 192.47 543.11 463.76

Tổng độ dài 
đường phố (km)

1,301.70 1,531.64 4,344.18 5,856.25 2,853.83
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Tốc độ (m/s) [10, 20, 30, 50]

Thành phần tốc độ [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]

Tần suất [5s, 10s, 20s]

Thành phần tần suất [0.5, 0.3, 0.2]

Sai số thời gian [3s, 4s, 5s]

Profile tốc độ 2 (P2)

Tốc độ (m/s) [10, 20, 30, 50]

Thành phần tốc độ [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]

Tần suất [20s, 30s]

Thành phần tần suất [0.5, 0.5]

Sai số thời gian [3s, 5s, 7s, 10s]

2) Tính hiệu quả: Tính hiệu quả của MeshCloak 
thể hiện trong các hình 10-14. Tỉ lệ che giấu thành 
công càng tăng khi sai số thời gian cho phép càng 
lớn hoặc khi giảm mức k-anonymity. Điều này có 
được là do khi tăng sai số thời gian, số lượng truy 
vấn ở trạng thái EXPIRED giảm đi. Khi giảm 
k-anonymity, truy vấn dễ dàng được đáp ứng hơn 
bởi kích thước các clique. 

Thời gian xử lý trong hình 11 nêu bật ưu điểm 
của MeshCloak. Mỗi truy vấn được xử lý trong 
khoảng phần mười mili giây. Lưu lượng xử lý 
của MeshCloak cao hơn nhiều so với Clique 
Cloak và ICliqueCloak trong đó mỗi truy vấn tốn 
vài đến hàng chục mili giây. 

Từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ LBS, vùng 
che giấu nhỏ hoặc trung bình được ưa thích hơn. 
Khi tăng diện tích vùng che giấu, thời gian xử 
lý tại các server LBS sẽ lâu hơn và khối lượng 
dữ liệu truyền giữa công cụ ẩn danh và server 
LBS cũng lớn hơn. Trong MeshCloak, chúng tôi 
dùng lưới che giấu thay cho vùngche giấu. Hình 
12 hiển thị chiều dài trung bình của lưới che giấu 
trên mỗi truy vấn. Chúng dài cỡ một phần nghìn 
tổng chiều dài đường phố (xem lại Bảng II). Hơn 
nữa, lưới che giấu có độ dài khá ổn định với các 
profile tốc độ và mức k-anonymity khác nhau. 

Cuối cùng, k-anonymity tương đối và sai 
số thời gian tương đối được thể hiện trong các 

hình 13 và 14. Chúng ta có thể thấy k-anonymity 
tương đối khá độc lập với sai số thời gian. Nó 
luôn lớn hơn 1 và tăng trong profile tốc độ P2. 
Do trong P2, đồ thị ràng buộc dày hơn. Mặt khác, 
sai số thời gian tương đối giảm khi sai số thời 
gian tăng. Nếu nhân rel.dt với sai số thời gian 
chúng ta thấy rằng hầu hết các truy vấn được đáp 
ứng trong thời gian không quá 2 giây. Điều này 
đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người dùng khi 
không phải đợi lâu. 

3) So sánh xử lý theo nhóm và xử lý tuần tự: 
Ở đây chúng ta so sánh xử lý theo nhóm và xử lý 
tuần tự trong MeshCloak. Xử lý tuần tự nghĩa là 
khi có truy vấn mới đến, công cụ ẩn danh sẽ kiểm 
tra ràng buộc khoảng cách và cập nhật CG. Danh 
sách các maximal clique được duy trì từng bước 
như trong ICliqueCloak [7]. 

(a) Số lượng truy vấn NEW: Oldenburg và Hanoi

(b) Số lượng truy vấn SUCCEEDED: Paris-zone1

(c) Số lượng truy vấn EXPIRED: Singapore
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(d) Số lượng nút và cạnh của CG: San Joaquin
Fig.9. Khối lượng truy vấn (P1-3-5 nghĩa là profile tốc độ 

P1 với dt = 3, k = 5)

Fig.10. Tỉ lệ thành công: (trái) P1, k=[2-5] 
(phải) P2, k=[2-10]

Fig.11. Thời gian xử lý/truy vấn: (trái) P1, k=[2-5] 
(phải) P2, k=[2-10]

Fig.12. Chiều dài trung bình lưới che giấu: 
(trái) P1, k=[2-5](phải) P2, k=[2-10]

Fig.13. k-anonymity tương đối: (trái) P1, k=[2-5] 
(phải) P2, k=[2-10]

Fig.14. Sai số thời gian tương đối: (trái) P1, k=[2-5] 
(phải) P2, k=[2-10]

Bảng IV so sánh thời gian xử lý trung bình 
giữa hai phương pháp. Rõ ràng, xử lý tuần tự 
chậm hơn vàitrăm lần. Điều này được lý giải chủ 
yếu bởi các phép toán tập hợp tốn kém để duy trì 
danh sách các maximal clique. Hơn nữa, khi tốn 
nhiều thời gian hơn để xử lý mỗi truy vấn, tỉ lệ 
che giấu thành công sẽ giảm đáng kể do có càng 
nhiều truy vấn hết hạn. Kết quả này càng củng 
cố lựa chọn của chúng tôi về mô hình xử lý theo 
nhóm và chạy thuật toán Tomita trên đồ thị ràng 
buộc thưa.

TABLE IV. Thời gian xử lý (ms/truy vấn): xử lý 
theo nhóm vs. xử lý tuần tự

Xử lý 
theo 

nhóm

Xử lý 
tuần tự

Tăng 
tốc

Oldenburg-P1 

(dt=3,k=5)
0.0137 8.09 590 lần

Oldenburg-P1 

(dt=5,k=5)
0.0184 12.70 690 lần

Hanoi-P1 (dt=3,k=5) 0.0338 10.06 298 lần

Hanoi-P1 (dt=5,k=5) 0.0410 13.32 325 lần

V. Kết luận

Các giải pháp đã có dựa trên giải thiết không 
gian tự do có sự thiếu nhất quán giữa mô hình 
bài toán và dữ liệu mô phỏng. Trong bài báo này, 
chúng tôi xử lý hạn chế nêu trên bằng cách mô 
hình hóa toàn bộ chuyển động trong bản đồ đường 
đi. Kỹ thuật chính trong giải pháp của chúng tôi 
là tính nhanh khoảng cách ngắn nhất giữa các vị 
trí truy vấn và xử lý truy vấn theo nhóm nhỏ. Thử 
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nghiệm trên các cấu hình khác nhau xác nhận 
tính hiệu quả của MeshCloak theo các tiêu chí: 
tỉ lệ thành công, thời gian xử lý, chiều dài lưới 
trung bình, k-anonymity tương đối và sai số thời 
gian tương đối. Chúng tôi tin rằng mô hình dựa 
trên bản đồ cần được nghiên cứu sâu hơn trong 
tương lai.
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Tóm tắt
Nhận dạng biển báo giao thông là một trong những vấn đề mang tính thách thức trong các hệ thống giám sát giao thông, 
hệ thống hỗ trợ tài xế, đặc biệt là xe tự hành. Mặc dù trên thế giới hiện nay đã có nhiều giải thuật nhận dạng biển báo giao 
thông. Tuy nhiên, ở bài báo này chúng tôi đề xuất thuật toán PCA kết hợp LDA cho việc nhận dạng biển báo giao thông 
Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này cải thiện đáng kể thời gian với cùng hiệu năng nhận dạng. 

Từ khóa - PCA, LDA, vertor riêng, giá trị riêng, nhận dạng, so khớp mẫu, biển báo giao thông. 

Abstract
Traffic sign recognition is one of the most challenging issues in the traffic monitoring system, driver assistance system, 
especially in the autonomous vehicle. Although there are many traffic sign alerts in the world today. However, in this 
paper, we use the PCA algorithm combining the LDA for identifying of Vietnamese traffic sign images. Experimental 
results show that this method significantly improves time with the same recognition performance. 

Key words - PCA, LDA, eigenvectors, eigenvalues, template matching, traffic sign recognition.
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1. Đặt vấn đề

Hạ tầng giao thông đóng một vai trò rất quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tất cả 
các quốc gia, trong đó hệ thống biển báo giao thông 
là một phần không thể thiếu của hạ tầng giao thông. 
Hệ thống biển báo giao thông ở Việt Nam cũng 
theo quy chuẩn của thế giới nhưng được bổ sung và 
chỉnh sửa một số biển báo để phù hợp với đặc thù 
của giao thông tại Việt Nam. Việc nhận dạng biển 
báo giao thông thông qua hình ảnh camera đã được 

một số quốc gia trên thế giới thực hiện từ lâu và đã 
ứng dụng được trong các hệ thống như hệ thống 
giám sát giao thông, hệ thống lái xe tự động, xe 
không người lái. Đặc biệt, xe tự hành là một vấn đề 
nóng đang được nhiều nước quan tâm nghiên cứu 
và hiện nay đang được thử nghiệm ở một số quốc 
gia như Mỹ, Nhật, Singapore, Qatar. Tuy nhiên, ở 
Việt Nam các kết quả nghiên cứu liên quan đến nhận 
dạng biển báo giao thông chưa nhiều, đặc biệt là 
việc nhận dạng các biển báo đặc thù của Việt Nam.
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Thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu 
về nhận dạng biển báo giao thông được công bố 
trong thời gian gần đây. Công trình [1] mô tả 
một hệ thống thị giác máy tính xử lý việc phát 
hiện, theo vết và nhận dạng các biển báo giao 
thông dựa trên màu sắc, hình dạng kết hợp với 
phương pháp phân lớp máy vector tựa SVM. 
Phương pháp tiếp cận này cho tỉ lệ nhận dạng 
chính xác lên đến 97%. Trong bài báo [2], các 
tác giả đã đề xuất một phương pháp biểu diễn 
thưa thớt để nhận dạng biển báo giao thông dựa 
trên lớp tương tự. Phương pháp này cần sắp 
xếp các biển báo giao thông theo bốn lớp chính 
dựa trên tính năng tương tự của chúng. Bốn lớp 
chính là lớp giới hạn tốc độ, lớp cảnh báo, lớp 
chỉ thị và lớp không quy tắc. Phương pháp có thể 
được chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên, sử dụng 
kết hợp phân tích thành phần chính PCA và phân 
tích phân loại tuyến tính LDA để xác định “người 
hàng xóm gần nhất” cho mẫu thử nghiệm. Tiếp 
theo, đại diện cho mẫu thử nghiệm như một sự 
kết hợp tuyến tính của các mẫu huấn luyện từ 
lớp chính mà ‘hàng xóm gần nhất’ thuộc về. Cuối 
cùng, bài báo này sử dụng kết quả đại diện để 
thực hiện phân loại. Các thí nghiệm so sánh trên 
cơ sở dữ liệu biển báo giao thông Đức (GTSDB) 
cho thấy phương pháp này tốt hơn các phương 
pháp truyền thống như OMP, PCA và LDA. Tỷ 
lệ công nhận của nó có thể đạt 96%. Bài báo [3] 
trình bày một khung nhận dạng đối tượng mới. 
Khung này bao gồm nhiều phương pháp công 
nhận đối tượng dựa trên phân tích thành phần 
chính (PCA), phân tích phân loại tuyến tính (LDA) 
và K-láng giềng gần nhất (K-NN). Mô hình véc 
tơ màu cũng được giới thiệu trong công trình này. 
Dựa trên mô hình đại diện, màu Eigenspace được 
xây dựng bằng cách sử dụng PCA và LDA để 
trích xuất đặc trưng. Phương pháp tiếp cận nhận 
dạng đối tượng đã được thử nghiệm trên Thư viện 
hình ảnh đối tượng Columbia (COIL-100) và 
Thư viện đối tượng màu của Thư viện đối tượng 
màu đỏ (ALOI). Kết quả thực nghiệm trên các 
cơ sở dữ liệu này chứng minh hiệu quả của công 

trình được đề xuất với tỷ lệ nhận dạng cao hơn so 
với kết quả của các công trình trước. Tỷ lệ công 
nhận đã đạt được trong một số trường hợp 100%. 
Tuy nhiên, phương pháp này chưa áp dụng cho 
việc nhận dạng biển báo giao thông. Công trình 
[4] một nghiên cứu dựa trên hình dạng để nhận 
dạng biển báo giao thông của Iran. Một mô hình 
sinh học được gọi là HMAX được sử dụng trích 
xuất đặc trưng để xử lý các hình ảnh biển báo 
giao thông. Các vectơ đặc trưng trích xuất được 
phân loại đơn giản bằng cách sử dụng bộ phân 
loại K-NN. Ba thí nghiệm đã được thực hiện để 
đánh giá hiệu suất của mô hình được đề xuất và 
so sánh với một số mô hình thông thường như 
PCA, DCT và 2DPCA. Trong mỗi thí nghiệm, sự 
khác biệt về hiệu suất của mô hình được đề xuất 
so với các mô hình thông thường là khoảng 60% 
trên cùng một cơ sở dữ liệu. Tỷ lệ nhận dạng của 
mô hình này cao sẽ làm tăng tính ổn định và độ 
tin cậy của hệ thống trên ứng dụng thời gian thực.

Hiện nay, ở Việt Nam có một số đơn vị nghiên 
cứu về nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam 
như FPT, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại 
học Duy Tân [7-6]. Cụ thể, bài báo [7] trình bày 
phương pháp phát hiện và nhận dạng các biển báo 
giao thông đường bộ sử dụng kết hợp các kỹ thuật 
phân đoạn ảnh, phát hiện biên và phân tích hình 
dáng đối tượng để phát hiện vùng ứng viên có thể 
là biển báo giao thông. Sau đó, rút trích đặc trưng 
HOG và huấn luyện mạng Nơron nhân tạo để 
nhận dạng biển báo cho kết quả nhận dạng đạt tỉ lệ 
94%. Tuy nhiên, công trình này chưa được tối ưu 
một cách hiệu quả nhất. Trong bài báo [6], tác giả 
sử dụng phương pháp Haar-like kết hợp thuật toán 
tăng tốc adaboost cho việc phát hiện ảnh. Ở phần 
nhận dạng, tác giả sử dụng phương pháp PCA. 

Khác với các công trình đã được công bố trong 
và ngoài nước nêu trên, trong bài báo này, chúng 
tôi sử dụng phương pháp kết hợp PCA và LDA 
cho việc trích rút đặc trưng nhằm tăng cường hiệu 
năng và đặc biệt là rút ngắn thời gian nhận dạng 
biển báo giao thông tại Việt Nam. Nội dung bài 
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báo được chia làm các phần theo trình tự sau. Phần 
2 trình bày cơ sở lý thuyết các thuật toán PCA, 
LDA, đề xuất PCA+LDA. Phần 3 trình bày quá 
trình thiết kế chương trình nhận dạng và kết quả 
đạt được trên phần mềm Matlab. Cuối cùng phần 
4 đưa ra kết luận và hướng phát triển tiếp theo.

2. Cơ sở lý thuyết

Cấu trúc tổng quát của hệ thống nhận dạng biển 
báo được thể hiện như hình 1. Trong đó, trích chọn 
đặc trưng là hạt nhân của hệ thống, đóng vai trò then 
chốt, quyết định hiệu năng của một thuật toán nhận 
dạng. Trong nội dung phần này, chúng tôi tập trung 
trình bày về phương pháp trích chọn đặc trưng.

Hình 1. Sơ đồ tổng quát của hệ thống nhận dạng biển báo

2.1. Thuật toán Phân tích thành phần chính 
PCA (Principal Component Analysis)

Phương pháp này thực chất là đi giải quyết bài 
toán tìm bộ thông số dựa trên trị riêng và vector 
riêng của ma trận ảnh. Phương pháp PCA [6-5] 
sẽ giữ lại K thuộc tính “mới” từ M các thuộc tính 
ban đầu (K<M). Thuật toán được tiến hành theo 
các bước sau:

Bước 1: Tải ảnh trong bộ cơ sở dữ liệu M, sử 
dụng các ảnh biển báo I1, I2,…, In (đã được xám 
hóa và định chuẩn về cùng kích thước). Để dễ 
hình dung, ta có M = 9 ảnh phân thành 3 lớp (mỗi 
ảnh đều được xám hóa và resize về cùng kích 
thước N2 = 4×4)

Bước 2: Tương ứng mỗi ảnh Ii với một vector Γi

Ii (ảnh N×N) → vector Γi (N
2×1)		  (1)  

Vector Γi = N2 × 1 = 16×1.

Bước 3: Tính vector ảnh trung bình Ψ theo 
công thức: 

		  		  (2)

Vector trung bình Ψ có số chiều 16×1.

Bước 4: Sai số của các ảnh so với vector ảnh 
trung bình được tính theo công thức: 		   	
		  Φi = Γi -  Ψ 			   (3)   

Bước 5: Tính ma trận hiệp phương sai 
(covariance) C:

	 	 (4)

Ta nhận thấy 2 ma trận C = A.AT và ma trận 
AT.A luôn có chung trị riêng. Mà ma trận AT.A có 
số chiều (9×9) ít hơn hẳn ma trận A.AT với số 
chiều (16×16) nên ta sẽ chuyển về ma trận AT.A.

Xét ma trận AT.A, gọi vi và λi  là các vector 
riêng và trị riêng của ma trận AT.A. Ta có: 

		  AT.A . vi = λi . vi 		  (5)

Nhân 2 vế với A ta được: A AT.A.vi = λi.A.vi. 
Vậy A.vi chính là vector riêng của ma trận hiệp 
phương sai C ứng với trị riêng λi. Tính được vector 
riêng v = 9×9, trị riêng λ = 9*1 (chỉ lấy các giá 
trị trên đường chéo chính của λ). Từ các vector 
riêng vi có kích thước 9×1 ta tính được các vector 
riêng ui (kích thước 16×1) theo công thức: 

		  ui = Avi 			   (6)

Sau khi loại bỏ vector có giá trị 0, ma trận 
chứa các vector chuẩn hóa ui có số chiều là 16×8. 
Khi đó mỗi ảnh Φi trong tập huấn luyện có thể 
được biểu diễn lại là 1 tổ hợp tuyến tính của K 
vector riêng lớn nhất:

	 (7)

Vector với các hệ số khai triển [w1, w2, w3,..., 
wK] chính là biểu diễn mới của ảnh được tạo ra 
trong không gian PCA, và vẫn mang các đặc tính 
của ảnh cũ. Gọi q là bộ thông số được tính từ 
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phương pháp PCA, ta có q = [w1, w2, w3,..., wK] và 
có số chiều là 8×9. Vậy, với M = 9 ảnh có số chiều 
là 16×9, sau khi dùng PCA để ánh xạ tuyến tính, ta 
có được bộ thông số q có số chiều được rút gọn lại 
còn 8×9 mà vẫn giữ được tính chất của M.

2.2 Phương pháp phân tích phân loại tuyến 
tính LDA (Linear Discriminant Analysis)

Thuật toán LDA [3] dựa trên phân tích phân 
loại phi tuyến của Fisher là phương pháp tính 
toán chuyển đổi tối đa hóa sự phân tán giữa các 
lớp trong khi giảm thiểu phân tán trong lớp.

Cho tập dữ liệu gồm các lớp ảnh i thuộc bộ dữ 
liệu C. Ta có y là số mẫu có trong tập C. Cho Mi là 
số lượng mẫu trong mỗi lớp i; i=1, 2, ......, C. Cho 
μi là vector trung bình trong các lớp i; i=1, 2, ....., C.

	 			   (8)

trong đó, μ: trung bình của toàn tập dữ liệu C.

Gọi Sw là ma trận tán xạ nội lớp (các phần tử 
trong lớp) và SB là ma trận tán xạ tương hổ của 
các lớp thuộc C.

Ta có:

    

Phương pháp LDA sẽ tìm giá trị W để cực đại 
hóa hàm mục tiêu H(W):

		            (11)

					               
2.3 PCA kết hợp LDA (PCA+LDA) cho việc 

nhận dạng biển báo giao thông
Vì tổng số ảnh trong bộ cơ sở dữ liệu bé hơn số 

pixel của mỗi ảnh nên chúng tôi kết hợp giữa phương 
pháp PCA và LDA (PCA+LDA) [5] để cho kết quả 
nhận dạng cao hơn. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Lấy bộ thông số q = [w1, w2, w3,..., 
wK] được tính từ phương pháp PCA. Sử dụng 
bộ thông số q để tính bộ thông số nhỏ hơn và 
dễ phân biệt hơn theo phương pháp LDA. Tính 
trung bình của tất cả dữ liệu trong q. 

Ví dụ: Ta có M (q ∈ M) tập mẫu của 3 lớp ảnh 
X,Y,Z cần phân loại, mỗi lớp có các loại dữ liệu 
khác nhau và sau khi rút bộ thông số q từ PCA, 
ta có 3 lớp sau: (x1, x2) ∈ X; (y1, y2, y3) ∈ Y; (z1, 
z2, z3, z4) ∈ Z; 

Trung bình m của tập mẫu M được tính theo 
công thức (12)

	
					   

					               (12)
Bước 2: Tính trung bình của mỗi lớp

					               (13)

Tương tự ta tính được trung bình của các lớp: 

- Sai số của từng dữ liệu so với dữ liệu trung 
bình của mỗi lớp.

					               (14)

Tương tự ta tính được: y1m, y2m; y3m, z1m, z2m; 
z3m, z4m.

Bước 3:  Xây dựng ma trận tán xạ cho mỗi lớp

	  	           (15)

Tương tự tính được: S2, S3.

Ta được ma trận tán xạ nội lớp Sw 

		  Sw = S1+ S2+ S3 	         (16)

Ma trận tán xạ tương hổ SB

					             (17)

Như vậy ta sẽ tìm được phương chiếu W dựa 
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trên vector riêng v ứng với trị riêng suy rộng λ [8] 
được tính từ SB Sw để hàm mục tiêu H(W) đạt giá trị 
cao nhất. Từ v và λ ta tìm được các vector WLDA 
để hàm mục tiêu H(W) như (11) đạt giá trị cao nhất 
dựa theo các giá trị riêng suy rộng lớn nhất ứng 
với các cột của vector riêng. Sau đó ta tính được 
bộ trọng số của tập huấn luyện từ phương pháp 
PCA + LDA ký hiệu là sLDA bởi công thức:	

	 sLDA = (qT * WLDA)T 	          (18)

Gọi LDATEST là ảnh cần nhận dạng sau bước 
tiền xử lý và chuẩn hóa. Dùng phương pháp tính 
khoảng cách Euclidian của ma trận ảnh cần nhận 
dạng so với không gian ảnh huấn luyện. Giá trị 
lỗi được tính như sau:

	 er = minl ||sLDA - LDATEST||         (19)

Giá trị er nhỏ nhất sẽ ứng với vị trí của ảnh 
trong tập huấn luyện, qua đó tìm được vị trí và 
thông tin ảnh biển báo cần nhận dạng. 

3. Thiết kế chương trình và đánh giá kết quả 
nhận dạng

Tất cả các ảnh trong tập huấn luyện được 
chuyển sang không gian ảnh k vecto riêng để tạo 
bộ cơ sở dữ liệu. Phương pháp so khớp mẫu được 
sử dụng trong bài báo dựa trên cách tính khoảng 
cách Euclidian bé nhất của biển báo kiểm thử và 
các biển báo trong tập cơ sở dữ liệu. 

Các bước thực hiện cơ bản

�� Tạo Cơ sở dữ liệu cho tập kiểm thử

Mỗi ảnh trong tập kiểm thử sau bước tiền xử 
lý, resize ảnh về cùng kích thước (50*50), tiếp 
theo ta sử dụng thuật toán PCA+LDA tính bộ 
trọng số để đối sánh với bộ trọng số của tập ảnh 
trong Cơ sở dữ liệu 1100 ảnh.

Phương pháp so khớp mẫu để nhận dạng 
biển báo

Phương pháp được lựa chọn ở đây là so khớp 
mẫu (template matching). Tất cả các ảnh trong tập 
huấn luyện được chuyển sang không gian ảnh k 
vecto riêng để tạo bộ cơ sở dữ liệu. Phương pháp so 

khớp mẫu được sử dụng trong bài báo dựa trên cách 
tính khoảng cách Euclidian bé nhất của biển báo 
kiểm thử và các biển báo trong tập cơ sở dữ liệu. 

Sơ đồ khối phương pháp so khớp mẫu được 
trình bày như trong hình 2.

Trong đó: 

�� Mảng [a1, a2,..., aM] chứa các giá trị er được 
tính từ công thức (19)

�� i là đại diện cho số thứ tự từng giá trị trong 
mảng 

�� M là tổng các giá trị có trong mảng

�� Min là giá trị nhỏ nhất cần tìm của các giá trị 
trong mảng

Hình 2. Lưu đồ thuật toán đối sánh để nhận dạng biển báo
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Sơ đồ thiết kế phần mềm của hệ thống nhận 
dạng như hình 3. Trong hệ thống nhận dạng biển 
báo này gồm có: 

�� Ảnh cần nhận dạng 

�� Bộ dữ liệu ảnh trong không gian ảnh 
huấn luyện

�� Thuật toán PCA+LDA

�� Phương pháp đối sánh mẫu Template 
Matching

Hình 3. Lưu đồ thiết kế phần mềm cho hệ thống.

Tập ảnh kiểm thử gồm 130 ảnh thuộc 18 loại 
biển báo (biển báo hình tròn, hình tam giác, 
hình tứ giác), bao gồm các loại biển báo giao 
thông theo chuẩn quốc tế và các loại biển báo 
giao thông đặc trưng riêng ở Việt Nam được thu 
từ google image và ảnh được chụp thực tế từ 
camera smartphone. Mỗi loại biển báo gồm có 
các loại ảnh ở các trạng thái khác nhau như trong 
hình 4: ảnh được chụp trong các điều kiện ánh 
sáng khác nhau, ảnh chụp nghiêng, ảnh bị khuyết, 
ảnh bị nhiễu v..v...

Hình 4. Các loại ảnh của tập ảnh kiểm thử

Tập ảnh huấn luyện gồm 1100 ảnh, trong đó 
đã bao gồm các đặc điểm như tập ảnh kiểm thử 
(hình 5). Các ảnh trong tập huấn luyện được chứa 
trong cùng một thư mục, đảm bảo đặt tên đúng theo 
dạng phân lớp biển báo và theo thứ tự: ‘x-y.jpg’, 
trong đó x là số lớp ảnh biển báo (từ 1 đến 18 loại) 
và y là số thứ tự biển báo trong lớp (từ 1 đến 20 
hoặc 120 tùy loại). Các ảnh chứa cùng một loại 
biển báo phải nằm trong cùng một lớp x. Lý do 
là chúng tôi sử dụng các câu lệnh Matlab để phân 
tách tên gọi của các ảnh (nhờ kí tự “-” trong tên 
ảnh), từ đó suy ra phân lớp nhận dạng chính xác.

Các ảnh được tiền xử lý và cắt đúng phần chứa 
biển báo trong ảnh.

Hình 5. Một phần của tập huấn luyện

Sau các bước tiền xử lý và resize ảnh, ta 
sử dụng thuật toán PCA+LDA để trích xuất 
đặc trưng và sau đó tính được bộ trọng số. Bộ 
vector riêng của bộ cơ sở dữ liệu 1100 ảnh sau 
khi tính được từ phương pháp PCA có số chiều 
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là 1100*1100, bộ trọng số được rút trích đặc 
trưng xuống còn 1099*1100 chiều (sau khi lượt 
bỏ vector có giá trị 0). Sau đó dùng PCA+LDA 
rút bộ trọng số còn 17*1100 chiều (18 lớp). Cuối 
cùng dùng phương pháp đối sánh (Template 
Matching) để so khớp với bộ trọng số của ảnh cần 
nhận dạng. Kết quả là hệ thống xuất ra ảnh mẫu 
của ảnh cần nhận dạng và tên ảnh cần nhận dạng 
như trong hình 6. Trong trường hợp hệ thống 
nhận dạng sai thì sẽ xuất ra ảnh mẫu và tên của 
ảnh cần nhận dạng thuộc lớp khác, trường hợp 
này chỉ chiếm một vài phần trăm tỉ lệ nhận dạng.

Hình 6. Quy trình nhận dạng được biển báo giao thông                                                                                        

• Ảnh không nhận dạng được: Thực hiện tất cả 
các bước như các bước của ảnh nhận dạng được. 
Kết quả không phải là thông tin biển báo cần nhận 
dạng mà là thông tin của biển báo thuộc các lớp 
khác (như trong hình 7). Một phần của lý do này 
là thông số của biển báo cần nhận dạng không có 
trong cơ sở dữ liệu hoặc thông số gần hơn so với 
các loại biển báo thuộc lớp khác và cách lượt bỏ 
các vector có giá trị 0 của thuật toán PCA + LDA.

Hình 7. Kết quả nhận dạng của ảnh không nhận dạng được

4 kịch bản trong quá trình thực nghiệm:

• Kịch bản 1: Các biển báo được chụp trong 
trường hợp bình thường

Bảng 1: Tỉ lệ nhận dạng trung bình của các ảnh 
được chụp trong điều kiện bình thường theo 2 
thuật toán PCA và PCA+LDA. 

• Kịch bản 2: Biển báo được chụp ở nhiều góc 
độ khác nhau

Bảng 2: Tỉ lệ nhận dạng trung bình của các ảnh 
được chụp ở vị trí lệch trái, lệch phải từ 30o đến 
45o theo 2 thuật toán PCA và PCA+LDA. 

• Kịch bản 3: Biển báo được chụp ở các điều 
kiện ánh sáng yếu như vào ban đêm, trời mưa nên 
ảnh bị nhiễu, ảnh bị che khuất 1 phần. 

Bảng 3: Tỉ lệ nhận dạng trung bình của các ảnh 
được chụp ở điều kiện bị thiếu ánh sáng, bị nhiễu, 
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bị che khuất 1 phần theo 2 thuật toán PCA và 
PCA+LDA.

• Kịch bản 4: Biển báo đặc trưng dành cho 
giao thông tại Việt Nam

Bảng 4: Tỉ lệ nhận dạng trung bình của các ảnh 
dành riêng cho giao thông Việt Nam theo 2 thuật 
toán PCA và PCA+LDA.

Nhận xét kết quả thực nghiệm qua 4 kịch bản:

Kịch bản 1: Đối với các biển báo được chụp 
ở điều kiện thông thường tương đối rõ ràng. 
Tỉ lệ nhận dạng trung bình theo PCA: 93.02%, 

PCA+LDA: 93.76%, thời gian nhận dạng trung 
bình theo PCA: 0.3748s, PCA+LDA: 0.3431s. Thời 
gian nhận dạng trung bình của PCA+LDA nhanh 
hơn PCA là 0.0317s. Ở kịch bản này, phương pháp 
PCA+LDA cho hiệu suất và thời gian nhận dạng tốt 
hơn phương pháp PCA.

Kịch bản 2: Đối với các biển báo được chụp 
ở nhiều góc độ khác nhau (được chụp ở vị trí 
lệch trái, lệch phải từ 300 đến 450). Tỉ lệ nhận 
dạng trung bình theo PCA: 59.02%, PCA+LDA: 
58.76%, thời gian nhận dạng trung bình theo 
PCA: 0.3679s, PCA+LDA: 0.3349s. Hiệu suất 
nhận dạng trung bình của các ảnh ở kịch bản 2 chỉ 
bằng khoảng 63% so với kịch bản 1, một phần là 
do nội dung chính của biển báo bị thu hẹp lại diện 
tích gây ảnh hưởng đến độ pixel của phần diện 
tích bị thu hẹp, dẫn đến quá trình so khớp mẫu 
với bộ cơ sở dữ liệu có nhiều sai số. Thời gian 
nhận dạng trung bình của PCA+LDA nhanh hơn 
PCA là 0.033s. Ở kịch bản 2, phương pháp PCA 
cho hiệu suất nhận dạng tốt hơn phương pháp 
PCA+LDA, nhưng phương pháp PCA+LDA cho 
thời gian nhận dạng nhanh hơn PCA.

Kịch bản 3: Đối với các biển báo được chụp ở 
các điều kiện ánh sáng yếu như vào ban đêm, ảnh 
bị nhiễu bởi trời mưa, ảnh bị che khuất 1 phần. 
Tỉ lệ nhận dạng trung bình theo PCA: 68.3%, 
PCA+LDA: 69.46%, thời gian nhận dạng trung 
bình theo PCA: 0.3699s, PCA+LDA: 0.3415s. 
Hiệu suất nhận dạng trung bình của các ảnh 
ở kịch bản 3 chỉ bằng 73% so với kịch bản 1, 
một phần là do nội dung chính của biển báo bị 
ảnh hưởng ít nhiều bởi ngoại cảnh dẫn đến độ 
pixel cũng bị thay đổi một phần. Thời gian nhận 
dạng trung bình của PCA+LDA nhanh hơn PCA 
là 0.0284s. Ở kịch bản 3, phương pháp PCA+ 
LDA cho hiệu suất và thời gian nhận dạng tốt 
hơn phương pháp PCA.

Kịch bản 4: Đối với các biển báo đặc trưng dành 
cho giao thông tại Việt Nam. Tỉ lệ nhận dạng trung 
bình theo PCA: 93.5%, PCA+LDA: 93.62%, thời 

P.P. Khương, H.Đ. Bình / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 1(26) (2018) 90-99



98

gian nhận dạng trung bình theo PCA: 0.3692s, 
PCA+LDA: 0.3458s. Hiệu suất nhận dạng trung 
bình của các ảnh ở kịch bản 4 đạt hiệu suất cao 
như kịch bản 1. Thời gian nhận dạng trung bình 
của PCA+LDA nhanh hơn PCA là 0.0234s. Ở 
kịch bản 4, phương pháp PCA+LDA cho hiệu suất 
và thời gian nhận dạng tốt hơn phương pháp PCA.

Kết quả thực nghiệm hiệu suất và thời gian 
nhận dạng trung bình qua 4 kịch bản trên theo 
thuật toán PCA và thuật toán PCA+LDA như 
hình 8.

Hình 8. Tỉ lệ / thời gian nhận dạng trung bình qua 4 kịch 
bản của thuật toán PCA và thuật toán PCA+LDA. 

Nhận xét và đánh giá 

Qua 4 kịch bản, chúng tôi nhận thấy rằng: hiệu 
suất nhận dạng trung bình theo phương pháp PCA 
và PCA+LDA cao hơn hoặc thấp hơn phụ thuộc 
phần lớn vào độ pixel của mỗi ảnh. Tuy nhiên 
độ chênh lệch về hiệu suất giữa 2 phương pháp 
chỉ dao động trên dưới 1%. Về thời gian nhận 
dạng trung bình thì phương pháp PCA + LDA 
nhanh hơn hẳn PCA trong tất cả 4 kịch bản (trung 
bình là 0.0292s). Vậy qua quá trình thực nghiệm, 
chúng tôi có thể khẳng định rằng, nếu chỉ xét về 
yếu tố thời gian thì phương pháp PCA+LDA tốt 
hơn hẳn phương pháp PCA.

Theo thống kê, tác giả nhận thấy phương pháp 
PCA + LDA có rất nhiều ưu điểm nổi bậc:

- Có thể nhận dạng trong điều kiện ảnh chụp 
có góc lệch nhỏ, ảnh có chất lượng không cao.

- Có thể nhận dạng khá tốt khi điều kiện môi 
trường thay đổi 

Thời gian nhận dạng tăng rất ít khi tập dữ liệu 
đầu vào lớn hơn.

 Từ các đánh giá trên, tác giả kết luận: thuật 
toán PCA + LDA và phương pháp đối sánh 
(template matching) rất phù hợp cho bài toán 
nhận dạng biển báo giao thông.

• Quá trình thực nghiệm cả 2 phương pháp 
trên máy tính của tác giả cho kết quả thời gian 
nhận dạng trung bình của PCA+ LDA nhanh 
hơn 0.0292s so với PCA. Trong đó, kết quả thực 
nghiệm cho thấy thời gian trung bình của quá 
trình rút bộ trọng số của mỗi ảnh cần nhận dạng 
theo phương pháp PCA+LDA là 0.0046s và theo 
PCA là 0.0042 (chênh lệch 0.0004s), thời gian đối 
sánh giữa bộ trọng số của mỗi ảnh cần nhận dạng 
với 1100 ảnh của tập dữ liệu lần lượt theo phương 
pháp PCA+LDA là 0.0014 và theo phương pháp 
PCA là 0.0053 (chênh lệch 0.0039s). Vậy thời 
gian chênh lệch giữa quá trình rút bộ trọng số 
của mỗi ảnh cần nhận dạng và quá trình đối sánh 
theo hai phương pháp là 0.0035s (PCA+LDA lợi 
về mặt thời gian gần gấp 10 lần PCA cho tổng 2 
quá trình riêng biệt này). Vì vậy, nếu như bộ cơ 
sở dữ liệu càng nhiều ảnh thì phương pháp PCA+ 
LDA sẽ  cho thời gian nhận dạng càng nhanh hơn 
phương pháp PCA.

• Trong khi đó, dựa trên cơ sở lý thuyết của 
2 thuật toán PCA và PCA+LDA thì thời gian 
nhận dạng của thuật toán PCA+LDA thấp hơn 
vì phương pháp PCA+LDA rút được bộ trọng số 
của bộ cơ sở dữ liệu (1100 ảnh) nhỏ hơn nhiều lần 
so với bộ trọng số q của bộ cơ sở dữ liệu (1100 
ảnh) rút được từ phương pháp PCA. Trong khi 
thời gian rút bộ trọng số của 1 ảnh cần nhận dạng 
bằng 2 phương pháp thì chênh lệch không đáng 
kể. Ngoài ra, thời gian nhận dạng của chương 
trình mô phỏng cũng phụ thuộc vào phần cứng, 
cấu hình và hệ điều hành v..v... của máy vi tính 
(đa nhiệm).  
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4. Kết luận

Bài báo đã trình bày thuật toán PCA, thuật 
toán LDA, đề xuất một phương pháp kết hợp 
PCA+LDA và phương pháp đối sánh (template 
matching) để nhận dạng biển báo giao thông Việt 
Nam với thời gian thực hiện nhanh hơn so với 
cùng hiệu năng nhận dạng. Xây dựng thành công 
phần mềm nhận dạng biển báo giao thông đường 
bộ tại Việt Nam trên ngôn ngữ Matlab với giao 
diện trực quan, sinh động, dễ sử dụng và hiệu 
suất cao.

Trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện thao 
tác tiền xử lý ảnh với các thuật toán cao cấp hơn 
cho quá trình xử lý. Kết hợp nhiều thuật toán như 
ICA, Neural Network, SVM..... để giúp cho thời 
gian và hiệu suất nhận dạng được tốt hơn.
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Nguy cơ nhiễm độc cadmium và arsenic từ lúa gạo: 
Giải pháp tổng hợp cho sản xuất lương thực an toàn

Cadmium and arsenic poisoning threats from rice: 
integrated approach for safe food production

Vũ Đình Tuấn
Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Cao, Đại Học Duy Tân, Việt Nam

Institute of Research and Development, Duy Tan University
(Ngày nhận bài: 18/07/2017, ngày phản biện xong: 02/01/2018, ngày chấp nhận đăng: 10/01/2018)

Tóm tắt
Cadmium (Cd) và Arsenic (As) là hai nguyên tố không những không cần thiết cho sự sinh trưởng mà còn gây độc đối 
với cây trồng, vật nuôi. Tổ chức nghiên cứu ung thư quốc tế phân loại cả hai kim loại này là chất gây ung thư với người. 
Cd và As trong lúa gạo - nguồn lương thực chính của hơn 3 tỷ người - được cho là nguyên nhân gây ra ung thư cho cộng 
đồng. Giải pháp quản lý giảm thiểu đồng thời cả hai kim loại Cd và As rất khó khăn bởi độ ẩm đồng ruộng ảnh hưởng 
ngược chiều đến khả năng hấp thu Cd và As của cây lúa. Điều kiện kỵ khí ở ruộng lúa có thể tăng hấp phụ As nhưng giảm 
Cd trong hạt thóc và ngược lại. Do đó, việc tìm ra giải pháp tổng hợp giảm As và Cd  tích luỹ trong lúa gạo là hết sức 
cần thiết. Giải pháp có thể lựa chọn bao gồm quản lý nước, phân bón, chọn tạo giống ít hấp thu kim loại, bón vật liệu làm 
giảm kim loại dễ tiêu, và cuối cùng là dùng hoá chất rửa nếu đất đã bị ô nhiễm. Hơn nữa, các giải pháp đưa ra  cần phải 
có tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, và tập quán canh tác tại địa phương. Bên cạnh đó, các nghiên cứu 
tiếp theo cần tìm ra những giải pháp thỏa mãn các yêu cầu trên và ít tác động xấu đến môi trường, đồng thời đảm bảo sản 
xuất lúa bền vững.

Từ khóa: Thóc gạo, khả năng dễ tiêu kim loại, sự tích lũy kim loại, ung thư

Abstract
Cadmium and arsenic are non-essential and toxic elements for plants, animals and humans. The International Agency 
for Research on Cancer classified both cadmium and arsenic as carcinogenic to humans. Rice, consumed by over three 
billion people, is considered to be a major source of intake of Cd and to pose significant risk for As associated cancer 
in population relying on rice as staple food. Often, Cd and As uptake of plant rice show opposite responses to soil 
water content, making appropriate management for a simultaneous reduction of two metals is a challenge. Anaerobic 
conditions in paddy soil could increase As uptake, but reduces Cd in grain rice and vice versa. Therefore, reducing 
bioavailability and accumulation of both Cd and As in rice grain require integrated approach including fertilizer and water 
management, selection and breeding of low Cd- and As-accumulated rice cultivar, soil dressing to reduce metal solubility, and 
finally soil washing with chemicals in case of contaminated soils. Further, control methods need to be feasible, adaptive to 
socio-economic conditions, and local cultivating techniques. In addition to these, future research should include sustainable 
criteria and net-zero environmental impact for rice cultivation.    

English Keywords: Rice, metal bioavailbility, metal accumulation, carcinogen
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1. Mở đầu

1.1 Cadmium trong lúa gạo

Cadmium (Cd) là 1 kim loại không cần thiết 
cho sinh trưởng mà còn gây độc cho cây trồng, 
vật nuôi, và người. Cd thường được giữ lại ở 
thận và do đó thận là cơ quan đầu tiên có thể 
bị nhiễm độc (UNEP 2010). Biểu hiện chính 
của nhiễm độc nguy kịch thể hiện ở việc tăng 
xuất tiết protein trong nước tiểu do mô thận 
bị hư hại. Tổn thương xương diễn ra khi bị 
phơi nhiễm Cd lâu dài hoặc mức nhiễm độc 
cao hơn nhiễm độc thận (IARC 2012). Bài tiết 
thường diễn ra chậm chạp, thời gian bán thải 
sinh học ở mô cơ, thận và gan cũng như khỏi 
cơ thể thường rất dài có thể lên đến vài thập kỷ 
(UNEP 2010). Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về 
Ung thư phân loại Cd vào nhóm gây ung thư 
số 1 cho con người (IARC 2012). Ngộ độc Cd  
trên diện rộng ở tỉnh Toyama, Nhật Bản, bắt 
đầu từ khoảng năm 1912, gây ra bệnh được đặt 
tên “bệnh itai-itai” nghĩa là những cơn đau đớn 
vô cùng. Nguyên nhân do lượng Cadimi tích 
tụ ở đáy sông và trong nguồn nước của dòng 
sông được dùng để trồng lúa dẫn đến hấp phụ 
Cd vào lúa tăng cao. Lượng Cadimi này sẽ tích 
tụ dần trong những người ăn phải lúa bị nhiễm 
độc, và gây ngộ độc cho người (Uraguchi and 
Fujiwara 2012) 

Theo Tổ chức bảo vệ môi trường của Liên 
hợp quốc,  thức ăn là nguồn hấp thụ xấp xỉ 90% 
Cd chính đối với những người mà nghề nghiệp 
không bị phơi nhiễm Cd (UNEP 2010). Với 
khoảng nửa dân số thế giới sống dựa vào nguồn 
lương thực là lúa gạo, Cd trong lúa được coi là 
nguồn phơi nhiễm chủ yếu (Hu et al. 2013) 

1.2 Arsenic trong lúa gạo

Arsenic (As) là chất gây bệnh ung thư đối 
với người,gây ra do nhiễm As đến chủ yếu từ 
nước uống (IARC 2012). Sự phơi nhiễm mức 
độ cao với As trong nước uống đã được báo 
cáo trong nhiều thập kỷ, và đặc biệt trùng khớp 

với các nước sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới 
(Trung Quốc, Bangladesh, Đài Loan, một số 
nơi ở Ấn Độ, Ác-hen-ti-na, Úc, Chile, Mexico, 
Mỹ, và Việt Nam) (IARC 2012). Nghiên cứu 
gần đây cho thấy As trong lúa gây ra nguy cơ 
ung thư đáng kể cho cộng đồng lấy gạo làm 
lương thực chính (Mondal and Polya 2008; 
Williams et al. 2006). Chẳng hạn ở Nhật, lúa 
gạo được xác định là nguồn chính có As vô 
cơtrong thực phẩm - là dạng độc nguy hiểm 
nhất của As (Arao et al. 2009). Lúa được trồng 
ở Mỹ được cho là có As cao hơn lúa trồng các 
nơi khác trên thế giới (Williams et al. 2005). 
Điều đó gợi ý rằng nhiều người Mỹ, đặc biệt 
là cộng đồng ăn với mức ~28g gạo/ngày/người 
có thể bị phơi nhiễm đến mức độ nguy hiểm 
(Gilbert-Diamond et al. 2011). Một khảo sát 
trên toàn quốc tại Bangladesh dựa trên sự lựa 
chọn thức ăn cho thấy rau, đậu và các gia vị là 
nguồn phơi nhiễm Cd không đáng kể so với 
gạo; lý do là lượng Cd hấp phụ này chủ yếu 
đến từ lúa gạo với lượng tiêu thụ trung bình 
tới 500g gạo/đầu người/ngày (Williams et al. 
2006).

2. Quá trình tích lũy Cd và As vào gạo và 
các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đồng thời cả 
hai kim loại

Cd và As có phản ứng trái ngược nhau tùy 
thuộc độ ẩm đất. Điều kiện kỵ khí trong đất 
ruộng lúa làm tăng giải phóng As, dẫn đến tăng 
hấp thu As, nhưng lại làm cố định Cd và dẫn đến 
giảm hấp thu Cd. Ngược lại, điều kiện hiếu khí 
đất trồng lúa giảm hấp thụ As nhưng lại làm tăng 
hấp thụ Cd trong hạt gạo (Hình 1).
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Hình 1. Tích lũy Cd (a) và As (b) ở 2 giống lúa A16-tích 
lũy Cd thấp và A159- tích lũy Cd cao trong 4 điều kiện 

quản lý nước tưới (1) hảo khí, (2) khô ướt xen kẽ, (3) đối 
chứng-ngập đến hết đẻ nhánh sau đó khô ướt xen kẽ, (4) 

ngập hoàn toàn cả vụ. Nguồn (Hu, 2013)

2.1 Giải pháp giảm Cd 

Theo Bolan et al. (2013), giảm Cd trong lúa 
gạo cần dựa vào 6 trụ cột: (1) giảm Cd đưa vào 
đất lúa thông qua sử dụng phân lân chứa ít Cd, 
(2) quản lý nước giảm Cd hữu hiệu trong đất có 
thể hấp phụ vào cây lúa, (3) thay thế đất ô nhiễm 
bằng đất không ô nhiễm Cd, (4) chọn tạo giống 
hấp phụ, tích lũy Cd thấp, (5) cải tạo đất bằng 
thực vật: trồng cây hút nhiều Cd rồi đưa ra khỏi 
ruộng, và (6) rửa đất ô nhiễm Cd bằng muối, ví 
dụ như các muối sắt.

Đầu tiên, nguồn Cd đưa vào đất lúa là phân 
lân, phân hữu cơ và chất thải mỏ. Hiện nay nguồn 
quặng có Cd thấp đã bị khai thác gần hết, do đó 
quặng chứa Cd cao vẫn được sử dụng ở nhiều 
nước. Cd có thể được loại bỏ bởi việc canxi hóa 
đá phosphat trong quá trình chế biến phân, bởi 
Cd có nhiệt độ nóng chảy thấp (BP = 321°C), 
nhưng quá trình này đắt và không thực tiễn 
(Bolan et al. 2013). 

Thứ hai, quản lý nước được xem là có hiệu 
quả kinh tế và thực tiễn nhằm giảm tích lũy Cd 
vào lúa. Cho ngập nước đến lúc đẻ nhánh hoàn 
toàn, sau đó tưới khô ướt xen kẽ sẽ được gạo có 
Cd thấp hơn so với giữ chế độ hảo khí tưới khô 
ướt xen kẽ. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy 
giữ ngập nước sau khi lúa bắt đầu trổ bông có 
hiệu quả hơn ngập nước trước khi trổ bông trong 
việc giảm Cd ở hạt gạo mà không làm tăng tích 
lũy As, nhưng tăng tỷ lệ As vô cơ (Arao et al. 
2009). Do đó giải pháp canh tác tốt nhất được 
khuyến cáo để giảm cả Cd và As là giữ ngập đến 
khi đẻ nhánh hoàn toàn sau đó tưới ngập ướt xen 
kẽ. Tuy nhiên giải pháp này lại mâu thuẫn với 
Hệ thống canh tác lúa cải tiến ‘SRI’, trong đó 
yêu cầu tưới khô ướt xen kẽ cho cả vụ (Cornell 
University 2013; Sato et al.). Hệ thống quản lý 
nước SRI cũng không phù hợp với canh tác dựa 
trên nước trời, nơi mưa chỉ xuất hiện vài tháng 
trong một năm, và hệ thống SRI cũng hoàn toàn 
bỏ qua vấn đề kim loại nặng tích lũy trong sản 
phẩm hạt gạo. 

Bón các loại hóa chất, phân bón để giảm 
sự hòa tan Cd đã được sử dụng, ví dụ dùng 
porous hydrated calcium silicate-một loại khoáng 
chứa Canxi silicate, CaCO3, silica gel (Zhao and 
Saigusa 2007), zeolite (Oste et al. 2002), nhưng 
giải pháp đó chỉ phù hợp cho diện tích nhỏ, và 
trong hầu hết trường hợp, sự hấp phụ các kim 
loại nặng khác không được quan tâm. 

Thứ ba, việc thay thế lớp đất mặt cho vùng 
đất bị ô nhiễm bằng đất sạch chỉ cho hiệu quả tức 
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thời vì lâu dần trong quá trình canh tác đảo trộn 
sẽ làm tái nhiễm, hơn nữa đó cũng là giải pháp 
tốn kém (Bolan et al. 2013).

Thứ tư, chọn tạo giống hấp thu Cd thấp được 
xem là giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế và thân 
thiện môi trường. Có vài quá trình sinh lý giảm 
Cd trong hạt gạo đã được đề xuất: 1) giảm hấp 
phụ Cd ở rễ, 2) chelat hóa Cd vào không bào 
rễ thực vật, 3) giảm sự di chuyển qua mạch gỗ 
xylem Cd từ rễ lên thân, 4) giảm di chuyển Cd 
từ xylem vào mạch libe, và 5) giảm di chuyển 
Cd từ mạch libe sang hạt gạo. Nơi hấp thu Cd 
đầu tiên diễn ra ở rễ bởi protein tên là OsNramp5 
(natural resistance-associated macrophage protein 
5). Protein OsNramp5 này đặt vị trí tại màng tế 
bào ở giữa tế bào nội bì và biểu bì. Các protein vận 
chuyển OsIRT1 và OsIRT2 được đặt ở những tế 
bào tương tự, nhưng  được cho là đóng vai trò phụ 
trong việc vận chuyển Cd vào rễ (Clemens et al. 
2013). Chứng cứ chức năng của hai protein vận 
chuyển này còn chưa rõ, thì OsNramp5 rõ ràng 
là chìa khóa cho việc giảm Cd hấp phụ vào rễ. 
Khi Cd tiến đến bề mặt rễ, sự di chuyển của Cd 
có thể  được chi phối bởi các phân tử chelate-Cd. 
Sự hấp phụ vào xylem là yếu tố quyết định cho 
việc vận chuyển Cd đến lá hoặc trực tiếp từ rễ 
lên hạt. Quá trình đó được kiểm soát bởi gene 
OsLCT1 (Fujimaki et al. 2010). Ngược lại, nồng 
độ tương tự của Cd trong nhựa của xylem được 
tìm thấy ở cả giống hấp thu  Cd thấp và cao, trong 
khi đó nồng độ Cd thấp hơn được tìm thấy trong 
mô dẫn libe, điều đó chứng tỏ mô dẫn có tầm 
quan trọng nhất đối với việc vận chuyển Cd (Kato 
et al. 2010). Những nghiên cứu chưa bao hàm 
hết toàn bộ vòng đời của lúa; do đó, cơ chế vận 
chuyển Cd ở các giai đoạn khác nhau trong vòng 
đời lúa cần được nghiên cứu. Trong thực tiễn, cơ 
chế hấp thụ được dùng làm căn cứ lựa chọn và 
lai tạo cả giống tích lũy Cd thấp (để làm thức 
ăn) và giống tích lũy cao Cd (để loại bỏ Cd khỏi 
đất)  (Clemens et al. 2013). Gần đây, một gen phụ 
trách việc giảm hấp phụ Cd đã được xác định, từ 

đó hỗ trợ chiến lược lựa chọn giống có Cd thấp 
được phát triển (Ishikawa et al. 2012). Sử dụng 
chùm iôn hội tụ sản xuất giống lúa đột biến có 
tính hấp thụ Cd-thấp được xem như phương pháp 
không chuyển gen, và do đó dễ được khách hàng 
chấp nhận hơn. Tuy nhiên, kiểu hình đột biến 
này chưa được kiểm nghiệm ở nhiều nồng độ Cd 
trong đất và các điều kiện canh tác khác nhau 
trên đồng ruộng khác (v.d. quản lý nước, phân 
bón), và hấp thụ các kim loại nặng khác (v.d, As). 
Bên cạnh đó các giống mới giảm hấp thu kim loại 
nặng cần được gắn đồng thời các tính trạng có 
năng suất cao, vị ngon (Bolan et al. 2013).

Thứ năm là sử dụng thực vật tích lũy Cd cao 
để loại bỏ kim loại nặng cho vùng đất ô nhiễm- 
được coi là giải pháp thân thiện môi trường, 
chi phí thấp so với các giải pháp kỹ thuật khác. 
Một thí nghiệm trồng giống lúa tích lũy Cd cao 
Indica Chokoukoku đã cho thấy trong 2 năm loại 
bỏ 883g Cd ha-1, làm giảm Cd trong đất 38%, và 
giảm Cd trong gạo cho vụ sau khi trồng giống 
Japonica 47% mà không làm giảm năng suất lúa 
thương phẩm. Giải pháp dùng giống lúa Indica 
có khả năng hấp phụ Cd cao phù hợp với đất 
ruộng có mức ô nhiễm Cd thấp đến trung bình, 
tuy nhiên phải chú ý loại bỏ thóc ô nhiễm Cd một 
cách thích hợp (Bolan et al. 2013). Giải pháp này 
cũng yêu cầu đồng thời việc dùng phân bón, phân 
hữu cơ và nước tưới không ô nhiễm. 

Cuối cùng, giải pháp rửa đất bằng hóa chất 
CaCl2 hoặc FeCl3 có thể giảm nồng độ Cd 40-
80% trong gạo xát chưa đánh bóng (Bolan et al. 
2013). Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp cuối cùng, 
và không phù hợp cho diện tích lớn vì chi phí 
cao. 

2.2 Giải pháp giảm As 

Trong điều kiện hảo khí asenate có cấu trúc 
tương tự cấu trúc phosphate do đó được hấp 
thụ thông qua protein vận chuyển phosphate 
transporters - là protein vận chuyển phosphate  
(Meharg et al. 1994; Norton et al. 2013). Các dạng 
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hình chính của As trong lúa là vô cơ dạng  arsenite, 
arsenate và dimethylarsinic acid (DMA) (Meharg 
et al. 1994; Williams et al. 2005). Arsenite và 
arsenate tích lũy trong quá trình phát triển hạt được 
vận chuyển trực tiếp từ thân lên, còn DMA được 
vận chuyển từ lá đòng sang (Carey et al. 2011). 

3. Kết luận và đề xuất

Để kiểm soát/giảm thiểu kim loại nặng hấp 
phụ trong lúa gạo cần có giải pháp tiếp cận tổng 
hợp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, và kỹ 
thuật canh tác của địa phương. Ngoài ra, việc tìm 
ra các dòng lúa tích lũy ít kim loại nặng cần kết 
hợp với hiệu quả kinh tế, đưa ra sản phẩm gạo 
có dinh dưỡng (v.d hàm lượng kẽm cao, sắt và 
protein cao) nhằm hấp dẫn người trồng trọt. 
Yêu cầu nghiên cứu cấp bách hiện nay là khảo 
sát tương tác đồng thời giữa các điều kiện môi 
trường đến hấp thụ hoặc bài tiết kim loại nặng 
như Cd của các giống hiện đại đồng thời đánh giá 
tích lũy As trong hạt gạo.   
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Improving the efficiency of construction quantity take-off with the utilization of Building 
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Tóm tắt
Đo bóc khối lượng công trình là một công tác quan trọng trong quản lý dự án xây dựng, nằm trong mọi giai đoạn của dự án. 
Phương pháp bóc khối lượng truyền thống có nhiều hạn chế về độ chính xác đối với những dự án lớn phức tạp và tiêu tốn 
nhiều công sức khi dự án có sự thay đổi trong thiết kế. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đề xuất nâng cao hiệu quả công 
tác đo bóc khối lượng bằng Mô hình thông tin xây dựng (BIM). Hiệu quả của phương pháp mới được so sánh với phương 
pháp đo bóc truyền thống thông qua một dự án cụ thể là tòa nhà Stafe tại Phú Quốc. Nghiên cứu cho thấy BIM tuy yêu 
cầu mức đầu tư ban đầu cao nhưng có hiệu quả nổi bật về tiết kiệm thời gian cho công tác đo bóc khối lượng công trình.

Từ khóa: Mô hình thông tin xây dựng; Quản lý công trình; Hiệu quả quản lý; Đo bóc khối lượng.

Abstract
Quantity takeoff is a crucial task in construction management, it appears in all phases of a project. The conventional 
method of quantity takeoff suffers from difficulties in accuracy for large-scale and complex projects; it also requires 
painstakingly efforts in adjusting the quantity reports in the case of changes in project design. Thus, our study proposes 
to improve the efficiency of this task through the application of Building Information Modeling (BIM). The efficiency of 
the advanced method is compared with the conventional one via a case study of Stafe building in Phu Quoc island. The 
finding is that BIM definitely requires higher initial cost than conventional method; however, it brings about an outstan-
ding reduction in time for quantity takeoff engineers.

Keywords: Building Information Modeling; Construction Management; Management Efficiency; Quantity Take-Off.

* Email: hoangnhatduc@dtu.edu.vn

1. Giới thiệu tổng quan về công tác đo bóc 
khối lượng cho các công trình xây dựng

Đo bóc khối lượng công trình hay hạng mục 
công trình là việc xác định công tác xây dựng cụ 

thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, 
tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng 
quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) hoặc từ yêu 
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cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ 
dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây 
dựng Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xã hội, 
ngành xây dựng cũng ngày càng phát triển mạnh 
mẽ về tốc độ, quy mô, trình độ kỹ thuật trong lĩnh 
vực khảo sát, thiết kế thi công sản xuất vật tư thiết 
bị và tổ chức quản lý xây dựng [1, 2].

Công tác đo bóc khối lượng nằm trong mọi 
giai đoạn của dự án [3]; giai đoạn lên phương án 
thiết kế cần đưa ra phương án thiết kế hợp lý nhất 
nhưng cần có khối lượng cơ bản để dự trù kinh 
phí cho dự án, giai đoạn thi công thì công tác đo 
bóc càng cho thấy tầm quan trọng nó mang lại. 
Một kết quả đo bóc nhanh, chính xác và dễ hiểu 
sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho các đơn vị liên 
quan đến dự án như Chủ đầu tư (CĐT), nhà thầu 
thi công (NTTC) [4, 5].

Trình tự đo bóc khối lượng công trình xây 
dựng ở nước ta đang áp dụng phổ biến qua các 
bước như sau (xem Hình 1): Bước 1: Hiểu rõ bản 
vẽ; Bước 2: Đo lường kích thước thiết kế; Bước 
3: Đo lường khối lượng công trình theo bộ phận, 
phần việc; Bước 4: Đo lường khối lượng theo bộ 
phận, phần việc khác; Bước 5: Chỉnh lý và tổng 
hợp.

Các phương pháp đo bóc khối lượng hiện nay 
được áp dụng phổ biến bao gồm phương pháp tính 
theo chủng loại, phương pháp tính theo thứ tự bản 
vẽ, và phương pháp tính theo trình tự thi công. 

Phương pháp tính theo chủng loại là phương 
pháp căn cứ vào ký hiệu của các chi tiết, kết cấu 
trong bản vẽ để tính toán khối lượng công tác xây 
lắp. Trình tự thực hiện của phương pháp này như 
sau: Bước 1: Lập danh mục công tác xây dựng cần 
phải tính khối lượng phù hợp với danh mục của đơn 
giá xây dựng. Bước 2: Căn cứ vào hình dáng và ký 
hiệu của các chi tiết kết cấu ghi trong bản vẽ thiết kế 
để chia chi tiết, kết cấu thành hình dạng cơ bản để 
tính khối lượng. Bước 3: Tổng hợp khối lượng cho 
từng công tác xây dựng phù hợp với đơn giá. Bước 
4: Lập bảng khối lượng cho công trình xây dựng. 

Phương pháp tính theo thứ tự bản vẽ là phương 
pháp theo thói quen của người đo bóc theo trình tự 
sau: Bước 1: Tính phần kết cấu, kiến trúc rồi đến 
phần điện nước. Bước 2: Lập danh mục công tác 
xây dựng phù hợp với đơn giá trong từng phần việc. 
Bước 3: Sắp xếp bản vẽ theo một trình tự nhất định. 
Bước 4: Căn cứ vào hình dáng kích thước của từng 
chi tiết trong từng bản vẽ, người tính khối lượng 
quy định chiều tính. Bước 5: Lập bảng tổng hợp 
cho từng công tác xây lắp. Bước 6: Lập bảng khối 
lượng dự toán cho công trình xây dựng.

Phương pháp tính theo trình tự thi công là 
phương pháp đo bóc khối lượng theo trình tự thi 
công từ khi  bắt đầu đến khi kết thúc. Một công 
trình dân dụng có thể phân chia danh mục công 
tác đo bóc như sau: 1) Phần ngầm, 2) Phần thân 
nhà (phần thô), 3) Phần mái, 4) Phần hoàn thiện, 
5) Phần xây dựng khác (Khe rãnh ngoài nhà, sân 
vườn, cảnh quan), 6) Phần điện nước, chống sét.

Hình 1. Quy trình bóc tách khối lượng 
của công trình xây dựng

Phương pháp bóc khối lượng truyền thống dựa 
vào các thông tin đầu vào đơn giản, các công cụ hỗ 
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trợ như phần mềm ứng dụng ít và phổ biến, thông 
thường phương pháp đo bóc này sử dụng thông tin 
trong bản vẽ phần mềm quen thuộc như Autodesk 
hay Autocad rồi kết hợp với các phần mềm dùng 
làm bảng tính như Excel để tính và tổng hợp khối 
lượng [6, 7]. Nhà nước cũng đã quy định pháp lý 
thông qua các quy phạm, quy định đã được ban 
hành như công văn số 737/BXD-VP về công bố 
hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng. Tuy nhi-
ên, phương pháp này mang tính bị động cao, đối 
với những dự án lớn thì rất dễ thay đổi thiết kế một 
hạng mục hay công tác nào đó, khi thay đổi thì 
việc cập nhật thông tin những thay đổi này không 
được liên tục, do đó rất dễ xảy ra trường hợp thiếu 
sót hay chồng khối lượng, làm hao phí nhiều thời 
gian cũng như chi phí của dự án xây dựng nói 
chung và của người đo bóc khối lượng nói riêng.

2. Sử dụng công nghệ BIM trong việc đo bóc 
khối lượng

2.1 Các bước ứng dụng BIM vào đo bóc khối 
lượng 

Các nhược điểm của phương pháp đo bóc truyền 
thống chỉ ra sự cần thiết của một phương pháp hiện 
đại hơn để nâng cao hiệu quả của công tác này. 
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Building In-
formation Modeling (BIM) vào việc đo bóc khối 
lượng cho các công trình xây dựng là một hướng đi 
cần được khảo sát và đánh giá [7-9]. Phương pháp 
ứng dụng BIM vào đo bóc khối lượng thường được 
thực hiện thông qua ba bước sau [10]:

Bước 1: Xây dựng mô hình 3D trong phần 
mềm Autodesk Revit từ các bản vẽ 2D

Mô hình 3D CAD được thiết lập từ các bản 
vẽ 2D có sẵn (kiến trúc + kết cấu). Các thông số 
có trong bản vẽ 2D như vị trí, loại cấu kiện, kích 
thước, số lượng từng cấu kiện,… được xây dựng 
và thể hiện đầy đủ trên mô hình 3D. Công việc 
này được thực hiện dưới sự trợ giúp của phần 
mềm Autodesk Revit 2015. Phần mềm này quản 
lý các phần tử dựa vào các ID và phân loại các 
phần tử theo các loại cấu kiện mà ta thường sử 

dụng (cột, dầm, sàn, cầu thang,…).

Bước 2: Tùy chỉnh trong phần mềm Autodesk 
Revit để đưa ra các đầu mục công việc, tên công 
tác liên quan phù hợp với TCVN.

Bước 3: Dữ liệu từ mô hình 3D Revit được xuất 
sang phần mềm Microsoft Excel nhờ Revit API.

Các thông số của các cấu kiện (móng, cột, 
lõi tường, dầm, sàn,…) từ mô hình 3D trong 
Autodesk Revit (tầng, kích thước, diện tích, thể 
tích,…) được xuất trực tiếp qua Microsoft Excel 
bằng các ứng dụng được viết thêm, chạy trên môi 
trường Revit. Từ bảng khối lượng có được trong 
Microsoft Excel, các kỹ sư có thể sử dụng để xác 
định thời gian, tài nguyên cho từng cấu kiện đơn 
lẻ một cách nhanh chóng, kết quả này có thể làm 
căn cứ để lên tiến độ thi công, và ước tính chi phí.

2.2. Xây dựng BIM với phần mềm AutoDesk 
Revit Architecture 

AutoDesk Revit Architecture (ARA) là phần 
mềm của hãng Autodesk. Đây là phần mềm rất 
mạnh cho thiết kế 3D phục vụ cho thiết kế kiến 
trúc và xây dựng. Với ARA, tất cả các thông tin 
mô hình được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu 
chung. Do đó, việc chỉnh sửa và thay đổi các 
thông tin sẽ được tự động cập nhật xuyên suốt 
mô hình, do đó giảm thiểu được các lỗi và sai sót. 

Hình 2. AutoDesk Revit Architecture 
với công tác thống kê khối lượng công trình

Ngay sau khi xây dựng xong mô hình, người 
dùng có thể xuất ra khối lượng toàn bộ công trình 
một cách tự động mà không cần phải thống kê thủ 
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công mất nhiều thời gian (Xem Hình 2). Công cụ 
Material Takeoff được tích hợp trong ARA tính 
toán đến từng chi tiết khối lượng vật tư được sử 
dụng trong đồ án thiết kế. Material Takeoff chính 
là một quy trình kiểm soát vật liệu cực kỳ hiệu 
quả. Với bất cứ một sự gia tăng vật tư nào trong 
đồ án thiết kế, chúng sẽ ngay lập tức được cập 
nhật với độ chính xác tuyệt đối.

3. Ứng dụng công nghệ building information 
modeling (BIM) trong công tác đo bóc khối 
lượng của công trình thực tế

Dự án được nghiên cứu là một khối nhà năm tầng, 
là một trong hai khối nhà thuộc dự án Stafe House 
với chức năng là nhà ở làm việc cho cán bộ công 
nhân viên thuộc tổng dự án Khu Du lịch nghĩ dưỡng 
cao cấp JW-Marriott tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang. Các bước xây dựng mô hình 3D của dự 
án được khái quát trong Hình 3. Mô hình 3D của tòa 
nhà được biểu diễn trong Hình 4.

Hình 3. Các bước xây dựng mô hình 3D

Hình 4. Mô hình 3D của tòa nhà

Sau khi có được mô hình 3D Revit, thông tin 

được tổng hợp theo phương pháp đo bóc theo trình 
tự thi công từ phần thô cho đến hoàn thiện nội thất 
và sân vườn cảnh quan. Đo bóc khối lượng thuộc 
phần thô bao gồm các cấu kiện cột, dầm, và sàn 
được minh họa trong Hình 5 (a). Phần đo bóc khối 
lượng tường xây được minh họa trong Hình 5 (b).

(a)

(b)          
Hình 5.Đo bóc khối lượng phần thô và phần xây tường
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Thông tin dữ liệu được tổng hợp thông qua 
các bảng trong mô hình 3D Revit đã được dựng ở 
phần trên, để thuận tiện trong công tác hiệu chỉnh, 
kiểm tra và lập bảng tính trong mô hình 3D sẽ xuất 
dữ liệu qua phần mềm Microsoft Excel bằng công 
cụ Revit API với các công cụ Export được tích 
hợp sẵn (xem Hình 6).

4. So sánh phương pháp áp dụng công nghệ 
BIM với phương pháp đo bóc truyền thống

4.1 So sánh về thời gian thực hiện

Với khối lượng đo bóc của căn nhà Stafe, dựa 
theo các bước để thực hiện đo bóc từ việc tìm 
hiểu bản vẽ, đo lường kích thước thiết kế, đo 
lường khối lượng công trình theo bộ phận, phần 
việc, và chỉnh lý và tổng hợp bảng biểu. Các công 
tác này với phương pháp thủ công tiêu tốn nhiều 
thời gian cho cán bộ làm công tác đo bóc.Theo 
phỏng vấn các kỹ sư đo bóc tại công trường thì 
công tác đo bóc chi tiết cho phần thô cho dự án 
này thường sẽ cần 10 ngày, công tác đo bóc hoàn 
thiện mất khoảng 15 ngày, các phần khác như sân 
vườn, cảnh quan mất khoảng 5 đến 7 ngày (chưa 
bao gồm hệ thống ống điện MEP trong nhà). Vậy, 
thời gian hoàn thiện công tác đo bóc căn nhà này 
đối với một kỹ sư khoảng 30 ngày.

Với ứng dụng mô hình 3D Revit, việc đo bóc 
trong Revit chỉ tốn khoảng 2 đến 3 ngày và tốn 
khoảng 2 ngày nữa để hoàn thiện bảng tính trong 
file Excel. Thời gian hoàn thiện công tác đo bóc 

căn nhà này đối với một kỹ sư khoảng 4 đến 5 
ngày. Do đó, thời gian sử dụng công nghệ BIM 
vào công tác đo bóc khối lượng so với phương 
pháp truyền thống giảm khoảng 6 đến 7 lần

4.2. So sánh về mức độ chính xác

Mức độ chính xác được đánh giá thông qua 
sai lệch giữa khối lượng đo bóc trong bảng tính 
so với khối lượng thực tế thi công, tiêu chí so 
sánh này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến phí bỏ ra. Nếu đo bóc đúng thì chi phí 
mà chủ đầu tư trả cho nhà thầu sẽ đúng cũng như 
việc dự toán, quyết toán cho dự án sẽ đúng. Với 
phương pháp đo bóc truyền thống, việc sai sót 
thường xuyên xảy ra và hay rơi vào các trường 
hợp sau: (1) Khối lượng đo bóc trùng lặp dẫn đến 
dư khối lượng, (2) Khối lượng đo bóc thiếu dẫn 
đến thiếu khối lượng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các sai sót này 
trong đó có các nguyên nhân chính sau: (1)  Bản 
vẽ thiết kế có nhiều chi tiết làm công tác bóc, 
tách khối lượng gặp khó khăn, (2) Hiểu sai về các 
cấu kiện tạo nên hạng mục công tác dẫn đến công 
thức để tính sai làm số liệu cuối cùng sai.

Đối với phương pháp đo bóc ứng dụng công 
nghệ BIM thì các sai sót trong phương pháp đo 
bóc truyền thống được khắc phục triệt để, mọi 
cấu kiện chứa thông tin về nó như hình dạng, 
kích thước, thể tích, vật liệu,… được thống kê 
một cách đầy đủ.

Hình 6. Bảng thống kê cột trong mô hình Revit 2015 và xuất ra Excel
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4.3. So sánh về “độ nhạy”

‘Độ nhạy’ ở đây được hiểu là nếu thay đổi 
thiết kế dẫn đến một hay nhiều cấu kiện của một 
hay nhiều hạng mục thay đổi so với ban đầu thì 
các kết quả đo bóc sẽ thay đổi như thế nào, thời 
gian thực hiện lại bảng tính đo bóc sẽ mất bao 
lâu và độ chính xác của kết quả đo bóc có phản 
ảnh đúng thực tế thi công. Với phương pháp đo 
bóc truyền thống, nếu trong quá trình thiết kế, thi 
công nếu có bất kỳ thay đổi nào việc đo bóc lại 
phần khối lượng điều chỉnh này sẽ gặp nhiều khó 
khăn cụ thể là cần phải chỉnh sửa lại bản vẽ trên 
mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt sau đó nhập lại số 
liệu mới vào trong bảng tính theo đúng sự điều 
chỉnh này, các công tác đo bóc điều chỉnh lại này 
rất mất thời gian nhưng dễ gây ra sai sót. Những 
trường hợp thay đổi nhiều, người lập bảng đo bóc 
hầu như làm lại mới từ đầu. Vì vậy, ‘độ nhạy’ của 
phương pháp đo bóc truyền thống được đánh giá 
là khá thấp. Đối với phương pháp đo bóc ứng 
dụng công nghệ BIM nếu trong quá trình thiết 
kế, thi công có bất kỳ thay đổi nào, chỉ cần điều 
chỉnh những thay đổi đó vào trong mô hình 3D 
Revit, ngay lập tức thông tin trong mô hình được 
cập nhật trong toàn bộ mô hình từ bản vẽ của 
mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt,… đến các thông tin 
trong bảng tính đo bóc, mọi thứ cập nhật chỉ trong 
tích tắc, các số liệu này phản ánh đúng thông tin 
những thay đổi dù là thay đổi ít hay nhiều so với 
thiết kế ban đầu Vì vậy, ‘độ nhạy’ của công nghệ 
BIM là rất cao.

4.4 So sánh về mức chi phí bỏ ra để thực 
hiện các phương pháp đo bóc

Chỉ tiêu chi phí để thực hiện các phương 
pháp đo bóc là chỉ tiêu quan trọng vì nó ảnh 
hưởng trực tiếp đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận 
của tổ chức nhận công việc đo bóc, trong đó 
bao gồm các chi phí sau: chi phí mua bản quyền 
phần mềm để phục vụ cho công tác đo bóc, chi 
phí đào tạo cán bộ chuyên viên, và chi phi đầu 
tư cho trang thiết bị như máy tính. Với phương 
pháp đo bóc truyền thống, các phần mềm thường 

hay sử dụng là Autodesk Autocad 2D và Micro-
soft Excel nằm trong bộ Microsoft Office, chi 
phí bỏ ra để mua bản quyền hai phần mềm này 
lần lượt là 360 USD (tương ứng với 7,92 triệu 
đồng) và 1,3 triệu đồng trên mỗi sử dụng, với 
chi phí này thì hoàn toàn chấp nhận được đối 
với người sử dụng. 

Đối với phương pháp đo bóc ứng dụng công 
nghệ BIM, các phần mềm sử dụng là Autodesk 
Revit và Microsoft Excel nằm trong bộ Micro-
soft Office, chi phí bỏ ra để mua bản quyền hai 
phần mềm này lần lượt là 2000 USD (tương ứng 
với 44 triệu đồng) và 1,3 triệu đồng trên mỗi sử 
dụng, chi phí này cao hơn nhiều lần so với mặt 
bằng chung và cao hơn gấp 5 lần so chi phí bỏ ra 
cho bản quyền phần mềm đối với phương pháp 
truyền thống, đây cũng là hạn chế và nhược điểm 
của phương pháp đo bóc ứng dụng công nghệ 
BIM. 

Để có thể áp dụng phần mềm Autodesk Re-
vit vào công nghệ BIM cần phải được đào tạo. 
Mặc dù ở nước ta vài năm trở lại đây đã bắt đầu 
áp dụng phần mềm Revit vào trong việc giảng 
dạy và nghiên cứu ở các trường đại học nhưng 
số lượng vẫn còn ít. Bên cạnh đó, để phần mềm 
chạy ổn định cần máy tính có cấu hình tương đối 
cao, vì thế chi phí bỏ ra đầu tư cho thiết bị này 
tương đối cao và cao hơn khoảng 2 lần so với 
máy tính sử dụng cho phương pháp truyền thống. 

5. Kết luận

Ứng dụng công nghệ BIM đã mở ra một 
phương pháp đo bóc khối lượng trong xây dựng 
mới. Phương pháp này có những ưu điểm vượt 
trội so với phương pháp thông thường, đặc biệt 
đối với những công trình hay dự án có quy mô 
lớn. Từ dự án thực tế, những ưu điểm của phương 
pháp ứng dựng BIM vào đo bóc so với phương 
pháp truyền thống có thể được tổng hợp là:

•	Thời gian thực hiện đo bóc và xuất kết quả 
	  nhanh hơn.

•	Mức độ chính xác cao.
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Đặc biệt đối với các dự án phức tạp, nếu có 
bất cứ thông tin về dự án nào được sửa đổi chỉ 
cần điều chỉnh trong mô hình 3D Revit, thông 
tin trong mô hình được cập nhật trong toàn bộ 
mô hình từ bản vẽ của mặt bằng, mặt đứng, mặt 
cắt,… đến các thông tin trong bảng tính đo bóc, 
mọi thứ cập nhật nhanh chóng, các số liệu này 
phản ánh đúng thông tin những thay đổi dù là 
thay đổi ít hay nhiều so với thiết kế ban đầu. Bên 
cạnh những ưu điểm nêu trên, phương pháp ứng 
dụng BIM vào công tác đo bóc xây dựng vẫn còn 
nhược điểm đó là chi phí đầu tư BIM cho doanh 
nghiệp là khá cao nên thường chỉ có các doanh 
nghiệp lớn mới có thể thực hiện được. Thêm vào 
đó, công tác đào tạo nhân lực có thể ứng dụng 
được công nghệ BIM ở Việt Nam còn hạn chế. 
Các cơ sở giáo dục cần tích hợp các khóa học 
về công nghệ này trong chương trình đào tạo 
để nâng cao hiệu quả của công tác đo bóc khối 
lượng cho các công trình xây dựng ở nước ta.
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 Phân tích bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện 

Analysis of multilevel inverters self-balancing voltage by capacitor
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Tóm tắt
Bộ nghịch lưu đa mức cung cấp nhiều hơn hai mức điện áp cho chất lượng điều khiển tốt hơn bộ nghịch lưu cơ bản với hai 
mức điện áp hay các bộ nghịch lưu dùng nguyên lý điều chế độ rộng xung (PWM - Pules Width Modulation) vì nó giảm 
được sóng hài bậc cao. Bài báo giới thiệu và phân tích các ưu điểm của bộ nghịch lưu đa mức tự cân bằng điện áp bằng 
tụ điện, từ đó mở ra khả năng ứng dụng rộng lớn của các bộ nghịch lưu đa mức. Các kết quả so sánh được mô phỏng và 
kiểm chứng trên phần mềm Matlab/Simulink.

Từ khóa: Nghịch lưu đa mức; Điều chế độ rộng xung PWM; sóng hài bậc cao.

Abstract
Multilevel inverters provide more than two voltage levels for better control quality than a basic inverter with two voltage 
levels or inverters using the Pulse Width Modulation (PWM) because it reduces high harmonics. This paper introduces and 
analyzes the advantages of multilevel inverters which automatically balance the voltage by capacitors, thus opening up the 
wide applicability of multilevel inverters. Comparative results are simulated and verified on Matlab/Simulink software.

Keywords: Multilevel inverters; Pulse Width Modulation (PWM); High harmonic.

I. Giới thiệu
Bộ biến đổi hay bộ nghịch lưu áp cơ bản đã 

được sử dụng rộng rãi trong các bộ biến đổi công 
suất như bộ biến đổi điện áp AC - DC -AC, bộ 
nghịch lưu DC - AC, đặc biệt trong các ứng dụng 
điện tử công suất như điều khiển các loại động cơ, 
nạp điện, biến đổi dòng điện trong các hệ thống 
năng lượng điện mới. Các bộ nghịch lưu áp ba pha 
cơ bản biến đổi dòng điện từ nguồn DC sẽ được 
điện áp AC thông thường có hai mức giá trị thay 
đổi điện áp trên từng pha của tải nên có nhược điểm 
lớn đó là tạo ra điện áp cung cấp cho tải có tốc độ 

biến thiên quá lớn, tức dV/dt quá lớn làm tăng tổn 
hao chuyển mạch, hơn nữa các thiết bị yêu cầu tốc 
độ biến thiên điện áp lớn sẽ làm giá thành của bộ 
nghịch lưu tăng lên. Thêm vào đó, với dạng sóng 
nghịch lưu cơ bản này thì điện áp ra có hệ số méo 
dạng sóng hài (THD - Total Harmonic Distortion) 
lớn, làm giảm chất lượng điện năng [1, 2]. 

Một trong những nguyên lý thường được áp 
dụng trong các bộ nghịch lưu áp đó là nguyên lý 
điều chế độ rộng xung sin (SPWM) để giảm ảnh 
hưởng của sóng hài bậc cao đối với dòng điện 
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nghịch lưu. Trong nguyên lý này, một tín hiệu 
sóng mang up (carrier signal) tần số cao được so 
sánh với tín hiệu sóng điều khiển ur  (reference 
signal). Khi ur>upthì phát xung điều khiển vào 
các van nối chung mang số lẻ, và ngược lại. Khi 
thay đổi tần số sóng mang càng lớn thì nhận được 
tín hiệu dòng điện trên tải càng gần về dạng sin 
hơn, tuy nhiên tần số đóng ngắt cao sẽ làm tăng 
tổn hao động của van bán dẫn. Hơn nữa, các linh 
kiện bán dẫn cần thời gian đóng và khóa cần 
thiết, điều đó dẫn đến việc hạn chế chọn tần số 
sóng mang.

Các bộ nghịch lưu đa mức cung cấp nhiều 
hơn hai mức điện áp sẽ đem lại chất lượng điện 
năng cao hơn các bộ biến đổi dùng nguyên lý 
điều khiển sáu bước (six-step) để tạo ra điện áp 
với hai mức hay nguyên lý PWM. Với bộ nghịch 
lưu đa mức thì dạng sóng điện áp đặt đầu ra có 
thể sin hóa từ nhiều mức điện áp với ít biến dạng 
hơn, tần số chuyển mạch ít hơn, hiệu suất cao 
hơn và điện áp thiết bị thấp hơn. Các bộ nghịch 
lưu đa mức thường được sử dụng đó là nghịch 
lưu đa mức nối tầng, nghịch lưu đa mức tụ kẹp 
và nghịch lưu đa mức diode kẹp. Các bộ nghịch 
lưu này thông thường yêu cầu nguồn DC độc lập 
hoặc mạch cân bằng điện áp phức tạp để điều 
khiển và hỗ trợ các mức điện áp [3].

Từ những phân tích đó, bài báo giới thiệu một 
cấu trúc nghịch lưu đa mức tự cân bằng điện áp 
bằng tụ điện với chỉ một nguồn DC đầu vào. Cấu 
trúc nghịch lưu này có thể cân bằng mỗi mức điện 
áp của nó bất chấp đặc tính điều khiển nghịch lưu 
và tải thế nào.

Bài báo được tổ chức với 4 phần: Phần I là 
giới thiệu, Phần II là phân tích, so sánh các cấu 
trúc nghịch lưu cơ bản, nguyên lý điều chế độ 
rộng xung SPWM (Sin PWM) để giảm méo dạng 
của dòng điện và bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân 
bằng điện áp bằng tụ điện. Phần III sẽ là các mô 
phỏng kiểm chứng kết quả. Và cuối cùng, trong 
phần IV sẽ là kết luận của bài báo.

II. Phân tích các bộ nghịch lưu

1. Các bộ nghịch lưu cơ bản 

a. Bộ nghịch lưu cơ bản với phương pháp điều 
biên sáu bước

Trong điện tử công suất, bộ nghịch lưu áp ba 
pha cơ bản được miêu tả trong hình 1 với phương 
pháp điều biên sáu bước với giản đồ kích xung 
như hình 2.

Hình 1. Cấu trúc bộ nghịch lưu áp ba pha cơ bản

Hình 2. Giản đồ kích xung theo phương pháp điều biên 
sáu bước với tần số f = 50Hz

Bộ nghịch lưu áp ba pha như hình 1 có sáu van 
điều khiển S1÷S6 [4,5], gồm có nhóm van lẻ nối 
chung vào điểm dương của nguồn DC và nhóm van 
chẵn nối chung vào âm nguồn DC. Điện áp trên tải 
được xác định hoàn toàn không phụ thuộc tính chất 
tải nếu biết giản đồ đóng cắt các van khóa và áp 
nguồn. Từ đó có thể điều khiển điện áp ngõ ra của 
bộ nghịch lưu bằng cách điều khiển giản đồ đóng 
cắt các công tắc bán dẫn. Thông thường phương 
pháp được sử dụng đó là phương pháp điều biên sáu 
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bước, có nghĩa là trong mỗi nhánh gồm một van lẻ 
và một van chẵn sẽ dẫn lần lượt nhau, hay nói cách 
khác, mỗi van sẽ dẫn trong một góc là 180o. Điều đó 
dẫn đến các cấp điện áp được thể hiện trên từng pha 
của tải dao động với hai mức khác nhau nên còn 
được gọi là bộ nghịch lưu áp hai mức.

b. Bộ nghịch lưu cơ bản với phương pháp điều 
chế độ rộng xung SPWM

Trong phương pháp này giản đồ kích đóng 
van bán dẫn dựa trên cơ sở so sánh hai tín hiệu là 
sóng mang upvà sóng điều khiển ur có hình dạng 
sin. Khi so sánh thì các van lẻ được kích khi ur> 
up và van chẵn được kích đóng khi ur< up. Sơ đồ 
điều khiển được mô tả như hình 3 [6,8].

Hình 3. Phương pháp điều chế độ rộng xung SPWM

Trong phương pháp này, tần số sóng mang 
càng cao thì dòng điện càng sin và sóng hài dòng 
điện càng giảm. Tuy nhiên do tần số cao làm điện 
áp dao động mạnh do đó sóng hài của điện áp lại 
tăng cao, và tần số sóng mang càng cao làm cho 
tổn hao trong quá trình chuyển mạch của van bán 
dẫn cũng tăng theo. Hơn nữa, các linh kiện bán 
dẫn bị giới hạn về tần số chuyển mạch do góc 
đóng và khóa an toàn. Tất cả các yếu tố này làm 
hạn chế việc chọn tần số sóng mang.

2. Bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện 
áp bằng tụ điện

Trên hình 4 giới thiệu bộ nghịch lưu áp đa 
mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện.

Hình 4. Bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp 
bằng tụ điện cho một pha

Bộ nghịch lưu này đã được Fang Z. Peng đề 
xuất năm 2000 giúp mang lại cách nhìn tổng quát 
về các bộ nghịch lưu đa mức [7]. Có thể nhận thấy 
sơ đồ bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện 
áp bằng tụ điện cho một pha bao gồm nhiều bộ 
nghịch lưu áp một pha hay bộ nghịch lưu hai mức 
như hình 5 với nguyên tắc hoạt động đơn giản.

Hình 5. Bộ nghịch lưu áp hai mức được cắt ra từ hình 4

Để giải thích nguyên lý hoạt động của bộ 
nghịch lưu áp đa mức đề xuất, bài báo chọn sơ 
đồ bộ nghịch lưu có năm mức như hình 4. Khóa 
chuyển mạch Sp1-Sp4 và Sn1-Sn4 và diode Dp1-
Dp4 và Dn1-Dn4 bố trí bao quanh van chính để 
tạo ra sóng điện áp đặt. Trạng thái treo của chuyển 
mạch và các diode để giữ và cân bằng điện áp tụ 
điện, tức là các cân bằng các mức điện áp. Mỗi 
điện áp thành phần được định nghĩa là 1Vdc, và 
nguồn điện áp DC duy nhất đầu vào được nối vào 
giữa V5 và V1.

Mô tả sự chuyển mạch các van được trình bày 
từ hình 6 đến hình 8. Các van nằm trong vòng 
tròn thể hiện trạng thái đang đóng. Trong đó, 
đường nét liền ở trạng thái đóng cần thiết để tạo 
ra mức điện áp đặt và đường nét đứt ở trạng thái 
đóng để giữ cân bằng điện áp tụ điện, tức là mục 
đích cân bằng và treo điện áp. 

Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 7(26) (2018) 113-119



116

Hình 6. Trạng thái chuyển mạch để vo= 0 và cân bằng 
điện áp tụ điện

Hình 7. Trạng thái chuyển mạch để vo = 1Vdc và cân bằng 
điện áp tụ điện

Hình 8. Trạng thái van đảo chiều để vo = 1Vdcvà cân bằng 
điện áp tụ điện

Trong hình 6, khóa Sn1-Sn4 nối các van tạo 

ra điện áp zero, tức vo = 0 vì nó nối với đất. Các 
van Sc1, Sc5, và Sc11 nối các van để tụ điện C1, 
C3, C6 và C10 được nối song song để cân bằng 
điện tích, tức là VC1 = VC3 = VC6 = VC10. Tương tự, 
khóa Sc3 và Sc9 nối các van để tụ điện C2, C5 
và C9 tự cân bằng điện tích, tức là VC2 = VC5 = 
VC9. Và van Sc7 nối để C4 và C8 tự cân bằng điện 
tích, tức là VC4 = VC8. 

Hình 7 miêu tả một trạng thái của van để tạo 
ra vo = 1Vdc và cân bằng điện áp tụ điện. Hình 
8 trình bày trạng thái các van đảo chiều chuyển 
mạch để tạo ra một trạng thái khác của vo = 
1Vdc. Theo hình 7, ta thấy VC1 = VC3 = VC6 = 
VC10, VC2 = VC5 = VC9 và VC4 = VC8. Trong hình 8, 
VC3 = VC6 = VC10, VC1 = VC2 = VC5 = VC9 , và VC4 
= VC8. Như vậy theo cách này thì tất cả điện áp 
các tụ điện được cân bằng. Từ đó suy ra được 
nguyên lý điều khiển các van chuyển mạch như 
sau:

●● Mỗi van là một khóa chuyển mạch độc lập.

●● Hai van nối tiếp nhau được kích ngược nhau 
tương tự nguyên tắc điều khiển sáu bước.

Như vậy trong phần II của bài báo này đã 
trình bày nguyên lý của các bộ nghịch lưu cơ bản 
điều khiển theo nguyên tắc sáu bước, nguyên tắc 
SPWM và bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng 
điện áp bằng tụ điện. Tiếp theo sẽ là phần mô 
phỏng để kiểm nghiệm ưu nhược điểm của các 
bộ nghịch lưu.

III. Mô phỏng kiểm nghiệm kết quả

Các bộ nghịch lưu áp ba pha được mô phỏng 
trên phần mềm Matlab/Simulink với phụ tải tổng 
quát RL và nguồn DC có các thông số được cho 
trong bảng 1.

Bảng 1.  Thông số mô phỏng

Tải 1 pha Giá trị
R 20 Ω
L 125 mH
VDC 500 V
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1. Bộ nghịch lưu cơ bản với phương pháp điều 
biên sáu bước

Kết quả mô phỏng dạng sóng điện áp pha, 
điện áp dây và dòng điện nghịch lưu ba pha của 
bộ nghịch lưu cơ bản với phương pháp điều biên 
sáu bước được mô phỏng trên đồ thị hình 9.

Từ kết quả mô phỏng ta có thể thấy được điện 
áp dây Vab và điện áp pha Va biến thiên theo các 
mức tương ứng. Dòng điện các pha trên tải bị 
biến dạng rất nhiều so với dạng sin chuẩn, chứng 
tỏ chứa nhiều thành phần sóng hài bậc cao. Tỉ lệ 
sóng hài bậc cao trong trường hợp này được thể 
hiện như hình 10 và 11.

Từ phân tích sóng hài cho thấy tỉ lệ sóng hài bậc 
cao của dòng tải pha A là 5.15% và điện áp dây Vab 

là 30.90%. Các giá trị này tương đối cao, do hình 
dạng của nó biến dạng nhiều so với dạng sin chuẩn.

Hình 9. Dạng sóng dòng điện và điện áp nghịch lưu 
điều biên sau bước

Hình 10. Phân tích sóng hài của dòng điện tải pha A

Hình 11. Phân tích sóng hài của điện áp dây Vab

2. Bộ nghịch lưu cơ bản với phương pháp điều 
chế độ rộng xung SPWM

Với bộ nghịch lưu điều khiển bằng phương pháp 
điều chế độ rộng xung SPWM, dạng sóng dòng 
điện và điện áp được phân tích như hình 12. Trong 
đó tần số sóng mang được chọn là f = 2500 Hz. Các 
phân tích về sóng hài được thể hiện trên hình 13 và 
14.

Từ kết quả mô phỏng ta thấy được dạng sóng 
dòng điện tải sin hơn so với phương pháp điều 
biên sáu bước, chứng tỏ lượng sóng hài ít hơn. 
Điều này là do điện áp pha được băm nhỏ theo 
nguyên tắc so sánh tín hiệu sóng mang và tín hiệu 
sin chuẩn. Tuy nhiên dạng sóng điện áp cũng biến 
thiên liên tục theo tần số sóng mang.

Hình 12. Dạng sóng dòng điện và điện áp nghịch lưu theo 
phương pháp điều chế độ rộng xung SPWM
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Hình 13. Phân tích sóng hài của dòng điện tải pha A

Hình 14. Phân tích sóng hài của điện áp dây Vab

Kết quả phân tích sóng hài cho thấy tỉ lệ sóng 
hài của dòng điện là 2.16%, thấp hơn nhiều so với 
phương pháp điều biên sáu bước do dòng điện 
trong phương pháp này sin hơn. Tuy nhiên sóng 
hài của điện áp là 87.35% lớn hơn phương pháp 
điều biên sáu bước. Tỉ lệ sóng hài quá lớn này là 
do nguyên tắc điều chế độ rộng xung SPWM cần 
sóng mang với tần số lớn để được dòng điện tải 
hình sin, tuy nhiên sự chuyển mạch liên tục của 
điện áp cũng làm gia tăng lượng sóng hài điện áp.

3. Bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện 
áp bằng tụ điện

Trong phần này các mô phỏng về dòng điện 
và điện áp của bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân 
bằng điện áp bằng tụ điện được trình bày như 
hình 15 và phân tích sóng hài như hình 16 và 17.

Hình 15. Dạng sóng dòng điện và điện áp của bộ nghịch 
lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện

Hình 16. Phân tích sóng hài của dòng điện tải pha A

Hình 17. Phân tích sóng hài của điện áp dây Vab

Kết quả mô phỏng cho thấy tỉ lệ sóng hài của 
dòng điện tải trong bộ nghịch lưu áp đa mức này 
còn 1.2%, và tỉ lệ sóng hài của điện áp dây là 
13.58% nhỏ hơn phương pháp điều biên sáu bước 
và phương pháp điều chế độ rộng xung SPWM. 

Từ hình 15 ta thấy dòng điện tải gần như sin 
chuẩn, điện áp dây Vab  có nhiều mức hơn sơ đồ 
nghịch lưu cơ bản của phương pháp điều biên sáu 
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bước. Dạng sóng dòng điện gần sin này có được 
là do có sự biến thiên điện áp theo các mức khác 
nhau theo tần số sóng yêu cầu, các mức điện áp 
biến đổi ít hơn so với bộ nghịch lưu theo phương 
pháp điều biên sáu bước. Như vậy, càng tăng số 
lượng van bán dẫn trên sơ đồ nghịch lưu áp đa 
mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện thì các cấp 
điện áp sẽ tăng lên, do đó dòng điện sẽ càng sin 
hơn và chứa ít sóng hài hơn. Hơn nữa, việc tăng 
số mức điện áp nghịch lưu cũng sẽ làm dạng sóng 
điện áp gần sin hơn, do đó cũng giảm được lượng 
sóng hài điện áp. Các phân tích này đã thể hiện 
rõ ưu điểm của nghịch lưu áp đa mức so với các 
bộ nghịch lưu cơ bản.

Bảng 2 dưới đây thống kê rõ hơn về tỉ lệ sóng 
hài của các bộ nghịch lưu theo các phương pháp 
đã phân tích.

Bảng 2. Thống kê tỉ lệ sóng hài

Bộ nghịch lưu
Tỉ lệ sóng 
hài dòng 
điện tải

Tỉ lệ sóng hài 
điện áp dây

Bộ nghịch lưu cơ 
bản với phương pháp 
điều biên sáu bước 

(six-step)

5.15% 30.90%

Bộ nghịch lưu cơ 
bản với phương pháp 

điều chế độ rộng 
xung SPWM

2.16% 87.35%

Bộ nghịch lưu áp đa 
mức tự cân bằng điện 

áp bằng tụ điện
1.20% 13.58%

IV. Kết luận

Bài báo đã phân tích được các bộ nghịch lưu 
cơ bản dùng phương pháp điều biên sáu mức và 
điều chế độ rộng xung SPWM. Tuy nhiên chúng 

đều có các nhược điểm về tỉ lệ sóng hài lớn và 
hình dạng sóng dòng điện và điện áp nghịch 
lưu méo dạng nhiều so với dạng sin chuẩn. Bộ 
nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp bằng tụ 
điện đã giải quyết được các nhược điểm đó giúp 
nâng cao được chất lượng điện năng. Các kết quả 
mô phỏng so sánh được thể hiện bằng phần mềm 
Matlab/Simulink đã chứng minh được ưu điểm 
to lớn của bộ nghịch lưu đưa ra.
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THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Bài nhận đăng là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và
công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2. Một số lưu ý về hình thức và bố cục của bài báo

2.1. Hình thức của bài báo

- Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản Latex hoặc MS Word (sẽ chuyển qua
định dạng Latex nếu chọn đăng), không quá 10 trang giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo
định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng
được đánh số thứ tự.

2.2. Bố cục của bài báo

- Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau:

• Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin.

• Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc (corresponding
author) được đánh dấu *.

• Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ.

• Địa chỉ e-mail: địa chỉ e-mail (nếu có) của các tác giả có tên trong bài báo.

- Phần tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu và kết
quả đạt được của bài báo.

- Phần nội dung: đầy đủ các mục: a. Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời sự của
vấn đề); b. Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, nội dung
nghiên cứu đã thực hiện); c. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; d. Kết luận.

- Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã được liệt kê, sắp thứ tự bằng số chứa trong các
ngoặc vuông, định dạng như sau:

• Đối với sách, luận án, báo cáo: số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên sách (luận
án, báo cáo), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

• Đối với bài báo: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, số trang.
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2.2. Bố cục của bài báo 

- Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau: 

•	 Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin.
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